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ĐỊNH MỨC


Kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn


(Ban hành theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày    tháng   năm2017)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức sử dụng lao động, thiết bị, dụng cụ, vật liệu cho hoạt độngdự báo khí tượng thủy văn. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy trình thực hiện trong điều kiện tổ chức và kỹ thuật hiện tại của lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn, đồng thời có tính đến việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để lập, phê duyệt dự toán kinh phí và quyết toán các hạng mục công việc dự báo khí tượng thủy văn, bao gồm:

1. Dự báo khí tượng:

- Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn;


- Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa;


- Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài;


- Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa;


- Dự báo khí hậu;


- Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão;


- Dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng;


- Dự báo, cảnh báo không khí lạnh;


- Dự báo, cảnh báo nắng nóng;


- Dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ.


2. Dự báo thủy văn:


- Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn;


- Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa;


- Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài;


- Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa;


- Dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt;


- Dự báo cảnh báo hạn hán;


- Dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn;


- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy;


- Dự báo nguồn nước thời hạn ngắn;


- Dự báo nguồn nước thời hạn vừa;


- Dự báo nguồn nước thời hạn mùa;


- Dự báo nguồn nước thời hạn năm.


3. Dự báo hải văn và các loại dự báo khác:


- Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn ngắn và cực ngắn;


- Dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm;


- Dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn;


- Dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm;


- Dự báo, cảnh báo chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng;


- Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Điều 3. Thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật


Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:


1. Định mức lao động


a) Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể. Đơn vị tính là công hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.


b) Nội dung của định mức lao động bao gồm:


b1) Yêu cầu và nội dung công việc: Các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện hoàn thành một đơn vị sản phẩm;


b2) Định mức biên chế lao động (gọi tắt là “định biên”) xác định cụ thể loại lao động, chức danh nghề nghiệp và cấp bậc công việc;


b3) Thời gian làm việc theo chế độ lao động quy định như sau:


- Thời gian làm việc trong năm: 238 ngày;


- Thời gian làm việc trong một tháng bình quân: 22 ngày;


- Thời gian làm việc trong 01 ngày là 8 giờ cho những công việc bình thường.


c) Các nội dung chưa tính trong định mức dự báo khí tượng thủy văn, hải văn.


- Quan trắc, truyền và chia sẻ dữ liệu khí tượng, thủy văn, hải văn về nơi thực hiện dự báo;


- Khảo sát đo đạc dữ liệu địa hình, mặt cắt ngang sông;


- Thiết lập mô hình, thiết lập phương án dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn;


- Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình trước khi được ứng dụng trong nghiệp vụ dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn;


- Mua phần mềm dự báo, mua các sản phẩm dự báo và các mô hình dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn từ các cơ quan dự báo trong và ngoài nước;


- Thiết lập hoặc thu thập bản đồ mạng lưới trạm KTTV, bản đồ nguy cơ ngập lụt, bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; các loại bản đồ thời tiết, các loại bản đồ địa hình.


- Xây dựng các phần mềm mã hóa và hiển thị dữ liệu khí tượng, thủy văn, hải văn;


- Quản trị hệ thống thông tin KTTV.


2. Định mức thiết bị, dụng cụ, vật liệu


a) Định mức thiết bị, dụng cụ, vật liệu bao gồm: định mức sử dụng thiết bị, định mức sử dụng dụng cụ, định mức sử dụng vật liệu cho 01 quy trình (bản tin) dự báo khí tượng thủy văn. Đơn vị tính: thiết bị/năm, dụng cụ/năm, vật liệu/năm.


b) Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ bằng kim loại dễ bị ôxy hóa, hoặc thiết bị điện tử, bán dẫn thuộc hệ thống dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặt tại các khu vực núi cao, khu vực ven biển và hải đảo được xác định gấp hai lần so với định mức sử dụng, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ được nêu trong định mức. 


c) Thiết bị, dụng cụ, vật liệu cho công việc dự báo khí tượng thủy văn trong định mức kinh tế - kỹ thuật này chưa tính thiết bị, dụng cụ, vật liệu thay thế, hư hỏng đột xuất. 


d) Mức cho dụng cụ nhỏ và phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ liệu.


e) Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật.


g) Thời hạn sử dụng thiết bị, dụng cụ: Đơn vị là tháng.


Điều 4. Cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn


1. Công thức tính


Khi dự báo khí tượng thủy văn ở các điều kiện khác điều kiện áp dụng nêu trên thì định mức nhân công, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị (sau đây gọi chung là các định mức hao phí) được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng. Mức sẽ được tính theo công thức sau:
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Trong đó:


- Mv là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị) của công việc có các hệ số điều chỉnh;


- Mtb là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị) của dạng công việc được lập trong điều kiện chuẩn;


- Ki là hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng đến mức chuẩn;


- n là số các hệ số điều chỉnh.


Việc tính định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dự báo khí tượng thủy văn thông qua hệ số điều chỉnh.


2. Điều kiện áp dụng


a) Điều kiện áp dụng chung cho dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn


- Số liệu KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thực hiện theo Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo.

- Loại bản tin và tần suất phát bản tin dự báo, cảnh báo thực hiện theo Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


- Khi xây dựng bản tin dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn với các quy định về điều kiện áp dụng nêu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị tương ứng được quy định và hướng dẫn áp dụng tại điểm 3, điều 4 của Thông tư này.


b) Điều kiện áp dụng thêm cho công việc dự báo thủy văn


- Lưu vực sông có mật độ sông suối từ 0,5- < 1,0 km/km2;


- Mật độ trạm quan trắc KTTV trên lưu vực: 2 trạm KT, 1 trạm thủy văn quan trắc mực nước, lưu lượng;


- Lưu vực sông không ảnh hưởng triều;


- Lưu vực sông không ảnh hưởng hồ chứa;


- Lưu vực sông có 1 điểm dự báo;


- Lưu vực sông áp dụng 1phương pháp dự báo là 1 mô hình toán;


- Lưu vực sông áp dụng 1 phương pháp dự báo là 1 phương án phân tích, thống kê;


- Độ phức tạp của lưu vực sông;


- Thông tin mưa dự báo: mô hình số trị;


c) Điều kiện áp dụng thêm cho công việc dự báo hải văn:


- Khu vực cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng triều;


- Độ phức tạp của địa hình và đường bờ vùng biển dự báo;


3. Các hệ số điều chỉnh


a) Hệ số điều chỉnh đối với định mức lao động đối với công tác dự báo khí tượng


a1) Hệ số điều chỉnh theo số lượng loại số liệu thu thập, phân tích (Klsl)


		TT

		Loại số liệu

		Klsl



		1

		Số liệu quan trắc truyền thống (số liệu tại các trạm khí tượng

		1,50



		

		

		



		2

		Số liệu quan trắc phi truyền thống (radar, vệ tinh, cao không)

		1,00



		3

		Số liệu dự báo của các trung tâm dự báo khí tượng quốc tế 

		0,50





a2) Hệ số điều chỉnh theo số lượng các loại mô hình tính toán, phương pháp tính toán (Kpp)


		TT

		Phương pháp tính toán

		Kpp



		1

		Phương pháp dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm

		0,85



		2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê

		0,95



		3

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp nội suy, ngoại suy, quán tính

		1,10



		4

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có)

		1,20



		5

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình khí tượng động lực

		1,20



		6

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp

		1,00





a3) Hệ số điều chỉnh theo tần suất phát hành bản tin (Kts)


		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong ngày

		Kts



		1

		1 lần

		1,00



		2

		2 lần

		1,25



		3

		4 lần

		1,50



		4

		8 lần

		1,75



		5

		24 lần

		2,00





a4) Hệ số điều chỉnh theo số lượng yếu tố, hiện tượng cần dự báo (Kytht)


		TT

		Số yếu tố/hiện tượng

		Kytht



		1

		01 yếu tố/hiện tượng 

		1,00



		2

		02 yếu tố/hiện tượng

		1,50



		3

		03 yếu tố/hiện tượng

		2,00



		4

		Đa yếu tố/hiện tượng

		 





a5) Hệ số điều chỉnh theo số điểm, số khu vực cần dự báo (Kdb)


		TT

		Số lượng điểm dự báo

		Kdb



		1

		Một khu vực (tính trung bình 10 điểm dự báo)

		1,00



		2

		Từ 2 đến 3 khu vực (tính trung bình 20-30 điểm dự báo)

		1,2



		3

		Từ 4 đến 5 khu vực (Tính trung bình 40-50 điểm dự báo)

		1,4



		4

		Từ 6 đến 7 khu vực (tính trung bình 60-70 điểm dự báo)

		1,6



		5

		Từ 8 đến 9 khu vực (tính trung bình 80-90 điểm dự báo)

		1,8





b) Hệ số điều chỉnh đối với định mức lao động đối với công tác dự báo thủy văn


b1) Hệ số điều chỉnh theo mật độ sông suối (Kmđ)


		TT

		Mật độ sông suối

		Kmđ



		1

		Lưu vực sông có mật độ sông suối < 0,5 km/km2

		0,85



		2

		Lưu vực sông có mật độ sông suối từ 0,5- < 1,0 km/km2

		1,00



		3

		Lưu vực sông có mật độ sông suối từ 1,0 - < 1,2 km/km2

		1,10



		4

		Lưu vực sông có mật độ sông suối từ 1,2 - < 1,5 km/km2

		1,20



		5

		Lưu vực sông có mật độ sông suối từ 1,5 - < 2,0 km/km2

		1,35



		6

		Lưu vực sông có mật độ sông suối ≥ 2,0 km/km2

		1,50





b2) Hệ số điều chỉnh theo số lượng loại số liệu thu thập, phân tích (Klsl)


		TT

		Loại số liệu

		Klsl



		1

		Mưa hoặc mực nước

		0,9



		2

		Mưa, mực nước hoặc lưu lượng

		1,00



		3

		Mưa, mực nước hoặc lưu lượng, triều

		1,30



		4

		Mưa, mực nước hoặc lưu lượng, triều, mặn

		1,50





b3) Hệ số điều chỉnh theo mật độ mạng lưới trạm quan trắc (Kmlt)


		TT

		Mật độ mạng lưới trạm quan trắc

		Kmlt



		1

		Lưu vực sông không có trạm quan trắc

		0,85



		2

		Lưu vực sông có ít nhất 1 trạm KT hoặc 1 trạm TV quan trắc mực nước hoặc lưu lượng hoặc 1 hồ chứa có quan trắc mực nước, lưu lượng

		0,95



		3

		Lưu vực sông có 1 trạm TV quan trắc (mực nước và lưu lượng) và 2 trạm KT

		1,00



		4

		Lưu vực sông có 1 trạm TV quan trắc (mực nước và lưu lượng), 2 trạm KT và 1 hồ chứa có quan trắc mực nước, lưu lượng

		1,05



		5

		Lưu vực sông có 2 trạm TV và 2 trạm KT

		1,10



		6

		Lưu vực sông có 2 trạm TV, 2 trạm KT và 1 hồ chứa có quan trắc mực nước, lưu lượng

		1,20



		7

		Lưu vực sông có 2 trạm TV, nhiều hơn 2 trạm KT 

		1,30



		8

		Lưu vực sông có 2 trạm TV, nhiều hơn 2 trạm KT và 1 hồ chứa có quan trắc mực nước, lưu lượng

		1,40



		9

		Lưu vực sông có nhiều hơn 2 trạm TV, 2 trạm KT và 1 hồ chứa có quan trắc mực nước, lưu lượng

		1,50



		10

		Lưu vực sông có nhiều hơn 2 trạm TV và nhiều hơn 2 trạm KT

		1,60



		11

		Lưu vực sông có nhiều hơn 2 trạm TV, nhiều hơn 2 trạm KT, nhiều hơn 1 hồ chứa có quan trắc mực nước, lưu lượng

		1,70





b4) Hệ số điều chỉnh theo số lượng điểm dự báo (Kdb)


		TT

		Số lượng điểm dự báo

		Kdb



		1

		Một điểm

		1,00



		2

		Từ 2 đến 3

		1,2



		3

		Từ 4 đến 5

		1,4



		4

		Từ 6 đến 7

		1,6



		5

		Trên 7

		1,7





b5) Hệ số điều chỉnh theo phương pháp dự báo là mô hình toán (Kmht)


		TT

		Số lượng mô hình toán

		Kmht



		1

		1 mô hình tính toán

		0,85



		2

		2 mô hình tính toán

		1,00



		3

		Trên 3 mô hình tính toán

		1,50





b6) Hệ số điều chỉnh theo phương pháp dự báo là thống kê phân tích (Ktkpt)


		TT

		Số lượng biến phân tích thống kê

		Ktkpt



		1

		1 biến

		0,85



		2

		2 biến

		1,00



		3

		3 biến

		1,50



		4

		4 biến

		2,00



		5

		5 biến

		2,50



		6

		Trên năm biến

		3,00





b7) Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp của lưu vực sông (Kqh)


		TT

		Đặc điểm lưu vực sông

		Kqh



		1

		Lưu vực không có quan hệ quốc tế

		1,00



		2

		Lưu vực có quan hệ quốc tế

		1,40





b8) Hệ số điều chỉnh theo tần suất phát hành bản tin (Kts)


Đối với bản tin thời hạn ngắn, cực ngắn


		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong ngày

		Kts



		1

		1 lần

		0,85



		2

		2 lần

		1,00



		3

		3 lần

		1,50



		4

		4 lần

		2,00



		5

		Trên 4 lần

		2,50





Đối với bản tin thời hạn vừa 5 ngày


		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong 5 ngày

		Kts



		1

		1 lần

		0,85



		2

		2 lần

		1,00



		3

		3 lần

		1,50



		4

		4 lần

		2,00



		5

		Trên 4 lần

		2,50





Đối với bản tin thời hạn vừa 10 ngày 


		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong 10 ngày

		Kts



		1

		1 lần

		0,85



		2

		2 lần

		1,00



		3

		3 lần

		1,50



		4

		4 lần

		2,00



		5

		Trên 4 lần

		2,50





Đối với bản tin thời hạn dài tháng


		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong 1 tháng

		Kts



		1

		1 lần

		0,85



		2

		2 lần

		1,00



		3

		3 lần

		1,50



		4

		4 lần

		2,00



		5

		Trên 4 lần

		2,50





Đối với bản tin thời hạn mùa 3 tháng

		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong 3 tháng

		Kts



		1

		1 lần

		0,85



		2

		2 lần

		1,00



		3

		3 lần

		1,50



		4

		4 lần

		2,00



		5

		Trên 4 lần

		2,50





c) Hệ số điều chỉnh đối với định mức lao động đối với công tác dự báo hải văn


c1) Hệ số điều chỉnh theo số lượng loại số liệu thu thập, phân tích (Klsl)


		TT

		Loại số liệu

		Klsl



		1

		Số liệu quan trắc truyền thống 

		1,00



		2

		Số liệu quan trắc phi truyền thống 

		0,75



		3

		Số liệu dự báo của các trung tâm dự báo khí tượng quốc tế

		0,50





c2) Hệ số điều chỉnh theo số lượng các loại mô hình tính toán, phương pháp tính toán (Kpp)


		TT

		Phương pháp tính toán

		Kpp



		1

		Dự báo, cảnh báo sử dụng phương pháp toán đồ

		0,25



		2

		Dự báo, cảnh báo sử dụng phương pháp phương pháp giải tích

		0,50



		3

		Dự báo, cảnh báo sử dụng phương pháp phân tích điều hòa

		0,75



		4

		Dự báo, cảnh báo sử dụng phương pháp mô hình số trị

		1,00



		5

		Dự báo, cảnh báo sử dụng phương pháp tổ hợp

		1,20





c3) Hệ số điều chỉnh theo tần suất phát hành bản tin (Kts)


		TT

		Tần suất phát hành bản tin trong ngày

		Kts



		1

		1 lần/ngày

		1,00



		2

		2 lần/ngày

		1,25



		3

		4 lần/ngày

		1,50



		4

		8 lần/ngày

		2,00



		5

		24 lần/ngày

		4,00





c4) Hệ số điều chỉnh theo số lượng yếu tố, hiện tượng cần dự báo (Kytht)


		TT

		Yếu tố/ hiện tượng dự báo

		Kytht



		1

		01 yếu tố/hiện tượng

		1,00



		2

		02 yếu tố/hiện tượng

		1,50



		3

		03 yếu tố/hiện tượng

		2,00



		4

		Trên 03 yếu tố/hiện tượng (cứ thêm 01 yếu tố hệ Kytht = Kytht *1.2)

		 





c5) Hệ số điều chỉnh theo số điểm, số khu vực cần dự báo (Kdb)


		TT

		Số lượng điểm dự báo

		Kdb



		1

		Một khu vực

		1,00



		2

		Từ 2 đến 4 khu vực 

		1,25



		3

		Từ 5 đến 7 khu vực 

		1,50



		4

		Từ 8 đến 10 khu vực 

		1,75



		5

		Từ 10 đến 15 khu vực 

		2,00



		6

		Trên 15 khu vực (cứ 5 khu vực hệ số điều chỉnh Kdb - 1,00)

		 





Điều 5. Quy định các chữ viết tắt trong định mức kinh tế - kỹ thuật


		Chữ viết tắt

		Thay cho



		BD

		Bảo dưỡng



		BHLĐ

		Bảo hộ lao động



		DB

		Dự báo 



		DBV2(2)

		Dự báo viên hạng 2 (Dự báo viên chính): Viên chức loại A1, bậc 2



		DBV3(3)

		Dự báo viên hạng 3 (Dự báo viên): Viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), bậc 3



		DBV4(5)

		Dự báo viên cao đẳng hoặc kỹ thuật viên: Viên chức loại B, bậc 5



		ĐM

		Định mức



		DP

		Dự phòng



		ĐTCB

		Điều tra cơ bản



		ĐVT

		Đơn vị tính



		HV

		Hải văn



		KS

		Kỹ sư



		KT

		Khí tượng



		KT-KT

		Kinh tế -kỹ thuật 



		KTNN

		Khí tượng nông nghiệp



		KTTV

		Khí tượng thủy văn 



		KTV

		Kỹ thuật viên



		SD

		Sử dụng



		SL

		Số lượng



		TB

		Thiết bị 



		TCN

		Tiêu chuẩn ngành 



		Thời hạn (tháng)

		Thời hạn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị 



		TT

		Số thứ tự 



		TV

		Thuỷ văn





Chương II


ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG


Điều 6. Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Số liệu quan trắc khí tượng khu vực dự báo và lân cận (khí tượng bề mặt, thám không vô tuyến, pilot, đo mưa tự động, quan trắc trên tàu biển, quan trắc tăng cường);


- Số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực;


- Số liệu viễn thám trong khu vực (vệ tinh khí tượng, ra đa thời tiết, định vị sét).


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Điền các số liệu quan trắc lên các bản đồ thời tiết sau khi đã mã hóa và điền số liệu quan trắc lên bản đồ nền;


- Hiển thị dữ liệu thám không trên các giản đồ thiên khí ở thời điểm quan trắc gần nhất của các trạm thám không vô tuyến và pilot trên cả nước;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


b1) Phân tích các loại số liệu


- Phân tích các dữ liệu quan trắc khí tượng;


- Phân tích các bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn;


- Phân tích dữ liệu thám không trên các giản đồ thiên khí ở thời điểm quan trắc gần nhất của các trạm thám không vô tuyến và pilot trên cả nước;


- Phân tích dữ liệu viễn thám (vệ tinh, ra đa thời tiết, định vị sét…);


- Phân tích dữ liệu quan trắc bề mặt của tất cả các hiện tượng, yếu tố quan trắc tại các trạm đo trên cả nước;


- Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng.


b2) Đánh giá hiện trạng


- Trên cơ sở phân tích các dữ liệu quan trắc, bản đồ synop, dữ liệu viễn thám,…để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;


- Trên cơ sở phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng có lặp lại hay không của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị;


- Trên cơ sở phân tích các bản đồ synốp và khai thác sản phẩm của các mô hình số hiện có tại đơn vị dự báo để phân tích diễn biến của các hệ thống thời tiết sắp tới;


- Xác định dấu hiệu xuất hiện của các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (nếu có).


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình khí tượng động lực;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp nội suy, ngoại suy, quán tính.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Phân tích, đánh giá diễn biến thời tiết đã qua đến thời điểm dự báo trên cơ sở các nguồn số liệu quan trắc, viễn thám và mô hình;


- Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


đ1) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn


- Mô tả hiện trạng thời tiết tại địa điểm hay khu vực cần dự báo;


- Dự báo, cảnh báo các yếu tố khí tượng và hiện tượng khí tượng có khả năng xảy ra (địa điểm xuất hiện, thời gian xuất hiện, cường độ hoặc giá trị yếu tố dự báo) tại một địa điểm hoặc khu vực trong thời hạn dự báo.


đ2) Xây dựng bản tin phân tích xu thế thời tiết thời hạn ngắn


- Trên cơ sở phân tích các loại dự liệu để xác định hiện trạng, hình thế thời tiết đã qua và hiện tại cho các khu vực trên cả nước;


- Dự báo hình thế thời tiết và diễn biến xu thế thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong 24h tới;


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


đ3) Xây dựng Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền


- Dựa trên cơ sở bản tin dự báo xu thế để dự báo chi Tiết các yếu tố khí tượng, hiện tượng khí tượng (hiện tượng thời tiết, mây, nhiệt độ không khí, độ ẩm, hướng và tốc độ gió) tại một địa điểm hoặc khu vực trên đất liền trong thời hạn dự báo;


- Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra (Nếu có);


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


đ4) Xây dựng Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển


- Dựa trên cơ sở bản tin dự báo xu thế để dự báo chi Tiết các yếu tố khí tượng, hiện tượng khí tượng (hiện tượng thời tiết, tầm nhìn xa, hướng và tốc độ gió, trạng thái mặt biển) tại một khu vực trên biển trong thời hạn dự báo;


- Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra (Nếu có);


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


e1) Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;


e2) Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn ngắn, cực ngắn được cung cấp bằng các phương thức sau:


- Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương;


- Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn ngắn;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn ngắn theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo;


- Thu thập số liệu;


- Thu thập số liệu dự báo;


- Thu thập số liệu quan trắc tương ứng;


- Tính sai số dự báo;


- So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép: Mỗi yếu tố dự báo tại một thời gian dự kiến sẽ có những tiêu chuẩn cho phép nhất định dùng để đánh giá. So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép tương ứng;


- Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng hạn ngắn.


2. Định biên lao động


Bảng 1. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 2. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn


(Đơn vị tính: Công nhóm/tháng)


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		10,0



		1.1

		Thu thập số liệu

		6,0



		a

		Số liệu quan trắc khí tượng khu vực dự báo và lân cận (khí tượng bề mặt, thám không vô tuyến, pilot, đo mưa tự động, quan trắc trên tàu biển, quan trắc tăng cường) 

		2,0



		b

		Số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực

		3,0



		c

		Số liệu viễn thám trong khu vực (vệ tinh khí tượng, ra đa thời tiết, định vị sét)

		1,0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		4,0



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập 

		1,0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		1,0



		c

		Điền các số liệu quan trắc lên các bản đồ thời tiết sau khi đã mã hóa và điền số liệu quan trắc lên bản đồ nền

		1,0



		d

		Hiển thị  dữ liệu thám không trên các giản đồ thiên khí ở thời điểm quan trắc gần nhất của các trạm thám không vô tuyến và pilot trên cả nước

		1,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		10,0



		2.1

		Phân tích các loại số liệu

		6,0



		a

		Phân tích các dữ liệu quan trắc khí tượng

		1,0



		b

		Phân tích các bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn

		1,0



		c

		Phân tích dữ liệu thám không trên các giản đồ thiên khí ở thời điểm quan trắc gần nhất của các trạm thám không vô tuyến và pilot trên cả nước

		1,0



		d

		Phân tích dữ liệu viễn thám (vệ tinh, ra đa thời tiết, định vị sét…)

		1,0



		đ

		Phân tích dữ liệu quan trắc bề mặt của tất cả các hiện tượng, yếu tố quan trắc tại các trạm đo trên cả nước

		1,0



		e

		Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng

		1,0



		2.2

		Đánh giá hiện trạng

		4,0



		a

		Trên cơ sở phân tích các dữ liệu quan trắc, bản đồ synop, dữ liệu viễn thám,…để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại

		1,0



		b

		Trên cơ sở phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng có lặp lại hay không của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị

		1,0



		c

		Trên cơ sở phân tích các bản đồ synốp và khai thác sản phẩm của các mô hình số hiện có tại đơn vị dự báo để phân tích diễn biến của các hệ thống thời tiết sắp tới

		1,0



		d

		Xác định dấu hiệu xuất hiện của các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (nếu có) 

		1,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		6,0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm

		1,0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê

		1,0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình khí tượng động lực

		1,0



		3.4

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp

		1,0



		3.5

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp nội suy, ngoại suy, quán tính

		1,0



		3.6

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có)

		1,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất

		1,0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên

		1,0



		4.3

		Phân tích, đánh giá diễn biến thời tiết đã qua đến thời điểm dự báo trên cơ sở các nguồn số liệu quan trắc, viễn thám và mô hình

		1,0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		15,0



		5.1

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn

		2,0



		a

		Mô tả hiện trạng thời tiết tại địa điểm hay khu vực cần dự báo

		1,0



		b

		Dự báo, cảnh báo các yếu tố khí tượng và hiện tượng khí tượng có khả năng xảy ra (địa Điểm xuất hiện, thời gian xuất hiện, cường độ hoặc giá trị yếu tố dự báo)  tại một địa Điểm hoặc khu vực trong thời hạn dự báo. 

		1,0



		5.2

		Xây dựng bản tin phân tích xu thế thời tiết thời hạn ngắn

		5,0



		a

		Trên cơ sở phân tích các loại dự liệu để xác định hiện trạng, hình thế thời tiết đã qua và hiện tại cho các khu vực trên cả nước.

		1,0



		b

		Dự báo hình thế thời tiết và diễn biến xu thế thời tiết cho các khu vực trên cả nước  trong 24h tới

		2,0



		c

		Soát lỗi bản tin

		1,0



		d

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		1,0



		5.3

		Xây dựng Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền

		4,0



		a

		Dựa trên cơ sở bản tin dự báo xu thế để dự báo chi Tiết các yếu tố khí tượng, hiện tượng khí tượng (hiện tượng thời Tiết, mây, nhiệt độ không khí, độ ẩm, hướng và tốc độ gió) tại một địa điểm hoặc khu vực trên đất liền trong thời hạn dự báo

		1,0



		b

		Cảnh báo các hiện tượng thời Tiết nguy hiểm có thể xảy ra (Nếu có)

		1,0



		c

		Soát lỗi bản tin

		1,0



		d

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		1,0



		5.4

		Xây dựng Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển

		4,0



		a

		Dựa trên cơ sở bản tin dự báo xu thế để dự báo chi Tiết các yếu tố khí tượng, hiện tượng khí tượng (hiện tượng thời Tiết, tầm nhìn xa, hướng và tốc độ gió, trạng thái mặt biển) tại một khu vực trên biển trong thời hạn dự báo

		1,0



		b

		Cảnh báo các hiện tượng thời Tiết nguy hiểm có thể xảy ra (Nếu có)

		1,0



		c

		Soát lỗi bản tin

		1,0



		d

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		1,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3,0



		6.1

		Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ Lục của thông tư này

		1,0



		6.2

		Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn ngắn, cực ngắn được cung cấp bằng các phương thức sau

		2,0



		a

		Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương

		1,0



		b

		Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông

		1,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn ngắn 

		1,0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn ngắn theo quy định

		1,0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		6,0



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn

		1.0





Bảng 3. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn

		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		10,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		10,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		6,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		15,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị

a) Vật liệu


Bảng 4. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn

(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 5: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 6: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 7. Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu trên các bản đồ thời tiết tại các mực khí áp: Mặt đất, 850mb, 700mb, 500mb, 300mb & 200mb;


- Số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng bề mặt (hiện tại 186 trạm), các yếu tố: Nhiệt độ, Lượng mưa, Độ ẩm, Mây, Gió, Khí áp và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác: sương mù, mưa phùn, dông, lốc, mưa đá,…;


- Dữ liệu vệ tinh;


- Dữ liệu các sản phẩm mô hình dự báo số trị: bao gồm các bản đồ dự báo trường các yếu tố khí tượng, triết xuất dạng điểm (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió);


- Dữ liệu thống kê giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng dự báo: số liệu thống kê theo tuần (10 ngày) về tổng lượng mưa, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và một số yếu tố khác như: gió (hướng và tốc độ), độ ẩm tương không khí tương đối, khí áp,…


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích các dữ liệu quan trắc khí tượng, bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;


- Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng lặp lại của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị;


- Phân tích diễn biến của các hệ thống thời tiết sắp tới trên cơ sở các bản đồ synốp và khai thác sản phẩm của các mô hình dự báo số trị hiện có tại đơn vị dự báo;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng;


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình khí tượng động lực;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp nội suy, ngoại suy, quán tính.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


đ1) Xây dựng bản tin dự báo xu thế thời tiết 10 ngày


- Mô tả hiện trạng thời tiết tại địa điểm hay khu vực cần dự báo;


-Dự báo các hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến mỗi vùng trên cả nước, dự báo thời tiết cụ thể cho từng thời đoạn trong thời kỳ dự báo cho mỗi vùng trên cả nước.


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


đ2) Xây dựng bản tin thời tiết 10 ngày


- Trên cơ sở phân tích các loại dự liệu để xác định hiện trạng, hình thế thời tiết đã qua và hiện tại cho các khu vực trên cả nước;


- Dự báo các hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến mỗi vùng trên cả nước, dự báo thời tiết cụ thể cho từng thời đoạn trong thời kỳ dự báo cho mỗi vùng trên cả nước; dự báo tổng lượng mưa (mm), nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, thấp nhất cho thời kỳ dự báo;


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


đ3) Bản tin thời tiết 5 ngày


- Dự báo các hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến mỗi vùng trên cả nước, dự báo thời tiết cụ thể cho từng thời đoạn trong thời kỳ dự báo cho mỗi vùng trên cả nước; dự báo tổng lượng mưa (mm), nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, thấp nhất cho thời kỳ dự báo;


- Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra (nếu có);


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


e1) Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn vừa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;


e2) Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:


- Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương;


- Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố khí tượng có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn vừa, thời hạn dài;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa, thời hạn dài theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo;


- Thu thập số liệu;


- Thu thập số liệu dự báo;


- Thu thập số liệu quan trắc tương ứng;


- Tính sai số dự báo;


- So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép: Mỗi yếu tố dự báo tại một thời gian dự kiến sẽ có những tiêu chuẩn cho phép nhất định dùng để đánh giá. So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép tương ứng;


- Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa, thời hạn dài.


2. Định biên lao động


Bảng 7. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo thời hạn vừa


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 8. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn vừa


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7,0



		1.1

		Thu thập số liệu

		5,0



		a

		Dữ liệu trên các bản đồ thời tiết tại các mực khí áp: Mặt đất, 850mb, 700mb, 500mb, 300mb & 200mb;

		1,0



		b

		Số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng bề mặt (hiện tại 186 trạm), các yếu tố: Nhiệt độ, Lượng mưa, Độ ẩm, Mây, Gió, Khí áp và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác: sương mù, mưa phùn, dông, lốc, mưa đá,…;

		1,0



		c

		Dữ liệu vệ tinh

		1,0



		d

		Dữ liệu các sản phẩm mô hình dự báo số trị: bao gồm các bản đồ dự báo trường các yếu tố khí tượng, triết xuất dạng điểm (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió);

		1,0



		e

		Dữ liệu thống kê giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng dự báo: số liệu thống kê theo tuần (10 ngày) về tổng lượng mưa, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và một số yếu tố khác như: gió (hướng và tốc độ), độ ẩm tương không khí tương đối, khí áp,…

		1,0



		1.2

		Xử lý số liệu

		2,0



		a

		 Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1,0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8,0



		2.1

		Phân tích các dữ liệu quan trắc khí tượng, bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;

		2,0



		2.1

		Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng lặp lại của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị;

		2,0



		2.3

		Phân tích diễn biến của các hệ thống thời tiết sắp tới trên cơ sở các bản đồ synốp và khai thác sản phẩm của các mô hình dự báo số trị hiện có tại đơn vị dự báo;

		3,0



		2.4

		Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng;

		1,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		6,0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm

		1,0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê

		1,0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình khí tượng động lực

		1,0



		3.4

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp

		1,0



		3.5

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp nội suy, ngoại suy, quán tính

		1,0



		3.6

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có)

		1,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;

		1,0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;

		1,0



		4.3

		Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;

		1,0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		12,0



		5.1

		Xây dựng bản tin dự báo xu thế thời tiết 10 ngày:

		4,0



		a

		Mô tả hiện trạng thời tiết tại địa điểm hay khu vực cần dự báo;

		1,0



		b

		Dự báo các hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến mỗi vùng trên cả nước, dự báo thời tiết cụ thể cho từng thời đoạn trong thời kỳ dự báo cho mỗi vùng trên cả nước.

		1,0



		c

		Soát lỗi bản tin;

		1,0



		d

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin.

		1,0



		5.2

		Xây dựng bản tin thời tiết 10 ngày:

		4,0



		a

		Trên cơ sở phân tích các loại dự liệu để xác định hiện trạng, hình thế thời tiết đã qua và hiện tại cho các khu vực trên cả nước;

		1,0



		b

		Dự báo các hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến mỗi vùng trên cả nước, dự báo thời tiết cụ thể cho từng thời đoạn trong thời kỳ dự báo cho mỗi vùng trên cả nước; dự báo tổng lượng mưa (mm), nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, thấp nhất cho thời kỳ dự báo;

		1,0



		c

		Soát lỗi bản tin;

		1,0



		d

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin.

		1,0



		5.3

		Bản tin thời tiết 5 ngày:

		4,0



		a

		 Dự báo các hình thế thời tiết chủ yếu tác động đến mỗi vùng trên cả nước, dự báo thời tiết cụ thể cho từng thời đoạn trong thời kỳ dự báo cho mỗi vùng trên cả nước; dự báo tổng lượng mưa (mm), nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, thấp nhất cho thời kỳ dự báo;

		1,0



		b

		Cảnh báo các hiện tượng thời Tiết nguy hiểm có thể xảy ra (nếu có);

		1,0



		c

		 Soát lỗi bản tin;

		1,0



		d

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin.

		1,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3,0



		6.1

		Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn vừa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;

		1,0



		6.2

		Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:

		2,0



		a

		Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương

		1,0



		b

		Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông

		1,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa, thời hạn dài

		1,0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa, thời hạn dài theo quy định

		1,0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		6,0



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa

		1.0





Bảng 9. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		6,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		12,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 10. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02





		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 11: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 12: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 8. Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu quan trắc thám không trên khu vực Âu-Á để xây dựng các bản đồ trung bình độ cao địa thế vị mực 500mb;


- Dữ liệu tái phân tích JRA 55 của Nhật Bản để xây dựng các bản đồ trung bình tại các mực khí áp chuẩn;


- Số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng bề mặt theo ngày tại khu vực dự báo và lân cận;


- Dữ liệu CLIM (là bản tin số liệu khí hậu hàng tháng được phát báo trong nước);


- Dữ liệu thống kê giá trị trung bình, cực trị các yếu tố khí tượng theo thời hạn dự báo;


- Các dữ liệu về ENSO;


- Dữ liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình số trị thời hạn dài.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích các dữ liệu quan trắc, CLIM, bản đồ trung bình xây dựng từ dữ liệu quan trắc thám không và dữ liệu tái phân tích tại các mực khí áp chuẩn để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;


- Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong quá khứ của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng lặp lại của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị trong thời hạn dự báo;


- Phân tích trường ban đầu của các sản phẩm mô hình dự báo số trị thời hạn dài;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Phân tích, đánh giá hiện trạng thời tiết đến thời điểm hiện tại;


- Nhận định về xu thế nhiệt độ, lượng mưa từng thời kỳ tại một địa điểm hay một khu vực cụ thể so với giá trị trung bình nhiều năm;


- Nhận định khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời hạn dự báo.


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


e1) Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;


e2) Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:


- Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương;


- Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố khí tượng có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. 


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn dài, thời hạn dài;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài, thời hạn dài theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo;


- Thu thập số liệu;


- Thu thập số liệu dự báo;


- Thu thập số liệu quan trắc tương ứng;


- Tính sai số dự báo;


- So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép: Mỗi yếu tố dự báo tại một thời gian dự kiến sẽ có những tiêu chuẩn cho phép nhất định dùng để đánh giá. So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép tương ứng;


- Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài, thời hạn dài.


2. Định biên lao động


Bảng 13. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo thời hạn dài


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 14. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn dài


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		6.0



		a

		Dữ liệu quan trắc thám không trên khu vực Âu-Á để xây dựng các bản đồ trung bình độ cao địa thế vị mực 500mb;

		1.0



		b

		Dữ liệu tái phân tích JRA 55 của Nhật Bản để xây dựng các bản đồ trung bình tại các mực khí áp chuẩn;

		1.0



		c

		Số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng bề mặt theo ngày tại khu vực dự báo và lân cận;

		1.0



		d

		a4) Dữ liệu CLIM (là bản tin số liệu khí hậu hàng tháng được phát báo trong nước);

		1.0



		đ

		Dữ liệu thống kê giá trị trung bình, cực trị các yếu tố khí tượng theo thời hạn dự báo;

		1.0



		e

		Các dữ liệu về ENSO;

		1.0



		1.2

		Xử lý số liệu

		2.0



		a

		 Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1.0





		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8.0



		2.1

		Phân tích các dữ liệu quan trắc, CLIM, bản đồ trung bình xây dựng từ dữ liệu quan trắc thám không và dữ liệu tái phân tích tại các mực khí áp chuẩn để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;

		2.0



		2.2

		Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong quá khứ của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng lặp lại của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị trong thời hạn dự báo;

		2.0



		2.3

		Phân tích trường ban đầu của các sản phẩm mô hình dự báo số trị thời hạn dài;

		3.0



		2.4

		Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;

		1.0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;

		1.0



		4.3

		Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3.0



		5.1

		Phân tích, đánh giá hiện trạng thời tiết đến thời điểm hiện tại;

		 



		5.2

		Nhận định về xu thế nhiệt độ, lượng mưa từng thời kỳ tại một địa điểm hay một khu vực cụ thể so với giá trị trung bình nhiều năm;

		1.0



		5.3

		Nhận định khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời hạn dự báo.

		1.0



		5.4

		Soát lỗi bản tin;

		 



		5.5

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin.

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		5.0



		6.1

		Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn vừa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;

		1.0



		6.2

		Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:

		2.0



		a

		Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương

		1.0



		b

		Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài, thời hạn dài

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài, thời hạn dài theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		1.0



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản dự báo khí tượng thời hạn dài

		1.0





Bảng 15. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn dài


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		5,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 16. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 17: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 18: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 9. Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu quan trắc thám không trên khu vực Âu-Á để xây dựng các bản đồ trung bình độ cao địa thế vị mực 500mb;


- Dữ liệu tái phân tích JRA 55 của Nhật Bản để xây dựng các bản đồ trung bình tại các mực khí áp chuẩn;


- Số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng bề mặt theo ngày tại khu vực dự báo và lân cận;


- Dữ liệu CLIM (là bản tin số liệu khí hậu hàng tháng được phát báo trong nước);


- Dữ liệu thống kê giá trị trung bình, cực trị các yếu tố khí tượng theo thời hạn dự báo;


- Các dữ liệu về ENSO;


- Dữ liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình số trị thời hạn mùa.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích các dữ liệu quan trắc, CLIM, bản đồ trung bình xây dựng từ dữ liệu quan trắc thám không và dữ liệu tái phân tích tại các mực khí áp chuẩn để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;


- Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong quá khứ của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng lặp lại của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị trong thời hạn dự báo;


- Phân tích trường ban đầu của các sản phẩm mô hình dự báo số trị thời hạn dài;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Phân tích, đánh giá hiện trạng thời tiết đến thời điểm hiện tại;


- Nhận định về xu thế nhiệt độ, lượng mưa từng thời kỳ tại một địa điểm hay một khu vực cụ thể so với giá trị trung bình nhiều năm;


- Nhận định khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời hạn dự báo.


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


e1) Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;


e2) Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:


- Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương;


- Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố khí tượng có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn mùa;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo;


- Thu thập số liệu;


- Thu thập số liệu dự báo;


- Thu thập số liệu quan trắc tương ứng;


- Tính sai số dự báo;


- So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép: Mỗi yếu tố dự báo tại một thời gian dự kiến sẽ có những tiêu chuẩn cho phép nhất định dùng để đánh giá. So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép tương ứng;


- Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa, thời hạn dài.



2. Định biên lao động


Bảng 19. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo thời hạn mùa


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 20. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn mùa


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		5.0



		a

		Dữ liệu quan trắc thám không trên khu vực Âu-Á để xây dựng các bản đồ trung bình độ cao địa thế vị mực 500mb;

		1.0



		b

		Dữ liệu tái phân tích JRA 55 của Nhật Bản để xây dựng các bản đồ trung bình tại các mực khí áp chuẩn;

		1.0



		c

		Số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng bề mặt theo ngày tại khu vực dự báo và lân cận;

		1.0



		d

		a4) Dữ liệu CLIM (là bản tin số liệu khí hậu hàng tháng được phát báo trong nước);

		1.0



		đ

		Dữ liệu thống kê giá trị trung bình, cực trị các yếu tố khí tượng theo thời hạn dự báo;

		1.0



		e

		Các dữ liệu về ENSO;

		 



		1.2

		Xử lý số liệu

		2.0



		a

		 Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8.0



		2.1

		Phân tích các dữ liệu quan trắc, CLIM, bản đồ trung bình xây dựng từ dữ liệu quan trắc thám không và dữ liệu tái phân tích tại các mực khí áp chuẩn để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại;

		2.0



		2.2

		Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong quá khứ của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng lặp lại của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị trong thời hạn dự báo;

		2.0



		2.3

		Phân tích trường ban đầu của các sản phẩm mô hình dự báo số trị thời hạn dài;

		3.0



		2.4

		Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;

		1.0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;

		1.0



		4.3

		Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3.0



		5.1

		Phân tích, đánh giá hiện trạng thời tiết đến thời điểm hiện tại;

		 



		5.2

		Nhận định về xu thế nhiệt độ, lượng mưa từng thời kỳ tại một địa điểm hay một khu vực cụ thể so với giá trị trung bình nhiều năm;

		1.0



		5.3

		Nhận định khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời hạn dự báo.

		1.0



		5.4

		Soát lỗi bản tin;

		 



		5.5

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin.

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3.0



		6.1

		Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;

		1.0



		6.2

		Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:

		2.0



		a

		Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương

		1.0



		b

		Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa, thời hạn dài

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa, thời hạn dài theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo khí tượng thời hạn mùa

		1.0





Bảng 21. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn mùa


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 22. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 23: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 24: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 10. Dự báo khí hậu


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu quan trắc các yếu tố khí hậu trong nước và quốc tế;


- Dữ liệu tái phân tích toàn cầu;


- Các dữ liệu thông tin, báo cáo đánh giá của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về biến đổi khí hậu; 


- Dữ liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình khí hậu toàn cầu và khu vực;


- Các loại dữ liệu khác.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích dữ liệu quan trắc các yếu tố khí hậu trong nước và quốc tế để xác định hiện trạng khí hậu đã qua và hiện tại;


- Phân tích các báo cáo đánh giá của WMO, IPCC về biến đổi khí hậu;


- Xác định kịch bản phát thải chuẩn hoặc đường nồng độ khí nhà kính đại diện RCP (Representative Concentration Pathways).


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;


đ) Xây dựng bản tin dự báo (Bước 5)


- Phân tích diễn biến khí hậu hiện tại và dự báo xu thế khí hậu, cực trị khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan trên quy mô toàn cầu


- Phân tích diễn biến khí hậu hiện tại và dự báo xu thế khí hậu, cực trị khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan trên quy mô khu vực và chi tiết cho Việt Nam trong khoảng thời gian dự báo.


- Nhận định về xu thế nhiệt độ, lượng mưa từng thời kỳ tại một địa điểm hay một khu vực cụ thể so với giá trị trung bình nhiều năm;


- Nhận định khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời hạn dự báo.


- Soát lỗi bản tin;


- Người phụ trách thông qua và duyệt tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


e1) Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;


e2) Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:


- Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương;


- Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố khí tượng có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn mùa;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo;


- Thu thập số liệu;


- Thu thập số liệu dự báo;


- Thu thập số liệu quan trắc tương ứng;


- Tính sai số dự báo;


- So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép: Mỗi yếu tố dự báo tại một thời gian dự kiến sẽ có những tiêu chuẩn cho phép nhất định dùng để đánh giá. So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép tương ứng;


- Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa, thời hạn dài.


2. Định biên lao động


Bảng 25. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo khí hậu


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 26. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí hậu


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Dữ liệu quan trắc các yếu tố khí hậu trong nước và quốc tế;

		1



		b

		Dữ liệu tái phân tích toàn cầu;

		1



		c

		Các dữ liệu thông tin, báo cáo đánh giá của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về biến đổi khí hậu; 

		1



		d

		Dữ liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình khí hậu toàn cầu và khu vực;

		1



		đ

		Các loại dữ liệu khác.

		1



		1.2

		Xử lý số liệu

		 



		a

		 Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		7



		2.1

		Phân tích dữ liệu quan trắc các yếu tố khí hậu trong nước và quốc tế để xác định hiện trạng khí hậu đã qua và hiện tại;

		2



		2.2

		Phân tích các báo cáo đánh giá của WMO, IPCC về biến đổi khí hậu;

		2



		2.3

		Xác định kịch bản phát thải chuẩn hoặc đường nồng độ khí nhà kính đại diện RCP (Representative Concentration Pathways).

		3



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;

		1.0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất;

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;

		1.0



		4.3

		Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		5.0



		5.1

		Phân tích, đánh giá hiện trạng thời tiết đến thời điểm hiện tại;

		1.0



		5.2

		Nhận định về xu thế nhiệt độ, lượng mưa từng thời kỳ tại một địa điểm hay một khu vực cụ thể so với giá trị trung bình nhiều năm;

		1.0



		5.3

		Nhận định khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời hạn dự báo.

		1.0



		5.4

		Soát lỗi bản tin;

		1.0



		5.5

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin.

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3.0



		6.1

		Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn vừa cho các đơn vị, cá nhân theo địa chỉ quy định tại Phụ lục của thông tư này;

		1.0



		6.2

		Các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết hạn vừa được cung cấp bằng các phương thức sau:

		 



		a

		Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở trung ương và địa phương

		1.0



		b

		Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa, thời hạn dài

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa, thời hạn dài theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo khí hậu

		1.0





Bảng 27. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí hậu


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		7,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		5,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 28. Định mức vật liệu dự báo khí hậu


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 29: Định mức dụng cụ dự báo khí hậu


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85





		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 30: Định mức thiết bị dự báo khí hậu


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 11. Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão trên các bản đồ thời tiết;


- Dữ liệu về quan trắc tăng cường khi áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền;


- Dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão bằng thông tin viễn thám;


- Dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão qua các sản phẩm mô hình dự báo số trị;


- Dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão từ các Trung tâm dự báo bão quốc tế.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Xác định vị trí tâm áp thấp nhiệt đới, bão trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác;

- Xác định tốc độ gió mạnh nhất, gió giật vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, bão trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác;


- Xác định bán kính vùng gió mạnh cấp 6, cấp 10 trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác;


- Xác định diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão về hướng và tốc độ di chuyển, về gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới, bão trong khoảng 6 đến 12 giờ trước trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão (Bước 3)


- Các phương án dự báo, cảnh báo vị trí tâm, cấp gió mạnh nhất, gió giật mạnh nhất trong thời hạn dự báo;


-Các phương án dự báo, cảnh báo phạm vi gió mạnh cấp 6, cấp 10;


- Các phương án dự báo, cảnh báo sóng lớn, nước dâng trong áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất.


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất phù hợp với thời hạn dự báo.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão (Bước 5)


- Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão được thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

- Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão được thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.


- Thông tin về mưa lớn, sóng lớn, nước dâng trong áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt vùng ven biển được lồng ghép trong bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão.


- Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, nước dâng trong bão được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 14 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão (Bước 6)


- Các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão được cung cấp theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.


- Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia tự quy định danh sách các địa chỉ được cung cấp bản tin cho phù hợp với yêu cầu thực tế.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện áp thấp nhiệt đới, bão có diễn biến bất thường cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão ngoài các bản tin được ban hành theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. Việc bổ sung bản tin được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế. Các yếu tố đánh giá gồm: vị trí tâm, cấp gió mạnh nhất, thời gian bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp, thời gian đổ bộ, phạm vi ảnh hưởng trực tiếp, gió mạnh và mưa trên đất liền.


2. Định biên lao động


Bảng 31. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 32. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão

(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8,0



		1.1

		Thu thập số liệu

		5,0



		a

		Thu thập dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão trên các bản đồ thời tiết 

		1,0



		b

		Thu thập dữ liệu về quan trắc tăng cường khi áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền

		1,0



		c

		Thu thập dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão bằng thông tin viễn thám;

		1,0



		d

		Thu thập dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão qua các sản phẩm mô hình dự báo số trị

		1,0



		e

		Thu thập dữ liệu về áp thấp nhiệt đới, bão từ các Trung tâm dự báo bão quốc tế.

		1,0



		1.2

		Xử lý số liệu

		3,0



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập 

		1,0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		1,0



		c

		Điền các số liệu quan trắc về áp thấp nhiệt đới, bão lên các bản đồ thời tiết sau khi đã mã hóa và điền số liệu quan trắc lên bản đồ nền

		1,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		7,0



		2.1

		Phân tích các loại số liệu

		3,0



		a

		Phân tích dữ liệu viễn thám (vệ tinh, ra đa thời tiết, …)

		1,0



		b

		Phân tích dữ liệu quan trắc bề mặt của tất cả các hiện tượng, yếu tố quan trắc tăng cường (số liệu ob-typh) khi áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hướng đến đất liền

		1,0



		c

		Phân tích các bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn

		1,0



		2.2

		Đánh giá hiện trạng

		4,0



		a

		Trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác để xác định vị trí tâm áp thấp nhiệt đới, bão

		1,0



		b

		Trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác để xác định tốc độ gió mạnh nhất, gió giật vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, bão

		1,0





		c

		Trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác để xác định bán kính vùng gió mạnh cấp 6, cấp 10

		1,0



		d

		Trên cơ sở phân tích số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, số liệu quan trắc và các thông tin khác để xác định diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão về hướng và tốc độ di chuyển, về gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới, bão trong khoảng 6 đến 12 giờ trước

		1,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		20,0



		3.1

		Các phương án dự báo, cảnh báo vị trí tâm, cấp gió mạnh nhất, gió giật mạnh nhất trong thời hạn dự báo

		6,0



		a

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm; 

		1,0



		b

		 Phương án dựa trên cở sở phân tích và kết quả dự báo từ thông tin viễn thám;

		1,0



		c

		 Phương án dựa trên cơ sở tổng hợp kết quả từ các Trung tâm dự báo bão quốc tế;

		1,0



		d

		 Phương án dựa trên cơ sở mô hình số trị toàn cầu, khu vực, mô hình kép khí quyển - đại dương;

		1,0



		đ

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp;

		1,0



		e

		 Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có)

		1,0



		3.2

		Các phương án dự báo, cảnh báo phạm vi gió mạnh cấp 6, cấp 10:

		3,0



		a

		Phương án dựa trên cơ sở tương quan giữa tốc độ gió quan trắc và khoảng cách đến tâm bão;

		1,0



		b

		 Phương án dựa trên cở sở phân tích thông tin viễn thám;

		1,0



		c

		 Phương án dựa trên cở sở tổng hợp kết quả từ các Trung tâm dự báo bão quốc tế

		1,0



		3.3

		Các phương án dự báo, cảnh báo cấp gió mạnh trên đất liền:

		5,0



		a

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm; 

		1,0



		b

		 Phương án dựa trên cơ sở tương quan giữa tốc độ gió quan trắc và khoảng cách đến tâm bão;

		1,0



		c

		 Phương án dựa trên cơ sở mô hình số trị toàn cầu, khu vực, mô hình kép khí quyển - đại dương;

		1,0



		d

		 Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp;

		1,0



		đ

		 Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có)

		1,0



		3.4

		Các phương án dự báo, cảnh báo sóng lớn, nước dâng trong áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt vùng ven biển:

		3,0



		a

		Dự báo sóng trong áp thấp nhiệt đới, bão: Theo phương pháp toán đồ;

		1,0



		b

		Dự báo độ cao và hướng sóng bằng mô hình số trị với trường gió, khí áp từ mô hình bão giải tích (tính theo quỹ đạo và các tham số dự báo áp thấp nhiệt đới, bão);

		1,0



		c

		Dự báo độ cao nước dâng với các tham số dự báo áp thấp nhiệt đới, bão;

		1,0



		3.5

		Các phương án dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng:

		3,0



		a

		Phương án dựa trên cơ sở phân tích hoàn lưu khí quyển;

		1,0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở các mô hình số trị;

		1,0



		c

		Phương án dựa trên cơ sở phân tích ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa.

		1,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3,0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất.

		1,0



		4.2

		 Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên. 

		1,0



		4.3

		Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất phù hợp với thời hạn dự báo

		1,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		35,0



		5.1

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới

		13,0



		a

		Ban hành bản tin áp thấp nhiệt đới gần biển đông: Khi áp thấp nhiệt đới hoạt động ở ngoài Biển Đông và có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới.

		4,0



		b

		Ban hành tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 

		3,0



		c

		Ban hành tin áp thấp nhiệt đới gần bờ

		1,0



		d

		Ban hành tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền

		2,0



		e

		Ban hành tin áp thấp nhiệt đới cuối cùng

		3,0



		5.2

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo bão

		22,0



		a

		Ban hành tin bão gần Biển Đông 

		4,0



		b

		Ban hành tin bão trên Biển Đông 

		1,0



		c

		Ban hành tin bão gần bờ 

		3,0



		d

		Ban hành tin bão khẩn cấp 

		4,0



		đ

		Ban hành tin bão trên đất liền 

		5,0



		e

		Ban hành tin bão cuối cùng 

		5,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2,0



		6.1

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin công cộng, bao gồm hệ thống điện thoại, fax; hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; mạng internet; dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

		1,0



		6.2

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin chuyên dùng, bao gồm hệ thống đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh chuyên dùng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng; hệ thống thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác; hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp viễn thông

		1,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		

		Bổ sung bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão trong trường hợp phát hiện áp thấp nhiệt đới, bão có diễn biến bất thường .  Việc bổ sung bản tin được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 điều 5  thông tư số 41/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng  thời hạn ngắn 

		1,0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn ngắn 

		1,0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		6,0



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão

		1.0





Bảng 33. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		7,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		20,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		35,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 34. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 35: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 36: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 12. Dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Các loại bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn ngắn, thời hạn mùa;


- Số liệu vệ tinh khí tượng các kênh ảnh hồng ngoại, ảnh thị phổ và các sản phẩm tính toán thứ cấp (phân tích mây đối lưu, phân loại mây, ước lượng mưa,…);


- Số liệu ra đa thời tiết và các sản phẩm tổ hợp ảnh ra đa thời tiết, ước lượngmưa trong phạm vi khu vực dự báo, cảnh báo;


- Số liệu quan trắc bề mặt (bao gồm cả quan trắc tự động), thám khôngvô tuyến trong khu vực dự báo, cảnh báo và lân cận;


- Số liệu phân tích, dự báo từ các mô hình toàn cầu, mô hình khu vực phân giải cao, mô hình tổ hợp;


- Thu thập thông tin, dữ liệu dự báo mưa và mưa lớn của các Trung tâm dự báo khí tượng trong khu vực và quốc tế;


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn kết hợp với đánh giá sản phẩm từ mô hình số trị, dữ liệu viễn thám để xác định hình thế synốp gây mưa lớn;


- Xác định diễn biến mưa lớn những giờ đã qua và đánh giá hiện trạng mưa lớn về thời gian mưa, khu vực mưa, cường độ mưa, lượng mưa.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở phân tích hoàn lưu khí quyển; 


- Phương án dựa trên cơ sở các mô hình số trị;


- Phương án dựa trên cơ sở phân tích ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn gần nhất.


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 5)


- Tiêu đề bản tin mưa lớn theo thời gian dự kiến, khu vực chịu ảnh hưởng mưa lớn;

- Diễn biến mưa đã qua, tổng lượng mưa, khu vực mưa, thời gian mưa, cường độ mưa của khu vực dự báo;

- Dự báo, nhận định diễn biến mưa, lượng mưa, khu vực mưa, thời gian mưa, cường độ mưa của khu vực dự báo;

- Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

- Thời gian thực hiện bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.

e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 6)


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện mưa lớn có diễn biến bất thường cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng ngoài các bản tin được ban hành theo quy định tại Điều 9 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Việc bổ sung bản tin được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 điều 9 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thông qua việc so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các phương pháp đánh giá quy định. 


2. Định biên lao động


Bảng 37. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 38. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		6.0



		a

		Các loại bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn ngắn, thời hạn vừa;

		1.0



		b

		Số liệu vệ tinh khí tượng các kênh ảnh hồng ngoại, ảnh thị phổ và các sản phẩm tính toán thứ cấp (phân tích mây đối lưu, phân loại mây, ước lượng mưa,…);

		1.0



		c

		Số liệu ra đa thời tiết và các sản phẩm tổ hợp ảnh ra đa thời tiết, ước lượng mưa trong phạm vi khu vực dự báo, cảnh báo;

		1.0



		d

		Số liệu quan trắc bề mặt (bao gồm cả quan trắc tự động), thám khôngvô tuyến trong khu vực dự báo, cảnh báo và lân cận;

		1.0



		đ

		Số liệu phân tích, dự báo từ các mô hình toàn cầu, mô hình khu vực phân giải cao, mô hình tổ hợp;

		1.0



		e

		Thu thập thông tin, dữ liệu dự báo mưa và mưa lớn của các Trung tâm dự báo khí tượng trong khu vực và quốc tế;

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		2.0



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		4.0



		2.1

		Phân tích bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn kết hợp với đánh giá sản phẩm từ mô hình số trị, dữ liệu viễn thám để xác định hình thế synốp gây mưa lớn;

		3.0



		2.2

		Xác định diễn biến mưa lớn những giờ đã qua và đánh giá hiện trạng mưa lớn về thời gian mưa, khu vực mưa, cường độ mưa, lượng mưa.

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phân tích hoàn lưu khí quyển; 

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở các mô hình số trị;

		1.0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở phân tích ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa.

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn gần nhất.

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4.0



		5.1

		Diễn biến mưa đã qua, tổng lượng mưa, khu vực mưa, thời gian mưa, cường độ mưa của khu vực dự báo

		1.0



		5.2

		Dự báo, nhận định diễn biến mưa, lượng mưa, khu vực mưa, thời gian mưa, cường độ mưa của khu vực dự báo

		1.0



		5.3

		Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai 

		1.0



		5.4

		bổ sung thông tin từ cảnh báo lũ, lũ quét, trượt lở đất trong trường hợp mưa có khả năng gây lũ, lũ quét và trượt lở đất 

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6) 

		2.0



		6.1

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin công cộng, bao gồm hệ thống điện thoại, fax; hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; mạng internet; dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

		1.0



		6.2

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin chuyên dùng, bao gồm hệ thống đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh chuyên dùng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng; hệ thống thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác; hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp viễn thông.

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng ngoài các bản tin chính trong trường hợp phát hiện mưa lớn có diễn biến bất thường

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng 

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng

		1.0





Bảng 39. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		4,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		14,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 40. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 41: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 42: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 13. Dự báo, cảnh báo không khí lạnh


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu trên các bản đồ thời tiết;


- Dữ liệu quan trắc synốp khi có không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta;


- Dữ liệu về dự báo không khí lạnh thông qua các sản phẩm số trị;


- Dữ liệu quan trắc vệ tinh, ra đa, thám không;


- Dữ liệu trường gió, trường áp dự báo từ các mô hình số trị;


- Số liệu sóng tại các trạm quan trắc khí tượng hải văn ven biển và đảo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích không khí lạnh trên các bản đồ synốp (bản đồ Âu Á và bản đồ Biển Đông). Đánh giá hoạt động của không khí lạnh trong 24 giờ qua và khả năng xâm nhập của khối không khí lạnh xuống nước ta trước 48 giờ và trước 24 giờ; 


- Phân tích không khí lạnh trên các sản phẩm số trị: Xem xét sự di chuyểncủa trung tâm áp cao đóng kín hay lưỡi áp cao với các đường đẳng áp dày xít sau bao nhiêu lâu hoặc khi nào ảnh hưởng đến biên giới phía Bắc nước ta, từ đó đưa ra các hạn dự báo cho phù hợp; 


- Theo dõi, xác định không khí lạnh trên các kênh phổ của ảnh mây vệ tinh: Vùng Hoa Nam hoặc Tứ Xuyên (Trung Quốc), trong phạm vi từ vĩ tuyến 23 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ Bắc xuất hiện đới mây kèm theo thời tiết có giáng thuỷ phân bố dọc theo vĩ tuyến và có khuynh hướng di chuyển về phía nam.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo không khí lạnh (Bước 3)


- Phân tích và dự báo, cảnh báo không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu dự báo trước 48 giờ, trước 24 giờ và trước 12 giờ;


- Phân tích và dự báo, cảnh báo không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối trên cơ sở các sản phẩm số trị;


- Các phương án dự báo, cảnh báo hiện tượng mưa lớn diện rộng kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này.


- Các phương án dự báo, cảnh báo hiện tượng sóng lớn kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 32 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh (Bước 5)


- Tin gió mùa Đông Bắc: Được ban hành khi dự báo có gió mùa Đông Bắc cường độ trung bình trở lên.

- Tin gió mùa Đông Bắc và rét: Được ban hành trong trường hợp dự báo có gió mùa Đông Bắc cường độ trung bình trở lên và có khả năng gây rét đậm, rét hại, hoặc có 1/3 số trạm vùng đồng bằng có khả năng xảy ra rét đậm.

- Tin không khí lạnh tăng cường: Được ban hành trong trường hợp không khí lạnh tăng cường có cường độ trung bình trở lên.

- Tin không khí lạnh tăng cường và rét: Được ban hành trong trường hợp dự báo không khí lạnh tăng cường có cường độ trung bình trở lên và có khả năng gây rét đậm, rét hại, hoặc có 1/3 số trạm vùng đồng bằng có khả năng xảy ra rét đậm.

- Tin cảnh báo khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, mưa tuyết: Được ban hành khi trên bản đồ Âu Á có xuất hiện vùng khí áp trung tâm lớn hơn 1065mb có khả năng ảnh hưởng xuống nước ta, kết hợp với hoạt động của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoặc dòng xiết trong đới gió Tây trên cao. 

- Tin cảnh báo sương muối, băng giá do không khí lạnh: Được ban hành khi đường nhiệt độ độ C tại bản đồ synốp mực 850mb có khả năng tiến gần tới biên giới nước ta và có xu hướng hạ thấp hơn xuống phía Nam.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh (Bước 6)


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện không khí lạnh có diễn biến bất thường cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh ngoài các bản tin được ban hành theo quy định tại Điều 18 Thông tư thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Việc bổ sung bản tin được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 điều 18 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo không khí lạnh (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo không khí lạnh


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế.


2. Định biên lao động


Bảng 43. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 44. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		10.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		6.0



		a

		Dữ liệu trên các bản đồ thời tiết;

		1.0



		b

		Dữ liệu quan trắc synốp khi có không khí lạnh ảnh hưởng tới nước ta;

		1.0



		c

		Dữ liệu về dự báo không khí lạnh thông qua các sản phẩm số trị;

		 



		d

		Dữ liệu quan trắc vệ tinh, ra đa, thám không;

		1.0



		đ

		Dữ liệu trường gió, trường áp dự báo từ các mô hình số trị;

		1.0



		e

		Số liệu sóng tại các trạm quan trắc khí tượng hải văn ven biển và đảo.

		2.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		4.0



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		2.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		2.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		3.0



		2.1

		Phân tích các loại số liệu

		3.0



		a

		Phân tích không khí lạnh trên các bản đồ synốp (bản đồ Âu Á và bản đồ Biển Đông). Đánh giá hoạt động của không khí lạnh trong 24 giờ qua và khả năng xâm nhập của khối không khí lạnh xuống nước ta trước 48 giờ và trước 24 giờ; 

		1.0



		b

		Phân tích không khí lạnh trên các sản phẩm số trị: Xem xét sự di chuyển của trung tâm áp cao đóng kín hay lưỡi áp cao với các đường đẳng áp dày xít sau bao nhiêu lâu hoặc khi nào ảnh hưởng đến biên giới phía Bắc nước ta, từ đó đưa ra các hạn dự báo cho phù hợp; 

		1.0



		c

		Theo dõi, xác định không khí lạnh trên các kênh phổ của ảnh mây vệ tinh: Vùng Hoa Nam hoặc Tứ Xuyên (Trung Quốc), trong phạm vi từ vĩ tuyến 23 vĩ độ Bắc đến 30 vĩ độ Bắc xuất hiện đới mây kèm theo thời tiết có giáng thuỷ phân bố dọc theo vĩ tuyến và có khuynh hướng di chuyển về phía nam.

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		4.0



		3.1

		Phân tích và dự báo, cảnh báo không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu dự báo trước 48 giờ, trước 24 giờ và trước 12 giờ;

		1.0



		3.2

		Phân tích và dự báo, cảnh báo không khí lạnh, rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối trên cơ sở các sản phẩm số trị;

		1.0



		3.3

		Các phương án dự báo, cảnh báo hiện tượng mưa lớn diện rộng kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

		1.0



		3.4

		Các phương án dự báo, cảnh báo hiện tượng sóng lớn kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 32 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn gần nhất.

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		15.0



		5.1

		Tin gió mùa Đông Bắc

		6.0



		5.2

		Tin gió mùa Đông Bắc và rét

		3.0



		5.3

		Tin không khí lạnh tăng cường: 

		1.0



		5.4

		Tin không khí lạnh tăng cường và rét: 

		1.0



		5.5

		Tin cảnh báo khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, mưa tuyết: 

		1.0



		5.6

		Tin cảnh báo sương muối, băng giá do không khí lạnh: Được ban hành khi đường nhiệt độ độ C tại bản đồ synốp mực 850mb có khả năng tiến gần tới biên giới nước ta và có xu hướng hạ thấp hơn xuống phía Nam.1.6 Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh.

		3.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6) 

		2.0



		6.1

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin công cộng, bao gồm hệ thống điện thoại, fax; hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; mạng internet; dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

		1.0



		6.1

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin chuyên dùng, bao gồm hệ thống đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh chuyên dùng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng; hệ thống thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác; hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp viễn thông

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh ngoài các bản tin chính trong trường hợp phát hiện không khí lạnh có diễn biến bất thường 

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo không khí lạnh 

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh 

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh

		1.0





Bảng 45. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		10,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		3,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		4,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		15,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		14,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 46. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo không khí lạnh


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05





		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 47: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo không khí lạnh


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 48: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo không khí lạnh


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 14. Dự báo, cảnh báo nắng nóng


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu trên các bản đồ thời tiết;


- Số liệu quan trắc về nhiệt độ, độ ẩm tương đối;


- Dữ liệu vệ tinh;


- Dữ liệu về nắng nóng qua các sản phẩm mô hình dự báo số trị.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Đánh giá, phân tích nhận dạng sự hoạt động của các hình thế thời tiết.


- Xác định cường độ nắng nóng qua yếu tố nhiệt độ cao nhất và độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày. 


- Xác định phạm vi nắng nóng.


- Xác định diễn biến nắng nóng qua cường độ và phạm vi trong khoảng 24 đến 48 giờ trước.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo nắng nóng (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở hoàn lưu khí quyển; 


- Phương án dựa trên cơ sở phân tích ảnh mây vệ tinh;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình số trị;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp;


- Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).


- Các phương án dự báo, cảnh báo nắng nóng được sử dụng tại hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia do Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo nắng nóng (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo gần nhất.


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng (Bước 5)


Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng theo quy định tại khoản 5 Điều 20 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng (Bước 6)


Các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng được cung cấp theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện nắng nóng có diễn biến bất thường cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh ngoài các bản tin được ban hành theo quy định tại Điều 20 thông tư thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Việc bổ sung bản tin được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 điều 20 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo nắng nóng (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nắng nóng;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các phương pháp đánh giá quy định.


2. Định biên lao động


Bảng 49. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 50. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		6.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		5.0



		a

		Dữ liệu trên các bản đồ thời tiết;

		1.0



		b

		Số liệu quan trắc về nhiệt độ, độ ẩm tương đối;

		1.0



		c

		Dữ liệu vệ tinh;

		1.0



		d

		Dữ liệu về nắng nóng qua các sản phẩm mô hình dự báo số trị.

		2.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		1.0



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		 



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		4.0



		2.1

		Đánh giá, phân tích nhận dạng sự hoạt động của các hình thế thời tiết.

		1.0



		2.2

		Xác định cường độ nắng nóng qua yếu tố nhiệt độ cao nhất và độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày. 

		1.0



		2.3

		 Xác định phạm vi nắng nóng.

		1.0



		2.4

		Xác định diễn biến nắng nóng qua cường độ và phạm vi trong khoảng 24 đến 48 giờ trước.

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		6.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở hoàn lưu khí quyển; 

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phân tích ảnh mây vệ tinh;

		1.0



		3.3

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình số trị;

		1.0



		3.4

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp;

		1.0



		3.5

		Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).

		1.0



		3.6

		Các phương án dự báo, cảnh báo nắng nóng được sử dụng tại hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia do Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định.

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn gần nhất.

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		7.0



		5.1

		Tóm tắt hiện trạng nắng nóng tại thời điểm gần nhất 

		3.0



		a

		khu vực xảy ra nắng nóng

		1.0



		b

		Nhiệt độ cao nhất

		1.0



		c

		Độ ẩm tương đối thấp nhất

		1.0



		5.2

		Dự báo sự ảnh hưởng của nắng nóng

		4.0



		a

		Dự báo khu vực ảnh hưởng

		1.0



		b

		Dự báo cường độ của nắng nóng

		1.0



		c

		Dự kiến thời gian kết thúc của nắng nóng;

		1.0



		d

		Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6) 

		2.0



		6.1

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin công cộng, bao gồm hệ thống điện thoại, fax; hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; mạng internet; dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

		1.0



		6.2

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin chuyên dùng, bao gồm hệ thống đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh chuyên dùng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng; hệ thống thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác; hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp viễn thông

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng ngoài các bản tin chính trong trường hợp phát hiện nắng nóng có diễn biến bất thường 

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo nắng nóng

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng

		1.0





Bảng 51. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		6,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		4,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		6,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		7,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		14,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 52. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo nắng nóng


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức





		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 53: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo nắng nóng


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 54: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo nắng nóng


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Điều 15. Dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Số liệu vệ tinh khí tượng và các sản phẩm tính toán thứ cấp;


- Số liệu ra đa thời tiết và các sản phẩm tổ hợp ảnh ra đa, ước lượng mưa trong phạm vi khu vực cảnh báo và lân cận;


- Số liệu định vị sét trong khu vực cảnh báo (nếu có);


- Số liệu quan trắc bề mặt (bao gồm cả quan trắc tự động), thám không vô tuyến trong khu vực cảnh báo và lân cận;


- Các sản phẩm dự báo số trị của mô hình khu vực phân giải cao, dự báo điểm;


- Các bản tin dự báo thời tiết hạn ngắn, bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (nếu có);


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu


- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích chuỗi các ảnh vệ tinh và các sản phẩm thứ cấp trong 06 giờ trước cho tới hiện tại để xác định các vùng mây đối lưu có khả năng gây dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ cho khu vực cảnh báo;


- Phân tích chuỗi số liệu ra đa thời tiết (độ phản hồi vô tuyến, hướng, tốc độ di chuyển, gió, ước lượng mưa) trong 06 giờ trước cho đến hiện tại với ưu tiên sử dụng số liệu của các ra đa gần khu vực cảnh báo để xác định lại các vùng mây đối lưu có khả năng gây dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ cho khu vực cảnh báo;


- Phân tích số liệu, bản đồ định vị sét về cường độ và mật độ (nếu có);


- Quan trắc trực tiếp bằng mắt về các loại mây trên bầu trời và nhận định về sự phát triển của các đám mây đối lưu (trong trường hợp cho phép).


c) Thực hiện cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Bước 3)


c1) Trường hợp dông, sét hình thành ngay tại khu vực cảnh báo: Khi phân tích dữ liệu vệ tinh, ra đa, định vị sét nhận thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành tại khu vực cảnh báo; nhiệt độ đỉnh mây trên ảnh hồng ngoại, cận hồng ngoại có dấu hiệu liên tục giảm mạnh; suất phản xạ albedo trên ảnh thị phổ có dấu hiệu tăng nhanh; độ phản hồi vô tuyến cao và tăng nhanh; xuất hiện sét đánh trên bản đồ định vị sét thì kết luận về khả năng, mức độ xuất hiện dông, sét và chuyển sang thực hiện ra bản tin và cung cấp bản tin được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 29 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


c2) Trường hợp dông, sét ở khu vực bên ngoài di chuyển vào khu vực cảnhbáo: Khi phân tích dữ liệu vệ tinh, ra đa, định vị sét nhận thấy mây đối lưu ở khu vực bên ngoài có xu hướng di chuyển vào khu vực cảnh báo thì tiến hành các bước sau:


- Khoanh vùng các đám mây đối lưu trên;


- Xác định mức độ phát triển mây đối lưu trên cơ sở phân tích diễn biến nhiệt độ đỉnh mây, suất phản xạ albedo (đối với ảnh vệ tinh), độ phản hồi vô tuyến (đối với ảnh ra đa), cường độ sét, mật độ sét đánh (đối với số liệu định vị sét); 


- Xác định hướng và tốc độ di chuyển của các đám mây đối lưu; kết luận về khả năng, mức độ xảy ra dông, sét trên các khu vực cảnh báo.


c3) Xác định các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ:


- Trên cơ sở đánh giá về tốc độ phát triển của các đám mây đối lưu và dấu hiệu nhận biết chúng trên ảnh ra đa thời tiết và ảnh mây vệ tinh để nhận định về khả năng có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Tố, lốc và mưa đá;


- Trên cơ sở số liệu ước lượng lượng mưa từ thông tin ra đa, vệ tinh và số liệu mưa tự động để xác định khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ (phạm vi, cường độ mưa).


d) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Bước 4)


- Nội dung bản tin cảnh báo bao gồm: Thông tin hiện trạng, phân tích diễn biến hiện tượng, thời gian bắt đầu hiện tượng, khu vực và mức độ ảnh hưởng; 

-Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn được thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.


đ) Cung cấp bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Bước 5)


Các bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ được cung cấp theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.


e) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Bước 6)


Trong trường hợp phát hiện các hiện tượng dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ ngoài các bản tin được ban hành theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. Việc bổ sung bản tin được thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 29 thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.


g) Đánh giá bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Bước 7)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ; 


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các hiện tượng dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ với quan trắc thực tế, các thông tin từ địa phương và từ phương tiện thông tin đại chúng.


2. Định biên lao động


Bảng 55. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		-

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		-

		-

		1

		1

		1

		2

		1

		-

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		-

		1

		-

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 56. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		13.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		11.0



		a

		Số liệu vệ tinh khí tượng và các sản phẩm tính toán thứ cấp;

		1.0



		b

		Số liệu ra đa thời tiết và các sản phẩm tổ hợp ảnh ra đa, ước lượng mưa trong phạm vi khu vực cảnh báo và lân cận;

		1.0



		c

		Số liệu định vị sét trong khu vực cảnh báo (nếu có);

		1.0



		d

		Số liệu quan trắc bề mặt (bao gồm cả quan trắc tự động), thám không vô tuyến trong khu vực cảnh báo và lân cận;

		6.0



		e

		Các sản phẩm dự báo số trị của mô hình khu vực phân giải cao, dự báo điểm;

		1.0



		g

		Các bản tin dự báo thời tiết hạn ngắn, bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (nếu có);

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		2.0



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		15.0



		2.1

		Phân tích các loại dữ liệu

		13.0



		a

		Phân tích chuỗi các ảnh vệ tinh trong 6h trước cho đến hiện tại

		4.0



		b

		 Phân tích các sản phẩm thứ cấp trong 6h trước cho đến hiện tại

		6.0



		c

		Phân tích chuỗi số liệu ra đa thời tiết trong 06 giờ trước cho đến hiện tại

		3.0



		2.2

		Đánh giá hiện trạng

		2.0



		a

		Xác định các vùng mây đối lưu có khả năng gây dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ cho khu vực cảnh báo trên cơ sở phân tích chuỗi số liệu vệ tinh và các sản phẩm thứ cấp

		2 



		b

		Xác định lại các vùng mây đối lưu có khả năng gây dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ cho khu vực cảnh báo trên cơ sở phân tích chuỗi số liệu ra đa thời tiết

		1.0



		c

		Nhận định về sự phát triển của các đám mây đối lưu (trong trường hợp cho phép) trên cơ sở phân tích số liệu, bản đồ định vị sét về cường độ và mật độ (nếu có) và quan trắc trực tiếp bằng mắt về các loại mây trên bầu trời

		1.0



		3

		Thực hiện cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ (Bước 3)

		15.0



		3.1

		Phân tích dữ liệu, theo dõi và cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá  hình thành ngay tại khu vực dự báo

		5.0



		a

		Phân tích dữ liệu vệ tinh, ra đa, định vị sét xem có nhận thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành tại khu vực cảnh báo hay không

		1.0



		b

		Phân tích xem nhiệt độ đỉnh mây trên ảnh hồng ngoại, cận hồng ngoại có liên tục giảm mạnh hay không

		1.0



		c

		Phân tích suất phản xạ albedo trên ảnh thị phổ có dấu hiệu tăng nhanh hay không

		1.0



		d

		Phân tích độ phản hồi vô tuyến cao và tăng nhanh hay không

		1.0



		e

		Theo dõi xem có xuất hiện sét đánh trên bản đồ định vị sét hay không

		1.0



		3.2

		Phân tích dữ liệu, theo dõi và cảnh báo dông, sét ở khu vực bên ngoài di chuyển vào khu vực dự báo

		8.0



		a

		Phân tích dữ liệu vệ tinh, ra đa, định vị sét nếu nhận thấy mây đối lưu ở khu vực bên ngoài có xu hướng di chuyển vào khu vực cảnh báo thực hiện các bước sau

		4.0



		b

		Khoanh vùng các đám mây đối lưu 

		1.0



		c

		Xác định mức độ phát triển mây đối lưu trên cơ sở phân tích diễn biến nhiệt độ đỉnh mây, suất phản xạ albedo (đối với ảnh vệ tinh), độ phản hồi vô tuyến (đối với ảnh ra đa), cường độ sét, mật độ sét đánh (đối với số liệu định vị sét)

		1.0



		d

		Xác định hướng và tốc độ di chuyển của các đám mây đối lưu

		1.0



		e

		Kết luận về khả năng, mức độ xảy ra dông, sét trên các khu vực cảnh báo

		1.0



		3.3

		Xác định các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

		2.0



		a

		Nhận định về khả năng có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Tố, lốc và mưa đá trên cơ sở đánh giá về tốc độ phát triển của các đám mây đối lưu và dấu hiệu nhận biết chúng trên ảnh ra đa thời tiết và ảnh mây vệ tinh

		1.0



		b

		Xác định khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ (phạm vi, cường độ mưa) trên cơ sở số liệu ước lượng lượng mưa từ thông tin ra đa, vệ tinh và số liệu mưa tự động.

		1.0



		4

		Xây dựng bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

		5.0



		4.1

		Tóm tắt thông tin hiện trạng

		1.0



		4.2

		Phân tích diễn biến hiện tượng

		1.0



		4.3

		Thời gian bắt đầu hiện tượng

		1.0



		4.4

		Khu vực và mức độ ảnh hưởng

		1.0



		4.5

		Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn

		1.0



		5

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2.0



		5.1

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin công cộng, bao gồm hệ thống điện thoại, fax; hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; mạng internet; dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

		1.0



		5.2

		Cung cấp bản tin bằng hệ thống thông tin chuyên dùng, bao gồm hệ thống đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh chuyên dùng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng; hệ thống thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác; hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai của các doanh nghiệp viễn thông

		1.0



		6

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		1.0



		 

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ ngoài các bản tin chính phát hiện các hiện tượng dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ có diễn biến bất thường 

		1.0



		7

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		8.0



		7.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

		1.0



		7.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ theo quy định

		1.0



		7.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ

		1.0





Bảng 57. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


(Đơn vị tính: công nhóm/tháng)


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8,0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		4,0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		3,0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3,0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4,0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2,0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1,0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		14,0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 58. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		Định mức



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		0,20



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		0,05



		3

		Đĩa DVD

		cái

		1,00



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		0,05



		5

		Bút chì

		chiếc

		0,75



		6

		Bút bi

		chiếc

		0,75



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		0,35



		8

		Bút xóa

		chiếc

		0,35



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		0,10



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		0,10



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		0,20



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		0,20



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		0,20



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		0,35



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		0,01



		16

		Giấy note

		tập

		0,50



		17

		Hồ dán

		lọ

		0,20



		18

		Pin các loại

		đôi

		0,20



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		0,10



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		0,05



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		0,05



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		0,20



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		0,20



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		0,20



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		0,02



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		0,02



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		0,02



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		0,02



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		0,20



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		0,20



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		

		





b) Dụng cụ


Bảng 59: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		60

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		



		B

		Tài liệu

		

		

		



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		

		

		





c) Thiết bị


Bảng 60: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ


(Đơn vị tính: thiết bị/tháng)


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng


(tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		

		111,6





Chương III


ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN


Điều 16. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Số liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn, số liệu xả lũ, phát điện của các hồ thủy điện, hồ, đập thủy lợi tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc;


- Số liệu khí tượng, thủy văn quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các giờ quan trắc.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc và các dữ liệu hồ chứa vào cơ sở dữ liệu dự báo;


- Vẽ đường quá trình mực nước (lưu lượng), biểu đồ tổng lượng mưa của các trạm trên giấy ô ly hoặc các phần mềm vẽ biểu đồ khác;


- Tính toán các đặc trưng: Biên độ mực nước, cường suất mực nước, tổng lượng mưa, lượng mưa trung bình lưu vực;


- Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước (lưu lượng), dữ liệu hồ chứa vào mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích diễn biến mưa: Phân tích các thông tin về hình thế thời tiết gây mưa, lượng mưa đạt các ngưỡng gây lũ, tổng lượng mưa trung bình lưu vực, sự phân bố mưa theo không gian (mưa thượng lưu, trung lưu hay hạ lưu) và thời gian (đầu thời đoạn hay cuối thời đoạn) theo các thời đoạn 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ trước;


- Phân tích diễn biến mực nước (lưu lượng): Biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa. Đánh giá, phân tích ảnh hưởng lưu lượng nước xả, phát điện của các hồ chứa thượng nguồn tới dòng chảy, mực nước các trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu theo các thời đoạn 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ;


- Phân tích dữ liệu dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam và nước ngoài thời đoạn 6 - 48h (riêng lưu vực sông Mê Kông là 5 ngày tới). Phân tích, tham khảo các kết quả dự báo mưa định lượng;


- Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo mưa từ các mô hình;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dự báo theo phân tích thống kê;


- Phương án dựa trên cơ sở các mô hình toán: Mô hình hồi quy; mô hình thủy văn thông số tập trung; mô hình thủy văn thông số phân bố; mô hình thủy lực; mô hình điều tiết hồ chứa.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo (đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị) bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạnngắn theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 61. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(7)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		2

		3

		2

		1

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		    -   

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		    -   

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		    -   

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		2

		1

		1

		5



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		2

		1

		    -   

		6



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 62. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn theo các giờ quan trắc trong 5,10 ngày qua

		1.0



		b

		Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các giờ quan trắc trong 5,10 ngày qua

		1.0



		c

		Thu thập số liệu đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) nhiều năm cùng thời kỳ tại khu vực dự báo  trong 5,10 ngày qua

		1.0



		d

		Thu thập số liệu vận hành của các hồ thủy điện, hồ, đập thủy lợi tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc trong 5,10 ngày qua

		1.0



		e

		Thu thập số liệu dự báo thủy triều tại khu vực dự báo trong 5,10 ngày qua

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập 

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		1.0



		c

		Đánh giá độ tin cậy của chuỗi số liệu thống kê  đặc trưng nhiều năm

		1.0



		d

		Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc và các dữ liệu hồ chứa vào cơ sở dữ liệu dự báo

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		16.0



		2.1

		Phân tích diễn biến mưa

		 



		a

		Phân tích hình thế thời tiết gây mưa, tổng lượng mưa trung bình lưu vực trong 5, 10 ngày qua.

		1.0



		b

		Phân tích, tính toán sự thay đổi của tổng lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian trong 5, 10 ngày qua

		1.0



		2.2

		Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc hoặc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong 5, 10 ngày qua

		 



		a

		Phân tích biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các trạm quan trắc thủy văn trong 5,10 ngày qua

		1.0



		b

		Phân tích biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các hồ chứa trong 5, 10 ngày qua. 

		1.0



		c

		Phân tích diễn biến lưu lượng xả, phát điện của các hồ thủy điện có ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu trong 5,10 ngày qua

		1.0



		d

		So sánh xu thế và giá trị các yếu tố với đặc trưng trung bình nhiều năm hoặc yếu tố cực trị 

		1.0



		2.3

		Phân tích, đánh giá tác động của thủy triều đến các trạm thủy văn ảnh hưởng triều.

		1.0



		2.4

		Phân tích dữ liệu dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự báo

		 



		a

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam

		1.0



		b

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của nước ngoài

		1.0



		c

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của 1 sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo mưa từ 1 mô hình

		1.0



		d

		Xác định vùng sẽ xảy ra mưa;

		1.0



		e

		Xác định thời điểm bắt đầu mưa và thời điểm kết thúc mưa.

		1.0



		f

		Phân tích tham khảo thông tin lượng xả và sản phẩm dự báo triều tại các khu vực có ảnh hưởng

		1.0



		g

		Tham khảo thông tin vận hành hồ chứa trong 5, 10 ngày tiếp theo, phân tích và so sánh với tình hình cùng kỳ nhiều năm

		1.0



		h

		Tham khảo, phân tích sản phẩm dự báo thủy triều của các khu vực dự báo (đối với lưu vực sông ảnh hưởng triều).

		1.0



		2.5

		Xác định dấu hiệu xuất hiện của các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (nếu có) 

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		40.0



		3.1

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan, phân tích thống kê

		 



		a

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp sau: quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng ra của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông

		 



		a1

		Tùy thuộc vào đặc điểm lưu vực tại vị trí dự báo, tính toán lại đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng trong thời gian 5,10 ngày qua bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a2

		Xác định sai số tính toán giữa đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng thực đo và tính toán bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a3

		Thiết lập lại phương trình tương quan của 1 trong các phương án trên theo sai số hiệu chỉnh

		1.0



		a4

		Tính toán lượng mưa dự báo trung bình lưu vực trong 5,10 ngày tới

		1.0



		a5

		Tính toán dự báo mực nước triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong 5,10 ngày tới

		1.0



		a6

		Tính toán dự báo lưu lượng xả lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của các hồ chứa thượng lưu tác động tới điểm dự báo trong 5,10 ngày tới

		1.0



		a7

		Tính toán dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên đã được thiết lập  lại

		1.0



		a8

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng của trong các thời hạn dự báo bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự

		 



		b1

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước, lưu lượng trong 5, 10 ngày: về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 5,10 ngày

		1.0



		b2

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết và lựa chọn giá trị dự báo 5, 10 ngày tới tương ứng dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		3.2

		Phương án mô hình toán

		 



		a

		Mô hình toán thủy văn

		 



		a1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy văn

		1.0



		a2

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		a3

		Vận hành mô hình thủy văn tính toán mô phỏng quá trình lưu lượng lũ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		a4

		Xác định sai số mô hình thủy văn tính toán lưu lượng lũ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		a5

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy văn trong trong thời gian 5,10 ngày qua  sao cho giá trị lưu lượng thực đo và tính toán phù hợp 

		1.0



		a6

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		a7

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo 5,10 ngày tới vào mô hình dự báo

		1.0



		a8

		Vận hành mô hình thủy văn dự báo quá trình lưu lượng trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh 

		1.0



		a9

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy văn trong thời gian dự báo

		1.0



		a10

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy văn trong 1 tháng tới

		1.0



		b

		Mô hình toán thủy lực

		 



		b1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy lực theo thời hạn dự báo 5,10 ngày 

		1.0



		b2

		Tích hợp biên trên và biên dưới của mô hình thủy lực theo thời hạn dự báo 5,10 ngày 

		1.0



		b3

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy lực trong các lần dự báo trước

		1.0



		b4

		Vận hành mô hình thủy lực mô phỏng quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		b5

		Xác định sai số mô hình thủy lực tính toán mực nước, lưu lượng trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		b6

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy lực trong thời gian 5,10 ngày qua sao cho sai số giữa giá trị thực đo và tính toán nhỏ hơn 

		1.0



		b7

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy lực dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		b8

		Tích hợp biên trên dự báo dòng chảy trong thời hạn dự báo vào mô hình thủy lực

		1.0



		b9

		Vận hành mô hình thủy lực toán dự báo quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh

		1.0



		b10

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy lực  trong thời gian dự báo

		1.0



		b11

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy lực

		1.0



		c

		Mô hình toán điều tiết hồ chứa

		 



		c1

		Vận hành mô hình toán mô phỏng quá trình điều tiết hồ chứa, mực nước, lưu lượng hạ lưu hồ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		c2

		Tích hợp dữ liệu biên đầu vào là quá trình dự báo lưu lượng tuyến trên từ 1 phương án dự báo trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		c3

		Vận hành mô hình điều tiết tính toán dự báo diễn biến mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ trong thời gian dự báo 5,10 ngày tới

		1.0



		c4

		Căn cứ theo các yêu cầu, quy định về mực nước thượng lưu hồ, mực nước hạ lưu hồ chứa tại các trạm thủy văn, vận hành mô hình điều tiết dự báo phương án vận hành đóng/mở các cửa xả của hồ chứa trong thời gian từ 5,10 ngày đảm bảo yêu cầu

		1.0



		c5

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ, phương án vận hành hồ theo thời hạn 5,10 ngày

		1.0



		d

		Mô hình toán thống kê

		 



		d1

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng/mực nước tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 5,10 ngày qua 

		1.0



		d2

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng mực nước/lưu lượng trong 5,10 ngày và đạt mức tương quan tốt nhất

		1.0



		d3

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng mực nước, lưu lượng trong 5,10 ngày tới dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		1.0



		d4

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong 5, 10 ngày tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo a khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết. Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn  thời hạn vừa

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn vừa

		1.0



		g

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn ngắn

		1.0





Bảng 63. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		16



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		40



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		8





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 64. Định mức sử dụng vật liệu bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 65. Định mức sử dụng dụng cụ bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


(Đơn vị tính: dụng cụ/tháng)


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 66. Định mức sử dụng thiết bị bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 17. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


Nội dung Dữ liệu thu thập và xử lý giống như dự báo, cảnh báo thời hạn ngắn nhưng trong thời hạn 6-12 giờ đã qua, bổ sung thêm nội dung thu thập thông tin vệ tinh, ra đa.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích diễn biến mưa: Phân tích, tính toán tổng lượng mưa trung bình lưu vực, cường suất mưa lớn nhất, sự phân bố mưa theo không gian và thời gian, sự thay đổi về cường suất mưa, thời gian mưa tập trung lớn nhất trong 6 - 12 giờ qua;


- Phân tích diễn biến mực nước (lưu lượng): cường suất nước lên lớn nhất, nước xuống lớn nhất đến các trạm quan trắc thủy văn, hồ chứa, phân tích ảnh hưởng lưu lượng nước xả, phát điện, thời điểm xả nước lớn nhất, nhỏ nhất của các hồ chứa phía trên trong 6 - 12 giờ trước;


- Phân tích dữ liệu dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam và nước ngoài thời đoạn 6 - 12h;


- Phân tích dữ liệu ước lượng dự báo tổng lượng mưa, thời gian mưa tập trung lớn nhất từ thông tin ảnh mây của 1 vệ tinh, ảnh 1 ra đa, các sản phẩm được cung cấp trên các website và các cơ quan có thẩm quyền trong 6-12 giờ qua;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dự báo theo phân tích thống kê;


- Phương án dựa trên cơ sở các mô hình toán: Mô hình hồi quy, mô hình thủy văn.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


Nội dung xây dựng bản tin cảnh báo, dự báo thời hạn cực ngắn giống như dự báo, cảnh báo thời hạn ngắn.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Nội dung cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn cực ngắn giống như dự báo, cảnh báo thời hạn ngắn.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin dự báo thời hạn cực ngắn.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


Nội dung Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thời hạn cực ngắn như dự báo, cảnh báo thời hạn ngắn.


2. Định biên lao động


Bảng 67. Định biên lao động bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 68. Định mức chi tiết lao động bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn theo các giờ quan trắc trong 6-12 giờ qua

		1.0



		b

		Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các giờ quan trắc trong 6-12 giờ qua

		1.0



		c

		Thu thập số liệu xả lũ, phát điện của các hồ thủy điện, hồ, đập thủy lợi tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc trong 6-12 giờ qua

		1.0



		d

		Thu thập số liệu dự báo thủy triều tại khu vực dự báo trong 6-12 giờ qua

		1.0



		e

		Thu thập số liệu thông tin viễn thám, ra đa trong 6-12 giờ qua

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		 



		a

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của số liệu

		1.0



		b

		Cập nhật dữ liệu mưa dự báo mới nhất vào mô hình dự báo

		1.0





		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8.0



		2.1

		Phân tích diễn biến mưa

		 



		a

		Phân tích, tính toán tổng lượng mưa trung bình lưu vực, cường suất mưa lớn nhất trong 6 -12 giờ trước

		1.0



		b

		Phân tích, tính toán sự phân bố mưa theo không gian và thời gian, sự thay đổi về cường suất mưa, thời gian mưa tập trung lớn nhất trong 6-12 giờ qua

		1.0



		2.2

		Phân tích diễn biến mực nước (lưu lượng)

		 



		a

		Phân tích cường suất nước lên lớn nhất, nước xuống lớn nhất đến các trạm quan trắc thủy văn trong 6-12 giờ qua

		1.0



		b

		Phân tích  cường suất nước lên, nước xuống của mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các hồ chứa trong 6-12 giờ qua

		1.0



		c

		Đánh giá, phân tích ảnh hưởng lưu lượng nước xả, phát điện, thời điểm xả nước lớn nhất, nhỏ nhất của các hồ chứa phía trên trong 6 -12 giờ trước

		1.0



		2.3

		Phân tích dữ liệu dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự

		 



		a

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, thời gian tập trung mưa lớn nhất từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam cho 6 -12 tiếng tiếp theo

		1.0



		b

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, thời gian mưa tập trung lớn nhất từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của nước ngoài cho 6-12 tiếng tiếp theo

		1.0



		c

		Phân tích dữ liệu ước lượng dự báo tổng lượng mưa, thời gian mưa tập trung lớn nhất từ thông tin ảnh mây vệ tinh, ra đa, các sản phẩm được cung cấp trên các website và các cơ quan có thẩm quyền trong 6-12 giờ qua

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		15.0



		3.1

		Phương án thống kê, phân tích

		 



		a

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp quan hệ mưa - dòng chảy

		 



		a1

		Tính toán lượng mưa dự báo trung bình lưu vực trong 6-12 giờ tới

		1.0



		a2

		Tính toán dự báo mực nước hoặc lưu lượng trong 6-12 giờ tới bằng phương trình tương quan mưa- dòng chảy đã được thiết lập

		1.0



		a3

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo mực nước hoặc lưu lượng trong 6-12 giờ tới 

		1.0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông hoặc cùng lưu vực

		 



		b1

		Tính toán sự gia tăng hoặc giảm của mực nước, lưu lượng trạm trên và dưới theo các khoảng thời gian tương ứng với thời gian chảy truyền giữa hai trạm trong 6-12 giờ qua

		1.0



		b2

		Tính toán dự báo mực nước hoặc lưu lượng theo các khoảng thời gian dự kiến dự báo bằng phương trình tương quan mực nước/lưu lượng tương ứng trong 6-12 giờ tới

		1.0



		b3

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo mực nước hoặc lưu lượng của trong các thời hạn dự báo bằng phương pháp quan mực nước/lưu lượng tương ứng trong 6-12 giờ tới

		1.0



		3.2

		Phương án mô hình toán

		 



		a

		Mô hình thủy văn

		 



		a1

		Cập nhật dữ liệu mưa dự báo mới nhất vào mô hình dự báo

		1.0



		a2

		Vận hành mô hình toán dự báo quá trình mực nước, lưu lượng trong thời gian 6-12 giờ tới

		1.0



		a3

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình trong thời gian 6-12 giờ tới

		1.0



		a4

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả dự báo từ mô hình trong thời gian 6-12 giờ tới

		1.0



		b

		Mô hình điều tiết hồ chứa

		 



		b1

		Vận hành mô hình toán dự báo quá trình mực nước, lưu lượng trong thời gian 6-12 giờ tới

		1.0



		b2

		Vận hành mô hình điều tiết dự báo phương án vận hành đóng/mở các cửa xả của hồ chứa trong thời gian từ 6-12 giờ đảm bảo yêu cầu

		1.0



		b3

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả dự báo từ mô hình trong thời gian 6-12 giờ tới

		1.0



		c

		Mô hình thống kê

		 



		c1

		Vận hành hô hình thống kê với các biến đầu vào được lựa chọn thường cho tương quan lớn nhất, dự báo mực nước, lưu lượng trong 6-12 giờ tới

		1.0



		c2

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả dự báo từ mô hình trong thời gian 6-12 giờ tới

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		5.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị bằng các phương án khác nhau 

		1.0



		a

		Trình bày kết quả các phương án sử dụng dự báo

		1.0



		b

		Phân tích các nguyên nhân gây sai số dự báo của phương án dự báo trong ở những lần dự báo trước đó; rút kinh nghiệm và hiệu chỉnh sai số phương án. 

		1.0



		4.4

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.

		1.0



		4.5

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy văn theo quy định thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		1.0





		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết . Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn  thời hạn cực ngắn 

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn cực ngắn

		1.0





Bảng 69. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		15



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 70. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


(Đơn vị tính: vật liệu/tháng)


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 





		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 71. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 72. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 18. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc;


- Dữ liệu vận hành (mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng ra) của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc;


- Dữ liệu khí tượng, thủy văn quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các giờ quan trắc;


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu


- Xử lý, xác minh các trường hợp số liệu thiếu, số liệu về muộn, phân tích chỉnh sửa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.


- Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước (lưu lượng), dữ liệu hồ chứa vào mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


b1) Phân tích diễn biến mưa: Hình thế thời tiết gây mưa, tổng lượng mưa trung bình lưu vực, sự thay đổi của tổng lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian trong 5, 10 ngày qua.


b2) Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc hoặc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong 5, 10 ngày qua, bao gồm:


- Phân tích xu thế mực nước, lưu lượng;


- Phân tích diễn biến lưu lượng xả, phát điện của các hồ thủy điện có ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu trong 5,10 ngày qua;


- Phân tích biên độ và cường suất lũ (khi có xuất hiện lũ), đỉnh lũ;


- So sánh với các yếu tố đặc trưng trung bình nhiều năm hoặc yếu tố cực trị (vào mùa cạn);


- Phân tích, đánh giá tác động của thủy triều đến các trạm thủy văn ảnh hưởng triều;


- Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo khí tượng thời hạn 5, 10 ngày của Việt Nam và nước ngoài;


- Diễn biến thời tiết gây mưa, dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới;


- Xác định vùng sẽ xảy ra mưa;


- Xác định thời điểm bắt đầu mưa và thời điểm kết thúc mưa;


- Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo thủy văn của Việt Nam và nước ngoài liên quan đến khu vực dự báo;


- Nhận định các thông tin vận hành hồ chứa trong 5, 10 ngày tiếp theo;


- Các sản phẩm dự báo thủy triều của các khu vực dự báo (đối với lưu vực sông ảnh hưởng triều);


-Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp sau: Quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng ra của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông;


- Phương án sử dụng phương pháp thống kê tương tự;


- Phương án sử dụng mô hình toán: Mô hình hồi quy; mô hình phân tích, thống kê; mô hình thủy văn thông số tập trung; mô hình thủy văn thông số phân bố; mô hình thủy lực; mô hình điều tiết hồ chứa; mô hình dự báo thủy triều.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên;


- Lựa chọn kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm;


- Phân tích, nhận định theo kinh nghiệm, thảo luận và tham khảo ý kiến chuyên gia;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn vừa được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính;


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 73. Định biên lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 74. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn theo các giờ quan trắc trong 5,10 ngày qua

		1.0



		b

		Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các giờ quan trắc trong 5,10 ngày qua

		1.0



		c

		Thu thập số liệu đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) nhiều năm cùng thời kỳ tại khu vực dự báo  trong 5,10 ngày qua

		1.0



		d

		Thu thập số liệu vận hành của các hồ thủy điện, hồ, đập thủy lợi tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc trong 5,10 ngày qua

		1.0



		e

		Thu thập số liệu dự báo thủy triều tại khu vực dự báo trong 5,10 ngày qua

		 



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập 

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		1.0



		c

		Đánh giá độ tin cậy của chuỗi số liệu thống kê  đặc trưng nhiều năm

		1.0



		d

		Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc và các dữ liệu hồ chứa vào cơ sở dữ liệu dự báo

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		16.0



		2.1

		Phân tích diễn biến mưa

		 



		a

		Phân tích hình thế thời tiết gây mưa, tổng lượng mưa trung bình lưu vực trong 5, 10 ngày qua.

		1.0



		b

		Phân tích, tính toán sự thay đổi của tổng lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian trong 5, 10 ngày qua

		1.0



		2.2

		Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc hoặc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong 5, 10 ngày qua:

		 



		a

		Phân tích biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các trạm quan trắc thủy văn trong 5,10 ngày qua

		1.0



		b

		Phân tích biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các hồ chứa trong 5, 10 ngày qua. 

		1.0



		c

		Phân tích diễn biến lưu lượng xả, phát điện của các hồ thủy điện có ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu trong 5,10 ngày qua

		1.0



		d

		So sánh xu thế và giá trị các yếu tố với đặc trưng trung bình nhiều năm hoặc yếu tố cực trị 

		1.0



		2.3

		Phân tích, đánh giá tác động của thủy triều đến các trạm thủy văn ảnh hưởng triều.

		1.0



		2.4

		Phân tích dữ liệu dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự báo

		 



		a

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam

		1.0



		b

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của nước ngoài

		1.0



		c

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của 1 sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo mưa từ 1 mô hình

		1.0



		d

		Xác định vùng sẽ xảy ra mưa;

		1.0



		 

		Xác định thời điểm bắt đầu mưa và thời điểm kết thúc mưa.

		1.0



		e

		Phân tích tham khảo thông tin lượng xả và sản phẩm dự báo triều tại các khu vực có ảnh hưởng

		1.0



		f

		Tham khảo thông tin vận hành hồ chứa trong 5, 10 ngày tiếp theo, phân tích và so sánh với tình hình cùng kỳ nhiều năm

		1.0



		h

		Tham khảo, phân tích sản phẩm dự báo thủy triều của các khu vực dự báo (đối với lưu vực sông ảnh hưởng triều).

		1.0



		2.5

		Xác định dấu hiệu xuất hiện của các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (nếu có) 

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		40.0



		3.1

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan, phân tích thống kê

		 



		a

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp sau: quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng ra của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông

		 



		a1

		Tùy thuộc vào đặc điểm lưu vực tại vị trí dự báo, tính toán lại đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng trong thời gian 5,10 ngày qua bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a2

		Xác định sai số tính toán giữa đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng thực đo và tính toán bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a3

		Thiết lập lại phương trình tương quan của 1 trong các phương án trên theo sai số hiệu chỉnh

		1.0



		a4

		Tính toán lượng mưa dự báo trung bình lưu vực trong 5,10 ngày tới

		1.0



		a5

		Tính toán dự báo mực nước triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong 5,10 ngày tới

		1.0



		a6

		Tính toán dự báo lưu lượng xả lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của các hồ chứa thượng lưu tác động tới điểm dự báo trong 5,10 ngày tới

		1.0





		a7

		Tính toán dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên đã được thiết lập  lại

		1.0



		a8

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng của trong các thời hạn dự báo bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự

		 



		b1

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước, lưu lượng trong 5, 10 ngày: về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 5,10 ngày

		1.0



		b2

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết và lựa chọn giá trị dự báo 5, 10 ngày tới tương ứng dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		3.2

		Phương án mô hình toán

		 



		a

		Mô hình toán thủy văn

		 



		a1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy văn

		1.0



		a2

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		a3

		Vận hành mô hình thủy văn tính toán mô phỏng quá trình lưu lượng lũ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		a4

		Xác định sai số mô hình thủy văn tính toán lưu lượng lũ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		a5

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy văn trong trong thời gian 5,10 ngày qua  sao cho giá trị lưu lượng thực đo và tính toán phù hợp 

		1.0



		a6

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		a7

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo 5,10 ngày tới vào mô hình dự báo

		1.0



		a8

		Vận hành mô hình thủy văn dự báo quá trình lưu lượng trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh 

		1.0



		a9

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy văn trong thời gian dự báo

		1.0



		a10

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy văn trong 1 tháng tới

		1.0



		b

		Mô hình toán thủy lực

		 



		b1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy lực theo thời hạn dự báo 5,10 ngày 

		1.0



		b2

		Tích hợp biên trên và biên dưới của mô hình thủy lực theo thời hạn dự báo 5,10 ngày 

		1.0



		b3

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy lực trong các lần dự báo trước

		1.0



		b4

		Vận hành mô hình thủy lực mô phỏng quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		b5

		Xác định sai số mô hình thủy lực tính toán mực nước, lưu lượng trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0





		b6

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy lực trong thời gian 5,10 ngày qua sao cho sai số giữa giá trị thực đo và tính toán nhỏ hơn 

		1.0



		b7

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy lực dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		b8

		Tích hợp biên trên dự báo dòng chảy trong thời hạn dự báo vào mô hình thủy lực

		1.0



		b9

		Vận hành mô hình thủy lực toán dự báo quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh

		1.0



		b10

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy lực  trong thời gian dự báo

		1.0



		b11

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy lực

		1.0



		c

		Mô hình toán điều tiết hồ chứa

		 



		c1

		Vận hành mô hình toán mô phỏng quá trình điều tiết hồ chứa, mực nước, lưu lượng hạ lưu hồ trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		c2

		Tích hợp dữ liệu biên đầu vào là quá trình dự báo lưu lượng tuyến trên từ 1 phương án dự báo trong thời gian 5,10 ngày qua

		1.0



		c3

		Vận hành mô hình điều tiết tính toán dự báo diễn biến mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ trong thời gian dự báo 5,10 ngày tới

		1.0



		c4

		Căn cứ theo các yêu cầu, quy định về mực nước thượng lưu hồ, mực nước hạ lưu hồ chứa tại các trạm thủy văn, vận hành mô hình điều tiết dự báo phương án vận hành đóng/mở các cửa xả của hồ chứa trong thời gian từ 5,10 ngày đảm bảo yêu cầu

		1.0



		c5

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ, phương án vận hành hồ theo thời hạn 5,10 ngày

		1.0



		d

		Mô hình toán thống kê

		 



		d1

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng/mực nước tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 5,10 ngày qua 

		1.0



		d2

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng mực nước/lưu lượng trong 5,10 ngày và đạt mức tương quan tốt nhất

		1.0



		d3

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng mực nước, lưu lượng trong 5,10 ngày tới dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		1.0



		d4

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong 5, 10 ngày tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo a khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết. Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn  thời hạn vừa

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		c

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		d

		Tính sai số dự báo

		1.0



		e

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		f

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn vừa

		1.0





Bảng 75. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		8



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		16



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		40



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 76. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 





		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 77. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 78. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 19. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Đặc trưng lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình theo thời hạn tháng tại các vị trí dự báo; 


- Đặc trưng lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả của các hồ thủy điện, hồ thủy 


lợi liên quan tới khu vực dự báo;


- Đặc trưng khí tượng tại các trạm khí tượng liên quan tới khu vực dự báo; 


- Chuỗi dữ liệu thu thập phục vụ dự báo phải đủ dài và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của phương án được sử dụng để dự báo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Xử lý, xác minh các trường hợp số liệu thiếu, số liệu về muộn, phân tích chỉnh sửa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.


- Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước (lưu lượng), dữ liệu hồ chứa vào mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Xác định xu thế diễn biến của các yếu tố dự báo trong phạm vi khu vực dự báo cho đến thời điểm ban hành bản tin dự báo;


- Phân tích xu thế mưa trên lưu vực và so sánh với giá trị trung bình nhiều năm trong tháng đã qua;


- Phân tích xu thế mực nước (lưu lượng) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa, lưu lượng nước xả của các hồ thủy điện thượng nguồn ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu, so sánh với giá trị trung bình nhiều năm trong tháng đã qua;


- Tham khảo các sản phẩm dự báo khí tượng thủy văn của Việt Nam và nước ngoài, bao gồm: Sản phẩm mưa từ các mô hình số trị và các sản phẩm cung cấp trên các website;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: Quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng xả của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông; 


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích, thống kê tương tự;


- Phương án sử dụng mô hình toán: Mô hình thống kê theo phương pháp thống kê khách quan; mô hình thống kê theo phương pháp nhận dạng; mô hình thống kê theo phương pháp hồi qui bội; mô hình thống kê theo phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình mạng trí tuệ nhân tạo.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên;


- Lựa chọn kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm;


- Phân tích, nhận định theo kinh nghiệm, thảo luận và tham khảo ý kiến chuyên gia;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn dài được cung cấp theo quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 79. Đinh biên lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 80. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		5.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập đặc trưng lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình theo thời hạn tháng tại các  vị trí dự báo

		1.0



		b

		Đặc trưng lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi liên quan tới khu vực dự báo

		1.0



		c

		Thu thập số liệu dự báo thủy triều tại khu vực dự báo

		1.0



		d

		Đặc trưng khí tượng tại các trạm khí tượng liên quan tới khu vực dự báo

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		 



		 

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu đặc trưng tháng

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		11.0



		2.1

		Phân tích diễn biến mưa, mực nước

		 



		a

		Xác định xu thế diễn biến của các yếu tố dự báo trong phạm vi khu vực dự báo cho đến thời điểm ban hành bản tin dự báo

		1.0



		b

		Phân tích xu thế mưa trên lưu vực và so sánh với giá trị trung bình nhiều năm trong tháng đã qua

		1.0



		c

		Phân tích xu thế mực nước (lưu lượng) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa

		1.0



		d

		So sánh xu thế và giá trị các yếu tố với đặc trưng trung bình nhiều năm 

		1.0



		e

		Phân tích lưu lượng nước xả của các hồ thủy điện thượng nguồn ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu

		1.0



		f

		So sánh tình hình xả và điều tiết hồ với thống kê đặc trưng trung bình nhiều năm 

		1.0



		2.2

		Phân tích kết quả dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự báo

		 



		a

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa tháng tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam

		1.0



		b

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong tháng tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của nước ngoài

		1.0



		c

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của 1 sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo mưa từ 1 mô hình

		1.0



		2.3

		Phân tích tham khảo thông tin lượng xả và sản phẩm dự báo triều tại các khu vực có ảnh hưởng

		1.0



		2.4

		Xác định dấu hiệu xuất hiện của các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (nếu có) 

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		42.0



		3.1

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng ra của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông;

		 



		a

		Tùy thuộc vào đặc điểm lưu vực tại vị trí dự báo, tính toán lại giá trị đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong thời gian 1 tháng qua bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		b

		Xác định sai số tính toán giữa đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/ lưu lượng thực đo và tính toán bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		c

		Thiết lập lại phương trình tương quan của 1 trong các phương án trên theo sai số hiệu chỉnh

		1.0



		d

		Tính toán lượng mưa dự báo trung bình lưu vực trong 1tháng tới

		1.0



		e

		Tính toán dự báo mực nước triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong tháng tới

		1.0



		f

		Tính toán dự báo lưu lượng xả lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của các hồ chứa thượng lưu tác động tới điểm dự báo trong 1 tháng  tới

		1.0



		g

		Tính toán dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/ lưu lượng bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên đã được thiết lập  lại

		1.0



		h

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo mực nước hoặc lưu lượng của trong các thời hạn dự báo bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự

		 



		a

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong 1 tháng qua về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 1 tháng

		1.0



		b

		Phân tích diễn biến của hiện tượng ENSO, sự biến đổi đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo trong 1 tháng trong những năm bị tác động của hiện tượng ENSO

		1.0



		c

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết, khí hậu, hiện tượng ENSO và lựa chọn giá trị dự báo tương ứng trong 1 tháng tới dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		3.3

		Phương án sử dụng mô hình toán thống kê theo các phương pháp khác nhau, gồm: phương pháp thống kê khách quan; phương pháp nhận dạng; phương pháp hồi quy bội; phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình mạng trí tuệ nhân tạo

		 



		a

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng/mực nước tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 1 tháng qua vào 1 mô hình thống kê

		1.0



		b

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng khí hậu gồm nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, tổng lượng mưa, số ngày mưa, độ ẩm nhỏ nhất, độ ẩm trung bình, dữ liệu ENSO tại các trạm khí tượng trong lưu vực trong 1 tháng qua vào 1 mô hình toán thống kê

		1.0



		c

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng mực nước/lưu lượng trong 1 tháng qua tại vị trí dự báo đạt mức tương quan tốt nhất

		1.0



		d

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng mực nước, lưu lượng trong 1 tháng tới tại vị trí dự báo dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		1.0



		e

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong 1 tháng tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		1.0



		3.4

		Mô hình  toán thủy văn

		 



		a

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy văn trong thời hạn 1 tháng

		1.0



		b

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		c

		Vận hành mô hình thủy văn tính toán mô phỏng quá trình lưu lượng lũ trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		d

		Xác định sai số mô hình thủy văn tính toán lưu lượng lũ trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		e

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy văn trong trong thời gian 1 tháng qua  sao cho giá trị lưu lượng thực đo và tính toán phù hợp 

		1.0



		f

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình trong 1 tháng qua

		1.0



		g

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo 1 tháng tới vào mô hình dự báo

		1.0



		h

		Vận hành mô hình thủy văn toán dự báo quá trình lưu lượng trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh 

		1.0



		i

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy văn trong thời gian dự báo 1 tháng 

		1.0



		k

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy văn trong tháng tới

		1.0



		3.5

		Mô hình toán thủy lực

		 



		a

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy lực theo thời hạn 1 tháng

		1.0



		b

		Tích hợp biên trên và biên dưới của mô hình thủy lực theo thời hạn 1 tháng

		1.0



		c

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy lực trong các lần dự báo trước

		1.0



		d

		Vận hành mô hình thủy lực toán mô phỏng quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		e

		Xác định sai số mô hình thủy lực tính toán mực nước, lưu lượng trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		f

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy lực trong thời gian 1 tháng qua sao cho sai số giữa giá trị thực đo và tính toán nhỏ hơn 

		1.0



		g

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy lực dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		h

		Tích hợp biên trên dự báo dòng chảy trong thời hạn dự báo vào mô hình thủy lực

		1.0



		i

		Vận hành mô hình thủy lực toán dự báo quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh trong 1 tháng

		1.0



		k

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy lực  trong thời gian dự báo 1 tháng

		1.0



		l

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy lực trong thời hạn 1 tháng

		1.0



		3.6

		Mô hình điều tiết hồ chứa

		 



		a

		Vận hành mô hình toán mô phỏng quá trình điều tiết hồ chứa, mực nước, lưu lượng hạ lưu hồ trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		b

		Tích hợp dữ liệu biên đầu vào là quá trình dự báo lưu lượng tuyến trên từ 1 phương án dự báo trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		c

		Vận hành mô hình điều tiết tính toán dự báo diễn biến mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ trong thời gian dự báo 1 tháng tới

		1.0



		d

		Căn cứ theo các yêu cầu, quy định về mực nước thượng lưu hồ, mực nước hạ lưu hồ chứa tại các trạm thủy văn, vận hành mô hình điều tiết dự báo phương án vận hành đóng/mở các cửa xả của hồ chứa trong thời gian 1 tháng bảo yêu cầu

		1.0



		e

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ, phương án vận hành hồ theo thời hạn 1 tháng

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên

		1.0



		4.3

		Lựa chon kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo a khoản 4 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết . Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn  thời hạn dài

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn dài

		1.0







Bảng 81. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		5



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		11



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		42



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 82. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 83. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 84. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 20. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Thu thập số liệu quan trắc khí tượng thủy văn khu vực dự báo và lân cận gồm: Mực nước, lưu lượng, mưa, bốc hơi theo các thời đoạn tháng;


- Thu thập thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận gồm: Mực nước thượng lưu hồ, hạ lưu hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng phát điện trong thời hạn 3 tháng đến 6 tháng tới;


- Thu thập số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực: thông tin về ENSO, hoàn lưu khu vực ảnh hưởng đến chế độ mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông thuộc khu vực dự báo và vùng lân cận;


- Thống kê các đặc trưng khí tượng gồm tổng lượng mưa, lượng mưa trung bình lưu vực, nhiệt độ, bốc hơi trong thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước;


- Thống kê các đặc trưng thủy văn gồm lưu lượng trung bình dòng chảy trên lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước;


- Chuỗi dữ liệu thu thập phục vụ dự báo phải đủ mùa và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của phương án được sử dụng để dự báo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Xử lý, xác minh, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu;


- Cập nhật số liệu các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Đánh giá diễn biến của các yếu tố dự báo và các nhân tố ảnh hưởng trong phạm vi khu vực dự báo và lân cận cho đến thời điểm thực hiện dự báo;


- Phân tích xu thế biến động yếu tố mưa theo không gian và thời gian trong các tháng, mùa đã quatrên lưu vực, khu vực dự báo;


- Phân tích xu thế mực nước (lưu lượng) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa, lưu lượng nước xả của các hồ thủy điện thượng nguồn ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu, so sánh với giá trị trung bình nhiều năm trong tháng đã qua;


- Phân tích, đánh giá, so sánh tổng lượng mưa trên lưu vực, khu vực dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;


- Đánh giá biến thiên mực nước (lưu lượng) trên lưu vực, khu vực dự báo trong 01 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước;


- Đánh giá tác động của yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, thủy lợi trên lưu vực đến dòng chảy trên lưu vực, khu vực dự báo;


- Đánh giá sai số kết quả dự báo của lần dự báo trước đã thực hiện;


- Tham khảo các sản phẩm dự báo khí tượng thủy văn của Việt Nam và nước ngoài, bao gồm: Sản phẩm mưa từ các mô hình số trị và các sản phẩm cung cấp trên các website;


- Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: Quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng xả của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông; 


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích, thống kê tương tự;


- Phương án sử dụng mô hình toán: Mô hình thống kê theo phương pháp thống kê khách quan; mô hình thống kê theo phương pháp thống kê, tương tự, mô hình thống kê theo phương pháp nhận dạng; mô hình thống kê theo phương pháp hồi qui bội; mô hình thống kê theo phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình mạng trí tuệ nhân tạo.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên;


- Lựa chon kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm;


- Phân tích, nhận định theo kinh nghiệm, thảo luận và tham khảo ý kiến chuyên gia;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn hạn mùa được cung cấp theo quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 85. Định biên lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 86. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu đặc trưng (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) mực nước hoặc lưu lượng tại vị trí dự báo và các trạm quan trắc trên lưu vực theo các thời đoạn tháng trong 12 tháng đã qua

		1.0



		b

		Thu thập số liệu quan trắc khi tượng tại khu vực dự báo và lân cận gồm: nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, tổng lượng mưa, số ngày mưa, bốc hơi trung bình, độ ẩm nhỏ nhất, độ ẩm trung bình theo các thời đoạn tháng trong 12 tháng đã qua

		1.0



		c

		Thu thập số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực: thông tin về ENSO, hoàn lưu khu vực ảnh hưởng đến chế độ mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông thuộc khu vực dự báo và vùng lân cận

		1.0



		d

		Thu thập thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận gồm: Mực nước thượng lưu hồ, hạ lưu hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng phát điện, nhu cầu dùng nước (phát điện, nông nghiệp, thủy sản, du lịch) trong thời hạn 3 tháng đến 6 tháng tới

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu;

		1.0



		b

		Thống kê, tính toán các đặc trưng thủy văn gồm lưu lượng/mực nước trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất tại vị trí dự báo và các trạm quan trắc trên lưu vực trên lưu vực trong thời hạn 3 tháng, 6 tháng trước

		1.0



		c

		Cập nhật dữ liệu vào các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		9.0



		2.1

		Đánh giá diễn biến của các yếu tố dự báo và các nhân tố ảnh hưởng trong phạm vi khu vực dự báo và lân cận cho đến thời điểm thực hiện dự báo

		 



		a

		Phân tích xu thế biến động yếu tố mưa theo không gian và thời gian trong các tháng, mùa đã qua trên lưu vực, khu vực dự báo 

		1.0



		b

		Phân tích xu thế mực nước (lưu lượng) tại các trạm quan trắc trong các tháng, mùa đã qua trên lưu vực, khu vực dự báo

		1.0



		c

		Phân tích xu thế mực nước thượng lưu, hạ lưu hồ chứa; lưu lượng đến, lưu lượng xả và phát điện của các hồ thủy điện thượng nguồn ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu. 

		1.0



		2.2

		Nhận định hiện trạng của các yếu tố và hiện tượng dự báo thời hạn mùa

		 



		a

		Phân tích, đánh giá, so sánh tổng lượng mưa trên lưu vực, khu vực dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		1.0



		b

		So sánh mực nước (lưu lượng) của các trạm quan trắc hoặc hồ chứa thủy điện, thủy lợi so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		1.0



		c

		Đánh giá biến thiên mực nước (lưu lượng) trên lưu vực, khu vực dự báo trong 01 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước

		1.0



		e

		Đánh giá tác động của yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, thủy lợi trên lưu vực đến dòng chảy trên lưu vực, khu vực dự báo

		1.0



		f

		Đánh giá sai số kết quả dự báo của lần dự báo trước đã thực hiện;

		1.0



		g

		Xác định dấu hiệu xuất hiện của các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm (nếu có) 

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		26.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự

		 



		a

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước, lưu lượng trong 3 đến 6 tháng đã qua: về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 3-6 tháng

		1.0



		b

		Phân tích diễn biến của hiện tượng ENSO, sự biến đổi đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng tại vị trí dự báo trong 3-6 tháng qua trong những năm bị tác động của hiện tượng ENSO

		1.0



		c

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết, khí hậu, hiện tượng ENSO và lựa chọn giá trị dự báo tương ứng trong mùa tới dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		3.2

		Phương án sử dụng mô hình toán thống kê theo các phương pháp khác nhau, gồm: phương pháp thống kê khách quan; phương pháp nhận dạng; phương pháp hồi quy bội; phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình toán tự hồi quy, mô hình mạng trí tuệ nhân tạo

		 



		a

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng/mực nước tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 12 tháng qua vào 1 mô hình thống kê

		4.0



		b

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng khí hậu gồm nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, tổng lượng mưa, số ngày mưa, độ ẩm nhỏ nhất, độ ẩm trung bình, dữ liệu ENSO tại các trạm khí tượng trong lưu vực trong 12 tháng qua vào 1 mô hình toán thống kê

		4.0



		c

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo trong mùa đã qua đạt mức tương quan tốt nhất

		6.0



		d

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng mực nước, lưu lượng trong mùa tới tại vị trí dự báo dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		5.0



		e

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong mùa tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		4.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		a

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa gần nhất

		1.0



		b

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và phân tích, đánh giá kết quả nhận định của các dự báo viên

		1.0



		c

		Lựa chọn các kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm

		1.0



		d

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết . Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn  thời hạn mùa

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn mùa

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo thời hạn mùa

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo tại vị trí dự báo thời hạn mùa

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa

		1.0





Bảng 87. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		7



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		9



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		26



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 88. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 89. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 90. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 21. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Số liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn, số liệu xả lũ, phát điện của các hồ thủy điện, hồ, đập thủy lợi tại khu vực dự báo theo từng giờ của các ngày quan trắc;


- Thu thập Dữ liệu vận hành (mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng xả) của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi tại khu vực dự báo theo từng giờ của các ngày quan trắc;


- Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn, nguồn nước Quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các ngày quan trắc.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc và các dữ liệu hồ chứa vào cơ sở dữ liệu dự báo;


- Vẽ đường quá trình mực nước (lưu lượng), biểu đồ tổng lượng mưa của các trạm trên giấy ô ly hoặc các phần mềm vẽ biểu đồ khác;


- Cập nhật số liệu thực đo mưa, mực nước (lưu lượng), dữ liệu hồ chứa vào mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích diễn biến mưa: Phân tích các thông tin về hình thế thời tiết gây mưa, lượng mưa đạt các ngưỡng gây lũ, tổng lượng mưa trung bình lưu vực, sự phân bố mưa sự thay đổi của tổng lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian trong 5, 10 ngày qua;


- Phân tích diễn biến mực nước (lưu lượng): Biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa. Đánh giá, phân tích diễn biến tổng lượng nước tại các trạm quan trắc hoặc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong 7 ngày qua. Đánh giá Lưu lượng dòng chảy lớn nhất, nhỏ nhất trong 7 ngày qua;


- Phân tích diễn biến tổng lưu lượng xả, phát điện của các hồ thủy điện có ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu trong 7 ngày qua;


- So sánh với các yếu tố đặc trưng trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;


- Phân tích, đánh giá tác động của thủy triều đến các trạm tài nguyên nước ảnh hưởng triều;


- Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo khí tượng thời hạn 5, 10 ngày của Việt Nam và nước ngoài;


- Phân tích diễn biến thời tiết gây mưa, dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 7 ngày tới;


- Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo thủy văn của Việt Nam và nước ngoài liên quan đến khu vực dự báo;


- Tham khảo Các thông tin vận hành hồ chứa trong 7 ngày tiếp theo, các sản phẩm dự báo thủy triều của các khu vực dự báo (đối với lưu vực sông ảnh hưởng thủy triều).


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: Quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ tổng lượng nước tại điểm dự báo với tổng lượng nước xả của hồ chứa thượng lưu; quan hệ tổng lượng nước trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê tương tự;


- Phương án dựa trên cơ sở các mô hình toán: Mô hình hồi quy, mô hình phân tích mô hình thủy văn thông số tập trung; mô hình thủy văn thông số phân bố; mô hình thủy lực; mô hình điều tiết hồ chứa, mô hình dự báo thủy triều.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo (đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị) bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo nguồn nước thời hạnngắn theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn ngắn được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn ngắn;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo nguồn nước thời hạn ngắn theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 91. Định biên lao động dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 92. Định mức chi tiết lao động dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		4.0



		a

		Số liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn, số liệu xả lũ, phát điện của các hồ thủy điện, hồ, đập thủy lợi tại khu vực dự báo theo từng giờ của các ngày quan trắc

		1.0



		b

		Thu thập Dữ liệu vận hành (mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng xả) của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi tại khu vực dự báo theo từng giờ của các ngày quan trắc

		1.0



		c

		Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn, nguồn nước Quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các ngày quan trắc

		 



		d

		Thu thập số liệu đặc trưng dòng chảy (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) thời kỳ 7 ngày nhiều năm cùng thời kỳ tại khu vực dự báo

		1.0



		e

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu. 

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		17.0



		2.1

		Phân tích diễn biến mưa

		 



		a

		Phân tích các thông tin về hình thế thời tiết gây mưa, lượng mưa đạt các ngưỡng gây lũ, tổng lượng mưa trung bình lưu vực, sự phân bố mưa sự thay đổi của tổng lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian trong 5, 10 ngày qua

		1.0



		b

		Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo khí tượng thời hạn 5, 10 ngày của Việt Nam và nước ngoài

		1.0



		c

		Phân tích diễn biến thời tiết gây mưa, dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 7 ngày tới

		1.0



		2.2

		Phân tích diễn biến tổng lượng nước tại các trạm quan trắc hoặc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong 5, 10 ngày qua

		 



		a

		Phân tích biên độ mực nước, cường suất nước lên, nước xuống, xu thế mực nước, lưu lượng (tổng lượng nước) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa. 

		1.0



		b

		Đánh giá, phân tích diễn biến tổng lượng nước tại các trạm quan trắc hoặc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong 7 ngày qua

		1.0



		c

		Phân tích diễn biến lưu lượng xả, phát điện của các hồ thủy điện có ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu trong 7 ngày qua

		1.0



		d

		Tính toán lượng dòng chảy lớn nhất tại các trạm quan trắc, các hồ chứa; So sánh xu thế và giá trị các yếu tố với đặc trưng trung bình nhiều năm 

		1.0



		e

		Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo thủy văn của Việt Nam và nước ngoài liên quan đến khu vực dự báo

		1.0



		2.3

		Phân tích, đánh giá tác động của thủy triều đến các trạm tài nguyên nước ảnh hưởng triều.

		1.0



		2.4

		Phân tích dữ liệu dự báo mưa từ các sản phẩm mô hình dự báo

		 



		a

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của Việt Nam

		1.0



		b

		Phân tích dữ liệu dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 5, 10 ngày tới từ 1 sản phẩm mô hình dự báo của nước ngoài

		1.0



		c

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của 1 sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo mưa từ 1 mô hình

		1.0



		d

		Xác định vùng sẽ xảy ra mưa; Diễn biến thời tiết gây mưa, dự báo tổng lượng mưa, phân bố mưa trong 7 ngày tới; Xác định thời điểm bắt đầu mưa và thời điểm kết thúc mưa.

		1.0



		2.5

		Tham khảo và phân tích các sản phẩm dự báo thủy văn của Việt Nam và nước ngoài liên quan đến khu vực dự báo; 

		1.0



		2.6

		Phân tích tham khảo thông tin lượng xả và sản phẩm dự báo triều tại các khu vực có ảnh hưởng

		1.0



		2.7

		Tham khảo thông tin vận hành hồ chứa trong 7 ngày tiếp theo, phân tích và so sánh với tình hình cùng kỳ nhiều năm

		1.0



		2.8

		Tham khảo, phân tích sản phẩm dự báo thủy triều của các khu vực dự báo (đối với lưu vực sông ảnh hưởng triều).

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		40.0



		3.1

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan, phân tích thống kê

		 



		a

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp sau: quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng ra của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông;

		 



		a1

		Tùy thuộc vào đặc điểm lưu vực tại vị trí dự báo, tính toán lại đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng trong thời gian 7 ngày qua bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a2

		Xác định sai số tính toán giữa đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng thực đo và tính toán bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a3

		Thiết lập lại phương trình tương quan của 1 trong các phương án trên theo sai số hiệu chỉnh

		1.0



		a4

		Tính toán lượng mưa dự báo trung bình lưu vực trong 7 ngày tới

		1.0



		a5

		Tính toán dự báo mực nước triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong 7 ngày tới

		1.0



		a6

		Tính toán dự báo lưu lượng xả lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của các hồ chứa thượng lưu tác động tới điểm dự báo trong 7 ngày tới

		1.0



		a7

		Tính toán dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên đã được thiết lập  lại

		1.0



		a8

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng của trong các thời hạn dự báo bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự

		 



		b1

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình)  lưu lượng trong 7 ngày: về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 7 ngày

		1.0



		b2

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết và lựa chọn giá trị dự báo 7 ngày tới tương ứng dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		3.2

		Phương án mô hình toán

		 



		a

		Mô hình toán thủy văn

		 



		a1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy văn

		1.0



		a2

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		a3

		Vận hành mô hình thủy văn tính toán mô phỏng quá trình lưu lượng lũ trong thời gian 7 ngày qua

		1.0



		a4

		Xác định sai số mô hình thủy văn tính toán lưu lượng lũ trong thời gian 7 ngày qua

		1.0



		a5

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy văn trong trong thời gian 7 ngày qua  sao cho giá trị lưu lượng thực đo và tính toán phù hợp 

		1.0



		a6

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		a7

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo 7 ngày tới vào mô hình dự báo

		1.0



		a8

		Vận hành mô hình thủy văn dự báo quá trình lưu lượng trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh 

		1.0



		a9

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy văn trong thời gian dự báo

		1.0



		a10

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy văn trong 1 tháng tới

		1.0



		b

		Mô hình toán thủy lực

		 



		b1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy lực theo thời hạn dự báo 7 ngày 

		1.0



		b2

		Tích hợp biên trên và biên dưới của mô hình thủy lực theo thời hạn dự báo 7 ngày 

		1.0



		b3

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy lực trong các lần dự báo trước

		1.0



		b4

		Vận hành mô hình thủy lực mô phỏng quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời gian 7 ngày qua

		1.0



		b5

		Xác định sai số mô hình thủy lực tính toán lưu lượng trong thời gian 7 ngày qua

		1.0



		b6

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy lực trong thời gian 7 ngày qua sao cho sai số giữa giá trị thực đo và tính toán nhỏ hơn 

		1.0



		b7

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy lực dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		b8

		Tích hợp biên trên dự báo dòng chảy trong thời hạn dự báo vào mô hình thủy lực

		1.0



		b9

		Vận hành mô hình thủy lực toán dự báo quá trình lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh trong 7 ngày qua

		1.0



		b10

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy lực  trong thời gian dự báo

		1.0



		b11

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy lực

		1.0



		c

		Mô hình toán điều tiết hồ chứa

		 



		c1

		Vận hành mô hình toán mô phỏng quá trình điều tiết hồ chứa, lưu lượng hạ lưu hồ trong thời gian 7 ngày qua

		1.0



		c2

		Tích hợp dữ liệu biên đầu vào là quá trình dự báo lưu lượng tuyến trên từ 1 phương án dự báo trong thời gian 7 ngày qua

		1.0



		c3

		Vận hành mô hình điều tiết tính toán dự báo diễn biến mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ trong thời gian dự báo 7 ngày tới

		1.0



		c4

		Căn cứ theo các yêu cầu, quy định về mực nước thượng lưu hồ, mực nước hạ lưu hồ chứa tại các trạm thủy văn, vận hành mô hình điều tiết dự báo phương án vận hành đóng/mở các cửa xả của hồ chứa trong thời gian từ 7 ngày đảm bảo yêu cầu

		1.0



		c5

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ, phương án vận hành hồ theo thời hạn 7 ngày

		1.0



		d

		Mô hình toán thống kê

		 



		d1

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 7 ngày qua 

		1.0



		d2

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng lưu lượng trong 7 ngày và đạt mức tương quan tốt nhất

		1.0



		d3

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng lưu lượng trong 7 ngày tới dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		1.0



		d4

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng trong 7 ngày tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên

		1.0



		4.3

		Lựa chon kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin dự báo nguồn nước hạn ngắn theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố dự báo có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết. Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo nguồn nước hạn ngắn

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo nguồn nước hạn ngắn theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo nguồn nước hạn ngắn

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo nguồn nước hạn ngắn

		1.0





Bảng 93. Định mức tổng hợp lao động dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		17



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		40



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 94. Định mức sử dụng vật liệu dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 95. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 96. Định mức sử dụng thiết bị dự báo nguồn nước thời hạn ngắn


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 22. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Thu thập số liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, nguồn nước khu vực dự báo và lân cận gồm: Tổng lượng nước, tổng lượng mưa, tổng lượng bốc hơi theo các thời đoạn 10 ngày, tháng;


- Thu thập thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận gồm: Mực nước thượng lưu hồ, hạ lưu hồ, tổng lượng nước đến hồ, tổng lượng nước xả, tổng lượng nước phát điện,.. trong thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng tới tùy theo thời hạn dự báo;


- Thu thập số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực: thông tin về ENSO, hoàn lưu khu vực ảnh hưởng đến chế độ mưa, tổng lượng dòng chảy trên các lưu vực sông thuộc khu vực dự báo và vùng lân cận;


- Thống kê các đặc trưng khí tượng gồm tổng lượng mưa, lượng mưa trung bình lưu vực, nhiệt độ, bốc hơi trong thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước tùy theo thời hạn dự báo


- Thống kê các đặc trưng nguồn nước gồm tổng lượng nước trên lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng trước tùy theo thời hạn dự báo


- Chuỗi dữ liệu thu thập phục vụ dự báo phải đủ mùa và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của phương án được sử dụng để dự báo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Xử lý, xác minh, đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu;


- Cập nhật số liệu các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Đánh giá diễn biến của các yếu tố dự báo và các nhân tố ảnh hưởng trong phạm vi khu vực dự báo và lân cận cho đến thời điểm thực hiện dự báo;


- Phân tích xu thế biến động yếu tố mưa theo không gian và thời gian trong các tháng, mùa đã quatrên lưu vực, khu vực dự báo;


- Phân tích xu thế mực nước (lưu lượng) đến các trạm quan trắc hoặc hồ chứa, lưu lượng nước xả của các hồ thủy điện thượng nguồn ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu, so sánh với giá trị trung bình nhiều năm trong tháng đã qua;


- Phân tích, đánh giá, so sánh tổng lượng mưa trên lưu vực, khu vực dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;


- Phân tích, so sánh mực nước (lưu lượng) của các trạm quan trắc hoặc hồ chứa thủy điện, thủy lợi so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;


- Phân tích, so sánh tổng lượng dòng chảy trên khu vực dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;


- Đánh giá biến thiên tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo trong 01 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước;


- Đánh giá tác động của yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, thủy lợi trên lưu vực đến dòng chảy trên lưu vực, khu vực dự báo;


- Đánh giá sai số kết quả dự báo của lần dự báo trước đã thực hiện;


- Tham khảo các sản phẩm dự báo khí tượng thủy văn của Việt Nam và nước ngoài, bao gồm: Sản phẩm mưa từ các mô hình số trị và các sản phẩm cung cấp trên các website;


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: Quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng xả của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích, thống kê tương tự;


- Phương án sử dụng mô hình toán: Mô hình thống kê theo phương pháp thống kê khách quan; mô hình thống kê theo phương pháp thống kê, tương tự, mô hình thống kê theo phương pháp nhận dạng; mô hình thống kê theo phương pháp hồi qui bội; mô hình thống kê theo phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình mạng trí tuệ nhân tạo.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và theo nhận định của các dự báo viên;


- Lựa chọn kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm;


- Phân tích, nhận định theo kinh nghiệm, thảo luận và tham khảo ý kiến chuyên gia;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm được cung cấp theo quy định 


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố dự báo có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 97. Định biên lao động dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm
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3. Định mức lao động


Bảng 98. Định mức chi tiết lao động dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu đặc trưng (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) lưu lượng tại vị trí dự báo và các trạm quan trắc trên lưu vực theo các thời đoạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng tới tùy theo thời hạn dự báo

		1.0



		b

		Thu thập số liệu quan trắc khi tượng tại khu vực dự báo và lân cận gồm: nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, tổng lượng mưa, số ngày mưa, bốc hơi trung bình, độ ẩm nhỏ nhất, độ ẩm trung bình theo các thời đoạn tháng trong  thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng tới tùy theo thời hạn dự báo

		1.0



		c

		Thu thập thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận gồm: Mực nước thượng lưu hồ, hạ lưu hồ, tổng lượng nước đến hồ, tổng lượng nước xả, tổng lượng nước phát điện,.. trong thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng tới tùy theo thời hạn dự báo

		1.0



		d

		Thu thập số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực: thông tin về ENSO, hoàn lưu khu vực ảnh hưởng đến chế độ mưa, tổng lượng dòng chảy trên các lưu vực sông thuộc khu vực dự báo và vùng lân cận

		1.0



		e

		Thống kê các đặc trưng khí tượng gồm tổng lượng mưa, lượng mưa trung bình lưu vực, nhiệt độ, bốc hơi trong thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước tùy theo thời hạn dự báo

		1.0



		f

		Thống kê các đặc trưng nguồn nước gồm tổng lượng nước trên lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng trước tùy theo thời hạn dự báo

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu;

		1.0



		b

		Thống kê, tính toán các đặc trưng thủy văn gồm lưu lượng/mực nước trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất tại vị trí dự báo và các trạm quan trắc trên lưu vực trên lưu vực trong thời hạn 3 tháng, 6 tháng trước

		1.0



		c

		Cập nhật dữ liệu vào các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8.0



		2.1

		Đánh giá diễn biến của các yếu tố dự báo và các nhân tố ảnh hưởng trong phạm vi khu vực dự báo và lân cận cho đến thời điểm thực hiện dự báo

		 



		a

		Phân tích xu thế biến động yếu tố mưa theo không gian và thời gian trong các tháng, mùa đã qua trên lưu vực, khu vực dự báo 

		1.0



		b

		Phân tích xu thế mực nước tại các trạm quan trắc trong các tháng, mùa đã qua trên lưu vực, khu vực dự báo

		1.0



		c

		Phân tích xu thế mực nước thượng lưu, hạ lưu hồ chứa; tổng lượng nước đến, tổng lượng nước xả và phát điện của các hồ thủy điện thượng nguồn ảnh hưởng tới trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu

		1.0



		2.2

		Nhận định hiện trạng của các yếu tố và hiện tượng dự báo thời hạn mùa

		 



		a

		Phân tích, đánh giá, so sánh tổng lượng mưa trên lưu vực, khu vực dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		1.0



		b

		So sánh lưu lượng, tổng lượng nước của các trạm quan trắc hoặc hồ chứa thủy điện, thủy lợi so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		1.0



		c

		Phân tích, so sánh tổng lượng dòng chảy trên khu vực dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		 



		d

		Đánh giá biến thiên tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo trong 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng trước tùy theo thời hạn dự báo;

		1.0



		e

		Đánh giá tác động của yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, thủy lợi trên lưu vực đến dòng chảy trên lưu vực, khu vực dự báo

		1.0



		f

		Đánh giá sai số kết quả dự báo của lần dự báo trước đã thực hiện;

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		13.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự

		 



		a

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng, tổng lượng nước trong 3 đến 6 tháng đã qua: về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 3-6 tháng

		1.0



		b

		Phân tích diễn biến của hiện tượng ENSO, sự biến đổi đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng, tổng lượng nước tại vị trí dự báo trong 3-6 tháng qua trong những năm bị tác động của hiện tượng ENSO

		1.0



		c

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết, khí hậu, hiện tượng ENSO và lựa chọn giá trị dự báo tổng lượng nước trong mùa tới tương ứng dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		3.2

		Phương án sử dụng mô hình toán thống kê theo các phương pháp khác nhau, gồm: phương pháp thống kê khách quan; phương pháp nhận dạng; phương pháp hồi quy bội; phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình toán tự hồi quy, mô hình mạng trí tuệ nhân tạo

		 



		a

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng, tổng lượng nước tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng, tổng lượng nước tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 12 tháng qua vào 1 mô hình thống kê

		2.0



		b

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng khí hậu gồm nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, tổng lượng mưa, số ngày mưa, độ ẩm nhỏ nhất, độ ẩm trung bình, dữ liệu ENSO tại các trạm khí tượng trong lưu vực trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua vào 1 mô hình toán thống kê

		2.0



		c

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng lưu lượng, tổng lượng nước tại vị trí dự báo trong mùa đã qua đạt mức tương quan tốt nhất

		2.0



		d

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng lưu lượng, tổng lượng nước trong mùa tới tại vị trí dự báo dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		2.0



		e

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) lưu lượng, tổng lượng nước trong mùa tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		2.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm gần nhất

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và phân tích, đánh giá kết quả nhận định của các dự báo viên

		1.0



		4.3

		Lựa chọn các kết quả từ các phương pháp dự báo cho mức bảo đảm cao và ổn định trong nhiều năm

		1.0



		4.4

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3.0



		5.1

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016  của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

		1.0



		5.2

		Soát lỗi bản tin

		1.0



		5.3

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường và bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính khi cần thiết . Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báonguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm 

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm  theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báonguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm 

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo thời hạn mùa

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo tại vị trí dự báo thời hạn mùa

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm

		1.0





Bảng 99. Định mức tổng hợp lao động dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		13



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 100. Định mức sử dụng vật liệu dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 101. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 102. Định mức sử dụng thiết bị dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 23. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


1. Nội dung công việc

a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


Nội dung thu thập, xử lý số liệu được thực hiện như trong nội dung thu thập số liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn (thực hiện hàng ngày) và bổ sung thêm nội dung theo dõi, phát hiện các dấu hiệu xuất hiện lũ gồm:


- Theo dõi sự xuất hiện các hình thế thời tiết gây mưa, lũ;

- Theo dõi về diễn biến mưa lớn kéo mùa và trên diện rộng có khả năng sinh lũ;


- Theo dõi về sự xuất hiện lũ tại các trạm quan trắc tại tuyến trên;


- Theo dõi dấu hiệu cường suất lũ tại vị trí dự báo tăng lên bất thường;


- Theo dõi mực nước, lưu lượng đến hồ tăng nhanh, thông tin lũ do vỡ đê, đập, mưa cực lớn đột xuất có khả năng gây nguy hiểm.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích hình thế thời tiết gây mưa: Phân tích hình thế thời tiết gây mưa, tính toán xác định lượng mưa trung bình lưu vực, xác định cường độ mưa, vùng mưa, tâm mưa, thời gian bắt đầu mưa, thời gian kết thúc mưa và nhận định sơ bộ diện mưa, định lượng mưa, thời gian mưa tiếp theo; 


- Phân tích diễn biến lũ: Phân tích quá trình mực nước, lưu lượng của các vị trí trên lưu vực sông; tính toán xác định cường suất lũ lên trung bình và lớn nhất theo các thời đoạn khác nhau; xác định biên độ lũ lên, thời gian truyền lũ trên từng đoạn sông; phân tích tình hình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông; nhận định sơ bộ mức độ lũ sẽ xảy ra tiếp theo;


- Phân tích xác định nguyên nhân gây ngập: Ngập lụt do vỡ đê, do xả lũ, vỡ đập, hồ chứa phía thượng lưu; ngập úng vùng trũng thấp do mưa lớn; ngập lụt do triều cường; ngập lụt do lũ trong sông, ngập lụt do các nguyên nhân khác; xác định vùng đã xảy ra ngập lụt; nhận định sơ bộ khả năng ngập lụt, độ sâu ngập những vùng tiếp theo;


- Đánh giá sai số kết quả dự báo thủy văn của Việt Nam và nước ngoài liên quan đến khu vực dự báo.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


c1) Phương án cảnh báo lũ


- Nhận dạng lũ từ các hình thế thời tiết nguy hiểm;


- Cảnh báo lũ dựa trên cơ sở phương pháp quan hệ mưa - dòng chảy.


c2) Phương án dự báo lũ


- Dự báo lũ dựa trên cơ sở phương pháp quan hệ mưa - dòng chảy;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên trạm dưới trên cùng triền sông hoặc cùng lưu vực;


- Phương án dự báo dựa trên cơ sở các mô hình toán: Mô hình hồi quy; mình thủy văn thông số tập trung; mô hình thủy văn thông số phân bố; mô hình thủy lực; mô hình điều tiết hồ chứa.


c3) Phương án cảnh báo ngập lụt


- Phương án dựa trên cơ sở các mô hình thủy lực;


- Phương án cảnh báo từ các kịch bản ngập lụt có trước.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Thực hiện nội dung bản tin dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt  theo quy định tại Điều 14, Điều 23 Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;


- Thực hiện bản tin cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;


- Xác định thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt được cung cấp theo quy định.

g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện lũ, ngập lụt có diễn biến bất thường cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt ngoài các bản tin được ban hành theo quy định.

h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua việc so sánh các yếu tố dự báo, cảnh báo với quan trắc thực tế theo các phương pháp đánh giá quy định.


2. Định biên lao động


Bảng 103. Định biên lao động dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 104. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		12.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập dữ liệu tổng lượng mưa, cường suất mưa lớn nhất, thời gian mưa của trận lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất đã xảy ra tại khu vực cảnh báo

		1.0



		b

		Thống kê số trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo và lân cận

		1.0



		c

		Thu thập thông tin địa danh, vị trí các vùng có nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo

		1.0



		d

		Thu thập dữ liệu nguyên nhân các trận lũ quét, sạt lở đất tại các vùng có đã xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo đã xảy ra

		1.0



		e

		Dữ liệu quan trắc mưa trạm quan trắc thuộc khu vực cảnh báo và lân cận trong 2 tuần qua

		1.0



		f

		Dữ liệu vận hành hồ chứa thuộc khu vực cảnh báo và lân cận trong 2 tuần qua

		1.0



		g

		Dữ liệu ước lượng mưa từ ảnh vệ tinh, ra đa trong 24 giờ qua

		1.0



		h

		Thu thập dữ liệu dự báo mưa định lượng từ 1 mô hình số trị thời đoạn 6 giờ hoặc nhỏ hơn trong 24 giờ tới

		1.0



		i

		Dữ liệu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của các Trung tâm dự báo, cảnh báo thiên tai quốc tế trong 6-24 giờ tới

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập 

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		1.0



		c

		Xử lý, xác minh các trường hợp số liệu thiếu, số liệu về muộn, phân tích chỉnh sửa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8.0



		a

		Phân tích tính toán tổng lượng mưa trung bình lưu vực tích lũy từ 1 đến 2 tuần; tổng lượng mưa trung bình lưu vực trong 24 - 48 giờ; 

		1.0



		b

		Phân tích tính toán lượng mưa ngày lớn nhất, xác định thời gian ngày mưa lớn, cường độ mưa lớn nhất trong 24 - 48 giờ; khu vực có tâm mưa tập trung lớn nhất

		1.0



		c

		Phân tích diễn biến lũ thượng nguồn khu vực cảnh báo

		1.0



		d

		Đánh giá hiện trạng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở khu vực cảnh báo trong 24-48 giờ qua

		1.0



		e

		Xác định hiện trạng vận hành của các hồ chứa trong khu vực hoặc thượng nguồn khu vực cảnh báo trong 24-48 giờ qua

		1.0



		f

		Phân tích nguyên nhân hình thành lũ quét

		 



		g

		Phân tích các loại bản đồ (bản đồ hành chính, sông suối, độ dốc, thảm phủ, loại đất, địa hình số độ cao)

		 



		h

		Phân tích hiện trạng điều kiện dân sinh, kinh tế và các hoạt động đang diễn ra tại địa phương

		1.0



		i

		Phân tích xác định nguyên nhân gây lũ quét cụ thể: do vỡ đê, do xả lũ, do vỡ đập, do mưa lớn hay do các nguyên nhân khác

		1.0



		k

		Xác định vùng đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhận định sơ bộ khả năng lũ quét, sạt lở đất những vùng tiếp theo

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		21.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích kinh nghiệm, chồng chập các loại bản đồ

		 



		a

		Trích xuất dữ liệu mưa dự báo theo khuôn dạng thiết lập bản đồ phân bố mưa trên phần mềm GIS

		1.0



		b

		Thiết lập bản đồ phân bố mưa dự báo trên phần mềm GIS và chồng chập lớp bản đồ mưa dự báo, mưa thực đo

		1.0



		c

		Trích xuất dữ liệu mưa thực đo theo khuôn dạng thiết lập bản đồ phân bố mưa trên phần mềm GIS

		1.0



		d

		Thiết lập bản đồ phân bố mưa thực đo trên phần mềm GIS và chồng chập lớp bản đồ mưa dự báo, mưa thực đo

		1.0



		e

		Chồng chập các loại bản đồ địa hình, độ dốc lưu vực, bản đồ mưa dự báo, mưa thực đo, bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét và bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất trên phần mềm GIS

		1.0



		f

		Xác định vùng kết hợp nhiều yếu tố gây ra nguy cơ cao xuất hiện lũ quét và sạt lở đất

		1.0



		g

		Phân tích tình hình cụ thể kết hợp với hình thế thời tiết, điều kiện mưa để lựa chọn, đưa ra vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê

		 



		a

		Đánh giá hình thế thời tiết và nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất tại thời điểm dự báo

		1.0



		b

		Đánh giá nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực dự báo

		1.0



		c

		Rà soát lại hồ sơ các trận lũ quét, sạt lở đất trong lịch sử, phân tích và đánh giá tính tương tự với điều kiện tại khu vực dự báo về nguy cơ, hình thế và khả năng xảy ra

		1.0



		d

		Phân tích, lựa chọn trận lũ tương tự và lựa chọn giá trị dự báo

		1.0



		e

		Xác định cảnh báo, dự báo vùng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thời gian diễn biến và mức độ

		1.0



		3.3

		Phương án mô hình toán

		 



		a

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình 

		1.0



		b

		Xác định các điều kiện biên của mô hình 

		1.0



		c

		Xác định sai số mô hình tính toán mực nước/lưu lượng lũ trong 24 giờ qua và hiệu chỉnh thông số cho phù hợp

		1.0



		d

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		e

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo trong 6-24 giờ tới theo bước thời gian 6 giờ hoặc nhỏ hơn vào mô hình dự báo

		1.0



		f

		Vận hành mô hình thủy văn toán dự báo quá trình lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh trong 24 giờ qua

		1.0



		g

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		h

		Phân tích với dữ liệu địa hình, độc dốc lưu vực, thảm phủ, chất đất và lựa chọn kết quả cảnh báo lũ lớn có thể gây ra có thể gây ra lũ  quét, sạt lở đất

		1.0



		i

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện đỉnh lũ bằng các phương án khác nhau

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo từ các phương án khác nhau 

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4.0



		5.1

		Xây dựng đề bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy theo khu vực;

		1.0



		5.2

		Phân tích diễn biến mưa đã qua, tổng lượng mưa, khu vực mưa, cường độ mưa, thời gian mưa của khu vực dự báo

		1.0



		5.3

		Nhận định, cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của khu vực dự báo theo quy định

		1.0



		5.4

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.5

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		6.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin cảnh báo lũ quét, ngập lụt

		 



		a

		Thu thập số liệu cảnh báo

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		So sánh mức độ cảnh báo với thực tế xảy ra

		1.0



		d

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

		1.0





Bảng 105. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		12



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		21



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		6





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 106. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 107. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 108. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 24. Định mức kinh tế kỹ thuật cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


1. Nội dung công việc


Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất dựa trên cơ sở định mức công tác dự báo hàng ngày, theo dõi và phát hiện ra hình thế và hiện tượng nguy hiểm. Các thao tác thu thập số liệu, phân tích số liệu và chuẩn bị đầu vào cho dự báo đã được thực hiện và định mức trong hạng mục dự báo hạn ngắn. Trong hạng mục dự báo này, người thực hiện chỉ xây dựng định mức cho các công việc bổ sung khi có hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất xảy ra.


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu về địa hình, độ dốc địa hình, các trận lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo có thể dưới dạng văn bản, bảng số liệu, bản đồ;


- Dữ liệu quan trắc mưa, mực nước tại các trạm quan trắc thuộc khu vực cảnh báo và lân cận;


- Dữ liệu ước lượng mưa bằng thông tin viễn thám thuộc khu vực cảnh báo và lân cận;


- Dữ liệu vận hành hồ chứa thuộc khu vực cảnh báo và lân cận;


- Dữ liệu mô phỏng, dự báo mưa của các mô hình dự báo số trị;


- Dữ liệu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của các Trung tâm dự báo, cảnh báo thiên tai quốc tế (nếu có).


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu: Xử lý, xác minh các trường hợp số liệu thiếu, số liệu về muộn, phân tích chỉnh sửa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


- Phân tích diễn biến mưa: Tổng lượng mưa trung bình lưu vực tích lũytừ 1 đến 2 tuần; tổng lượng mưa trung bình lưu vực, lượng mưa ngày lớn nhất, cường độ mưa lớn nhất trong 24 đến 48 giờ;


- Phân tích diễn biến lũ thượng nguồn khu vực cảnh báo;


- Đánh giá hiện trạng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở khu vực cảnh báo;


- Xác định hiện trạng vận hành của các hồ chứa trong khu vực hoặc thượng nguồn khu vực cảnh báo.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy (Bước 3)


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích kinh nghiệm, chồng chập các loại bản đồ: Địa hình, độ dốc, phân vùng nguy cơ lũ quét, phân vùng nguy cơ sạt lở đất; 


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê;


- Phương án dựa trên cơ sở sử dụng kết quả dự báo định lượng mưa từ các mô hình số trị, thông tin viễn thám (nếu có), kết hợp chồng chập các loại bản đồ: Địa hình, độ dốc, phân vùng nguy cơ lũ quét, phân vùng nguy cơ sạt lở đất; 


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình số (thủy văn, thủy lực,…);


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng tiêu đề bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy theo khu vực;


- Đánh giá biến mưa đã qua, tổng lượng mưa, khu vực mưa, cường độ mưa, thời gian mưa của khu vực dự báo;


- Nhận định, cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của khu vực dự báo;


- Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin cảnh báo, dự báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đấtđược cung cấp theo quy định.

g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có diễn biến bất thường cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo ngoài các bản tin được ban hành theo quy định.

h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua việc so sánh các yếu tố dự báo, cảnh báo với quan trắc thực tế theo các phương pháp đánh giá quy định.


2. Định biên lao động


Bảng 109. Định biên lao động cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 110. Định mức chi tiết lao động cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		12.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập dữ liệu tổng lượng mưa, cường suất mưa lớn nhất, thời gian mưa của trận lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất đã xảy ra tại khu vực cảnh báo

		1.0



		b

		Thống kê số trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo và lân cận

		1.0



		c

		Thu thập thông tin địa danh, vị trí các vùng có nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo

		1.0



		d

		Thu thập dữ liệu nguyên nhân các trận lũ quét, sạt lở đất tại các vùng có đã xuất hiện lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cảnh báo đã xảy ra

		1.0



		e

		Dữ liệu quan trắc mưa trạm quan trắc thuộc khu vực cảnh báo và lân cận trong 2 tuần qua

		1.0



		f

		Dữ liệu vận hành hồ chứa thuộc khu vực cảnh báo và lân cận trong 2 tuần qua

		1.0



		g

		Dữ liệu ước lượng mưa từ ảnh vệ tinh, ra đa trong 24 giờ qua

		1.0



		h

		Thu thập dữ liệu dự báo mưa định lượng từ 1 mô hình số trị thời đoạn 6 giờ hoặc nhỏ hơn trong 24 giờ tới

		1.0



		i

		Dữ liệu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của các Trung tâm dự báo, cảnh báo thiên tai quốc tế trong 6-24 giờ tới

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập 

		1.0



		b

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		1.0



		c

		Xử lý, xác minh các trường hợp số liệu thiếu, số liệu về muộn, phân tích chỉnh sửa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8.0



		a

		Phân tích tính toán tổng lượng mưa trung bình lưu vực tích lũy từ 1 đến 2 tuần; tổng lượng mưa trung bình lưu vực trong 24 - 48 giờ; 

		1.0



		b

		Phân tích tính toán lượng mưa ngày lớn nhất, xác định thời gian ngày mưa lớn, cường độ mưa lớn nhất trong 24 - 48 giờ; khu vực có tâm mưa tập trung lớn nhất

		1.0



		c

		Phân tích diễn biến lũ thượng nguồn khu vực cảnh báo

		1.0



		d

		Đánh giá hiện trạng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở khu vực cảnh báo trong 24-48 giờ qua

		1.0



		e

		Xác định hiện trạng vận hành của các hồ chứa trong khu vực hoặc thượng nguồn khu vực cảnh báo trong 24-48 giờ qua

		1.0



		f

		Phân tích nguyên nhân hình thành lũ quét

		 



		g

		Phân tích các loại bản đồ (bản đồ hành chính, sông suối, độ dốc, thảm phủ, loại đất, địa hình số độ cao)

		 



		h

		Phân tích hiện trạng điều kiện dân sinh, kinh tế và các hoạt động đang diễn ra tại địa phương

		1.0



		i

		Phân tích xác định nguyên nhân gây lũ quét cụ thể: do vỡ đê, do xả lũ, do vỡ đập, do mưa lớn hay do các nguyên nhân khác

		1.0



		k

		Xác định vùng đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhận định sơ bộ khả năng lũ quét, sạt lở đất những vùng tiếp theo

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		21.0



		3.1

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích kinh nghiệm, chồng chập các loại bản đồ

		 



		a

		Trích xuất dữ liệu mưa dự báo theo khuôn dạng thiết lập bản đồ phân bố mưa trên phần mềm GIS

		1.0



		b

		Thiết lập bản đồ phân bố mưa dự báo trên phần mềm GIS và chồng chập lớp bản đồ mưa dự báo, mưa thực đo

		1.0



		c

		Trích xuất dữ liệu mưa thực đo theo khuôn dạng thiết lập bản đồ phân bố mưa trên phần mềm GIS

		1.0



		d

		Thiết lập bản đồ phân bố mưa thực đo trên phần mềm GIS và chồng chập lớp bản đồ mưa dự báo, mưa thực đo

		1.0



		e

		Chồng chập các loại bản đồ địa hình, độ dốc lưu vực, bản đồ mưa dự báo, mưa thực đo, bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét và bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất trên phần mềm GIS

		1.0



		f

		Xác định vùng kết hợp nhiều yếu tố gây ra nguy cơ cao xuất hiện lũ quét và sạt lở đất

		1.0



		g

		Phân tích tình hình cụ thể kết hợp với hình thế thời tiết, điều kiện mưa để lựa chọn, đưa ra vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

		1.0



		3.2

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê

		 



		a

		Đánh giá hình thế thời tiết và nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất tại thời điểm dự báo

		1.0



		b

		Đánh giá nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực dự báo

		1.0



		c

		Rà soát lại hồ sơ các trận lũ quét, sạt lở đất trong lịch sử, phân tích và đánh giá tính tương tự với điều kiện tại khu vực dự báo về nguy cơ, hình thế và khả năng xảy ra

		1.0



		d

		Phân tích, lựa chọn trận lũ tương tự và lựa chọn giá trị dự báo

		1.0



		e

		Xác định cảnh báo, dự báo vùng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thời gian diễn biến và mức độ

		1.0



		3.3

		Phương án mô hình toán

		 



		a

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình 

		1.0



		b

		Xác định các điều kiện biên của mô hình 

		1.0



		c

		Xác định sai số mô hình tính toán mực nước/lưu lượng lũ trong 24 giờ qua và hiệu chỉnh thông số cho phù hợp

		1.0



		d

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		e

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo trong 6-24 giờ tới theo bước thời gian 6 giờ hoặc nhỏ hơn vào mô hình dự báo

		1.0



		f

		Vận hành mô hình thủy văn toán dự báo quá trình lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh trong 24 giờ qua

		1.0



		g

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		h

		Phân tích với dữ liệu địa hình, độc dốc lưu vực, thảm phủ, chất đất và lựa chọn kết quả cảnh báo lũ lớn có thể gây ra có thể gây ra lũ  quét, sạt lở đất

		1.0



		i

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3.0



		4.1

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện đỉnh lũ bằng các phương án khác nhau

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo từ các phương án khác nhau 

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4.0



		5.1

		Xây dựng đề bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy theo khu vực;

		1.0



		5.2

		Phân tích diễn biến mưa đã qua, tổng lượng mưa, khu vực mưa, cường độ mưa, thời gian mưa của khu vực dự báo

		1.0



		5.3

		Nhận định, cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của khu vực dự báo theo quy định

		1.0



		5.4

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.5

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10.0



		 

		Theo dõi, phát hiện các yếu tố thủy văn, hiện tượng thủy văn có diễn biến bất thường để cần bổ sung bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. Bản tin bổ sung  được thực hiện theo quy định từ điểm 1 đến điểm 6 khoản 1 điều này.

		10.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		6.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin cảnh báo lũ quét, ngập lụt

		 



		a

		Thu thập số liệu cảnh báo

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		So sánh mức độ cảnh báo với thực tế xảy ra

		1.0



		d

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

		1.0





Bảng 111. Định mức tổng hợp lao động cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		12



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		8



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		21



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		10



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		6





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 112. Định mức sử dụng vật liệu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b. Dụng cụ


Bảng 113. Định mức sử dụng dụng cụ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 114. Định mức sử dụng thiết bị cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 25. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


- Thu thập số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng: mưa, bốc hơi, độ ẩm của khu vực dự báo và lân cận; 


- Thu thập số liệu quan trắc các yếu tố thủy văn: mực nước, lưu lượng của khu vực dự báo và lân cận; 


- Thu thập các loại số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực;


- Thu thập thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận;


- Thống kê các đặc trưng khí tượng gồm tổng lượng mưa lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước hoặc 1 thời khoảng được yêu cầu;


- Thống kê các đặc trưng thủy văn gồm tổng lượng nước, lưu lượng dòng chảy trung bình trên lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước hoặc 1 thời khoảng được yêu cầu.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Phân tích thông tin, kế hoạch dự kiến nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực, khu vực dự báo, cũng như nhu cầu sử dụng nước trong nông nghiệp, thủy sản và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.


- Cập nhật dữ liệu vào các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


b1) Phân tích diễn biến thời tiết


- Thống kê diễn biến các hình thế thời tiết gây không mưa hoặc ít mưa kéo dài ảnh hưởng đến khu vực dự báo;


- Thống kê, đánh giá sự thiếu hụt tổng lượng mưa khu vực dự báo so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hoặc một năm tương tự trong quá khứ.


b2) Phân tích diễn biến thủy văn


- Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng trên các sông thuộc lưu vực, khu vực dự báo;


- Phân tích tác động của các yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, công trình thủy lợi trên lưu vực đến dòng chảy trên các sông thuộc lưu vực, khu vực dự báo;


- Thống kê, đánh giá sự thiếu hụt, suy giảm tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước, hoặc 1 thời khoảng được yêu cầu;


- Phân tích ảnh hưởng chế độ thủy triều tới phạm vi ảnh hưởng hạn hán;


- Tổng hợp thông tin cảnh báo các hiện tượng nguy hiểm như triều cường, nước biển dâng ảnh hưởng đến diễn biến hạn hán khu vực dự báo;


- Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo từ các mô hình;


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


Kết hợp kết quả dự báo khí tượng và thủy văn trên lưu vực dự báo.


c1) Phương án dự báo khí tượng


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp số trị;


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình.


c2) Phương án dự báo thủy văn


- Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: Quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng xả của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông; 


- Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích, thống kê tương tự;


- Phương án sử dụng mô hình toán: Mô hình thống kê theo phương pháp thống kê khách quan; mô hình thống kê theo phương pháp thống kê, tương tự,  mô hình thống kê theo phương pháp nhận dạng; mô hình thống kê theo phương pháp hồi qui bội; mô hình thống kê theo phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình mạng trí tuệ nhân tạo.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Đánh giá mức độ tin cậy của mô hình dự báo


- Đánh giá mức độ ổn định kết quả dự báo từ mô hình


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán theo quy định Điều 13 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai;


- Đánh giá Diễn biến tổng lượng mưa, tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo (dạng bảng biểu, đồ thị hoặc bản đồ) trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua hoặc trong thời khoảng được yêu cầu;


- Nhận định tỷ lệ (%) thiếu hụt tổng lượng mưa, tổng lượng nước trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua, hoặc trong thời khoảng được yêu cầu so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ;


- Nhận định diễn biến mưa, dòng chảy trên lưu vực, khu vực theo thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc trong thời khoảng tiếp theo;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện tình trạng hạn hán có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 115. Định biên lao động dự báo, cảnh báo hạn hán


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(7)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		2

		2

		2

		1

		8



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		2

		2

		2

		1

		8



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		7



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		    -   

		8



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		1

		1

		1

		2

		1

		1

		    -   

		8



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		1

		    -   

		1

		1

		1

		1

		1

		6



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1

		    -   

		1

		1

		1

		2

		1

		    -   

		7



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		 

		1

		 

		1

		2

		1

		1

		7





3. Định mức lao động


Bảng 116. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo hạn hán


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu quan trắc các yếu tố khí tượng: mưa, bốc hơi, độ ẩm của khu vực dự báo và lân cận

		1.0



		b

		Thu thập số liệu quan trắc các yếu tố thủy văn: mực nước, lưu lượng của khu vực dự báo và lân cận;

		1.0



		c

		Thu thập các loại số liệu mô phỏng, dự báo của các mô hình toàn cầu, khu vực;

		1.0



		d

		Thu thập thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận;

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		 



		a

		Thống kê các đặc trưng khí tượng gồm tổng lượng mưa lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước hoặc 1 thời khoảng được yêu cầu;

		1.0



		b

		Thống kê các đặc trưng thủy văn gồm tổng lượng nước, lưu lượng dòng chảy trung bình, mực nước/lưu lượng nhỏ nhất tại các trạm quan trắc trên lưu vực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước hoặc 1 thời khoảng được yêu cầu;

		1.0



		c

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu;

		1.0



		d

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		1.0



		e

		Cập nhật dữ liệu vào các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo.

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		5.0



		2.1

		Phân tích diễn biến thời tiết

		 



		a

		Thống kê diễn biến các hình thế thời tiết gây không mưa hoặc ít mưa kéo dài ảnh hưởng đến khu vực dự báo;

		1.0



		b

		Thống kê, đánh giá sự thiếu hụt tổng lượng mưa khu vực dự báo so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hoặc một năm tương tự trong quá khứ. 

		1.0



		2.2

		Phân tích diễn biến thủy văn

		 



		a

		Thống kê diễn biến mực nước, lưu lượng trên các sông, thuộc lưu vực, khu vực dự báo;

		1.0



		b

		Nhận xét sự ảnh hưởng vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến dòng chảy trên các sông thuộc lưu vực, khu vực dự báo;

		1.0



		c

		Thống kê, đánh giá sự thiếu hụt, suy giảm tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng trước, hoặc 1 thời khoảng được yêu cầu.

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		55.0



		3.1

		Các phương án dự báo, cảnh báo tổng lượng mưa

		 



		a

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích synốp, kinh nghiệm

		 



		a1

		Phân tích hoàn lưu quy mô lớn đánh giá hình thế thời tiết có khả năng gây ra khô hạn;

		1.0



		a2

		Tham khảo, phân tích và đánh giá kết quả của các đề tài nghiên cứu có liên quan đến khu vực dự báo hạn hán;

		1.0



		a3

		Tổng hợp ý kiến phân tích dự báo viên, các chuyên gia;

		1.0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp thống kê

		 



		b1

		Thống kê tần suất xảy ra hạn hán trên khu vực cần dự báo, cảnh báo;

		1.0



		b2

		Sử dụng phương pháp hoàn lưu tương tự quy mô lớn để dự báo, cảnh báo

		1.0



		b3

		Phân tích xác suất xảy ra hạn hán trên khu vực cần dự báo, cảnh báo

		1.0



		c

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp mô hình khí tượng động lực

		 



		c1

		Phân tích sản phẩm dự báo trên các mô hình thời tiết diễn biến các hình thế thời tiết gây không mưa hoặc ít mưa kéo dài ảnh hưởng đến khu vực dự báo;

		1.0



		c2

		Phân tích sản phẩm dự báo trên các mô hình khí hậu các khả năng thiếu hụt lượng ảnh hưởng đến khu vực dự báo;

		1.0



		c3

		Dự báo khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa khu vực dự báo so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hoặc một năm tương tự trong quá khứ trên cơ sở mô hình thời tiết và mô hình khí hậu.

		1.0



		d

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp tổ hợp

		 



		d1

		Phân tích các kết quả tổ hợp diễn biến các hình thế thời tiết gây không mưa hoặc ít mưa kéo dài ảnh hưởng đến khu vực dự báo trên nhiều mô hình thời tiết;

		1.0



		d2

		Phân tích các kết quả tổ hợp diễn biến các hình thế thời tiết gây không mưa hoặc ít mưa kéo dài ảnh hưởng đến khu vực dự báo trên một mô hình thời tiết nhưng với nhiều số liệu đầu vòa khác nhau;

		1.0



		d3

		Dự báo khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa khu vực dự báo so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hoặc một năm tương tự trong quá khứ trên cơ sở đa mô hình tính toán hoặc một mô hình tính toán với nhiều đầu vào khác nhau

		1.0



		e

		 Phương án dựa trên cơ sở phương pháp nội suy, ngoại suy, quán tính

		1.0



		3.2

		Các phương án dự báo, cảnh báo tổng lượng nước, đặc trưng mực nước/lượng tại các vị trí dự báo

		 



		a

		Phương án sử dụng các biểu đồ tương quan được xây dựng theo các phương pháp: quan hệ mưa - dòng chảy; quan hệ mưa - dòng chảy - thủy triều (đối với vùng triều); quan hệ mực nước, lưu lượng với lưu lượng ra của hồ chứa thượng lưu; quan hệ mực nước, lưu lượng trạm trên - trạm dưới trên cùng triền sông được sử dụng trong thời hạn dự báo là 10 ngày, 1 tháng

		 



		a1

		Tùy thuộc vào đặc điểm lưu vực tại vị trí dự báo, tính toán lại giá trị đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a2

		Xác định sai số tính toán giữa đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/ lưu lượng thực đo và tính toán bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		a3

		Thiết lập lại phương trình tương quan của 1 trong các phương án trên theo sai số hiệu chỉnh

		1.0



		a4

		Tính toán lượng mưa dự báo trung bình lưu vực trong 1tháng tới

		1.0



		a5

		Tính toán dự báo mực nước triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong tháng tới

		1.0



		a6

		Tính toán dự báo lưu lượng xả lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của các hồ chứa thượng lưu tác động tới điểm dự báo trong 10 ngày, 1 tháng  tới

		1.0



		a7

		Tính toán dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên đã được thiết lập  lại

		1.0



		a8

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo mực nước hoặc lưu lượng của trong các thời hạn dự báo bằng phương trình tương quan theo 1 trong các phương án trên

		1.0



		b

		Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân tích thống kê, tương tự được sử dụng trong thời hạn dự báo 10 ngày, 1 tháng

		 



		b1

		Phân tích chuỗi số liệu đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước, lưu lượng trong 10 ngày, 1 tháng qua: về xu thế biến đổi, thời gian xuất hiện các cực trị, độ lớn giá trị cực trị, giá trị cực trị trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết trong thời kỳ 1 tháng

		1.0



		b2

		Phân tích diễn biến của hiện tượng ENSO, sự biến đổi đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước hoặc lưu lượng tại vị trí dự báo trong 1 tháng trong những năm bị tác động của hiện tượng ENSO

		1.0



		b3

		Phân tích lựa chọn năm tương tự theo sự tương đồng của diễn biến thời tiết, khí hậu, hiện tượng ENSO và lựa chọn giá trị dự báo trong 1 tháng tới tương ứng dựa vào năm tương tự và giá trị trung bình nhiều năm

		1.0



		c

		Phương án sử dụng mô hình toán thống kê: Mô hình thống kê theo phương pháp thống kê khách quan; mô hình thống kê theo phương pháp nhận dạng; mô hình thống kê theo phương pháp hồi quy bội; mô hình thống kê theo phương pháp phân tích điều hòa; mô hình toán thống kê; mô hình mạng trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong dự báo thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng

		 



		c1

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng tại vị trí dự báo, tổng lượng mưa, đặc trưng lưu lượng/mực nước tuyến trên, đặc trưng mực nước triều, đặc trưng lượng nước xả từ các hồ chứa ảnh hưởng tới vị trí dự báo trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua vào 1 mô hình thống kê

		1.0



		c2

		Tích hợp dữ liệu đầu vào cho mô hình thống kê là các đặc trưng khí hậu gồm nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, tổng lượng mưa, số ngày mưa, độ ẩm nhỏ nhất, độ ẩm trung bình, dữ liệu ENSO tại các trạm khí tượng trong lưu vực trong 1 tháng qua vào 1 mô hình toán thống kê

		1.0



		c3

		Vận hành 1 mô hình thống kê, xác định các biến đầu vào sao cho hệ số tương quan thiết lập trong mô thống kê tính toán đặc trưng mực nước/lưu lượng trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua tại vị trí dự báo đạt mức tương quan tốt nhất

		1.0



		c4

		Vận hành 1 mô hình thống kê dự báo đặc trưng mực nước, lưu lượng trong 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tới tại vị trí dự báo dựa trên các biến đầu vào đã lựa chọn cho hệ số tương quan của mô hình thống kê tốt nhất

		1.0



		c5

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo đặc trưng (lớn nhất/nhỏ nhất/trung bình) mực nước/lưu lượng trong 1 tháng,3 tháng, 6 tháng tới tại vị trí dự báo từ 1 mô hình thống kê

		1.0



		d

		Mô hình  toán thủy văn được ứng dụng trong thời hạn dự báo là 10 ngày, 1 tháng

		 



		d1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy văn trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng

		1.0



		d2

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy văn trong các lần dự báo trước

		1.0



		d3

		Vận hành mô hình thủy văn tính toán mô phỏng quá trình lưu lượng lũ trong thời gian 1 tháng qua

		1.0



		d4

		Xác định sai số mô hình thủy văn tính toán lưu lượng lũ trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua

		1.0



		d5

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy văn trong trong thời gian 1 tháng qua  sao cho giá trị lưu lượng thực đo và tính toán phù hợp 

		1.0



		d6

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy văn dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình trong 10 ngày, 1 tháng qua

		1.0



		d7

		Tích hợp dữ liệu mưa dự báo 10 ngày, 1 tháng tới vào mô hình dự báo

		1.0



		d8

		Vận hành mô hình thủy văn toán dự báo quá trình lưu lượng trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh 

		1.0



		d9

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy văn trong thời gian dự báo 10 ngày, 1 tháng 

		1.0



		d10

		Lập báo cáo kết quả dự báo: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy văn trong 10 ngày, 1 tháng tới

		1.0



		e

		Mô hình toán thủy lực được ứng dụng trong thời hạn dự báo là 10 ngày, 1 tháng

		 



		e1

		Xác định điều kiện ban đầu của mô hình thủy lực theo thời hạn 10 ngày, 1 tháng

		1.0



		e2

		Tích hợp biên trên và biên dưới của mô hình thủy lực theo thời hạn 10 ngày, 1 tháng

		1.0



		e3

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo bằng mô hình thủy lực trong các lần dự báo trước

		1.0



		e4

		Vận hành mô hình thủy lực toán mô phỏng quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua

		1.0



		e5

		Xác định sai số mô hình thủy lực tính toán mực nước, lưu lượng trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua

		1.0



		e6

		Hiệu chỉnh thông số mô hình thủy lực trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua sao cho sai số giữa giá trị thực đo và tính toán nhỏ hơn 

		1.0



		e7

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh sau mô hình thủy lực dự báo để giảm thiểu sai số trong mô hình

		1.0



		e8

		Tích hợp biên trên dự báo dòng chảy trong thời hạn dự báo vào mô hình thủy lực

		1.0



		e9

		Vận hành mô hình thủy lực toán dự báo quá trình mực nước, lưu lượng lũ trong thời hạn dự báo với bộ thông số mô hình vừa được hiệu chỉnh trong 10 ngày, 1 tháng tới

		1.0



		e10

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo của mô hình thủy lực  trong thời gian dự báo 10 ngày, 1 tháng

		1.0



		e11

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy lực trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng

		1.0



		f

		Mô hình điều tiết hồ chứa được ứng dụng trong thời hạn dự báo là 10 ngày, 1 tháng

		 



		f1

		Vận hành mô hình toán mô phỏng quá trình điều tiết hồ chứa, mực nước, lưu lượng hạ lưu hồ trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua

		1.0



		f2

		Tích hợp dữ liệu biên đầu vào là quá trình dự báo lưu lượng tuyến trên từ 1 phương án dự báo trong thời gian 10 ngày, 1 tháng qua

		1.0



		f3

		Vận hành mô hình điều tiết tính toán dự báo diễn biến mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ trong thời gian dự báo 10 ngày, 1 tháng tới

		1.0



		f4

		Căn cứ theo các yêu cầu, quy định về mực nước thượng lưu hồ, mực nước hạ lưu hồ chứa tại các trạm thủy văn, vận hành mô hình điều tiết dự báo phương án vận hành đóng/mở các cửa xả của hồ chứa trong thời gian 10 ngày, 1 tháng bảo yêu cầu

		1.0



		f5

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo mực nước hồ, lưu lượng ra khỏi hồ, phương án vận hành hồ theo thời hạn 10 ngày, 1 tháng

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3.0



		4.1

		Đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau.

		1.0



		4.2

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.

		1.0



		4.3

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		6.0



		5.1

		Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán kèm theo thời gian dự kiến, lưu vực sông hay khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của hạn hán; Diễn biến tổng lượng mưa, tổng lượng nước trên lưu vực, khu vực dự báo (dạng bảng biểu, đồ thị hoặc bản đồ) trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua hoặc trong thời khoảng được yêu cầu; 

		1.0



		5.2

		Xác định tỷ lệ phần trăm (%) thiếu hụt tổng lượng mưa, tổng lượng nước trong thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng qua, hoặc trong thời khoảng được yêu cầu so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		1.0



		5.3

		Nhận định diễn biến mưa, dòng chảy trên lưu vực, khu vực theo thời hạn 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc trong thời khoảng tiếp theo;  nhận định sự thiếu hụt mưa, dòng chảy qua so sánh tỷ lệ phần trăm (%) tổng lượng mưa, tổng lượng nước dự báo với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ

		1.0



		5.4

		Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

		1.0



		5.5

		Biên tập Các trị số dự báo dưới dạng bảng, biểu đồ, bản đồ; Xác định thời gian thực hiện bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.

		1.0



		5.6

		Soát lỗi bản tin

		0.5



		5.7

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		0.5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		5.0



		 

		Theo dõi, phát hiện tình trạng hạn hán có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán xen kẽ giữa các bản tin chính. Bản tin bổ sung được thực hiện theo quy định từ bước 1 đến bước 6 như bản tin chính thức

		5.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán

		1.0





Bảng 117. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo hạn hán


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		5



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		55



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		3



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		6



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		5



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Vật liệu


Bảng 118. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo hạn hán


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 119. Định mức sử dụng cụ dự báo, cảnh báo hạn hán


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 120. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo hạn hán


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 26. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)


a1) Thu thập số liệu


-Số liệu quan trắc các yếu tố mưa, nhiệt độ lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua;


- Diễn biến mực nước, lưu lượng các trạm thượng lưu trên lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua;


- Diễn biến của thủy triều trong lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua;


- Số liệu quan trắc của các trạm hải văn có ảnh hưởng đến khu vực dự báo, cảnh báo;


- Thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận;


- Số liệu đo mặn tại các trạm đo mặn trên lưu vực, khu vực dự báo và lân cận.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Phân tích thông tin, kế hoạch dự kiến nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực, khu vực dự báo, cũng như nhu cầu sử dụng nước trong nông nghiệp, thủy sản và các hoạt động kinh tế - xã hội khác


- Cập nhật dữ liệu vào các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo mặn.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)


b1) Phân tích diễn biến thời tiết


- Phân tích sự thay đổi của lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian;


- Phân tích thông tin dự báo mưa trên lưu vực, khu vực trong thời hạn dự báo, cảnh báo.


b2) Phân tích diễn biến thủy văn:


- Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng trên lưu vực, khu vực dự báo;


- Phân tích tác động của các yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, công trình thủy lợi trên lưu vực đến dòng chảy trên lưu vực, khu vực dự báo;


- Phân tích xu thế, diễn biến xâm nhập mặn, độ mặn lớn nhất trên lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua;


- Phân tích ảnh hưởng chế độ thủy triều tới phạm vi ảnh hưởng xâm nhập mặn; 


- Tổng hợp thông tin cảnh báo các hiện tượng nguy hiểm như triều cường, nước biển dâng ảnh hưởng đến diễn biến xâm nhập mặn khu vực dự báo;


- Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo từ các mô hình;


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)


- Phương án dự báo theo phân tích thống kê;


- Phương án dựa trên cơ sở các mô hình toán.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)


- Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


- Đánh giá mức độ tin cậy của mô hình dự báo;


- Đánh giá mức độ ổn định kết quả dự báo từ mô hình;


- Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


- Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất;


- Tổng hợp các kết quả dự báo, cảnh báo từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.


đ) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)


- Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn theo quy định Điều 13 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai;


- Đánh giá xu thế, phạm vi và thời gian chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn;


- Xác định thời gian làm bản tin, người xây dựng bản tin và người soát bản tin.


e) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)


Bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)


Trong trường hợp phát hiện tình trạng xâm nhập mặn có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn xen kẽ giữa các bản tin chính.


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)


- Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn;


- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn theo quy định;


- Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 121. Định mức lao động dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 122. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9.0



		1.1

		Thu thập số liệu

		 



		a

		Thu thập số liệu quan trắc các yếu tố mưa, nhiệt độ lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua

		1.0



		b

		Thu thập số liệu diễn biến mực nước, lưu lượng các trạm thượng lưu trên lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua

		1.0



		c

		Thu thập diễn biến của thủy triều trong lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua

		1.0



		d

		Thu thập số liệu quan trắc của các trạm hải văn có ảnh hưởng đến khu vực dự báo, cảnh báo

		1.0



		e

		Thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa và các công trình thủy lợi thuộc khu vực dự báo và lân cận

		1.0



		f

		Thu thập số liệu đo mặn tại các trạm đo mặn trên lưu vực, khu vực dự báo và lân cận

		1.0



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		 



		a

		Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu

		1.0



		b

		Đánh giá thông tin, kế hoạch dự kiến nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực, khu vực dự báo, cũng như nhu cầu sử dụng nước trong nông nghiệp, thủy sản và các hoạt động kinh tế - xã hội khác

		1.0



		c

		Cập nhật dữ liệu vào các công cụ dự báo như bảng, biểu thống kê, biểu đồ, mô hình dự báo mặn

		1.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		11.0



		2.1

		Phân tích diễn biến thời tiết

		 



		a

		Phân tích sự thay đổi của lượng mưa và diện mưa theo không gian và thời gian

		1.0



		b

		Phân tích thông tin dự báo mưa trên lưu vực, khu vực trong thời hạn dự báo, cảnh báo.

		1.0



		c

		Phân tích, tính toán sự phân bố mưa theo không gian  và thời gian 

		1.0



		2.2

		Phân tích diễn biến thủy văn

		 



		a

		Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng trên lưu vực, khu vực dự báo

		1.0



		b

		Phân tích tác động của các yếu tố vận hành hồ chứa, công trình thủy điện, công trình thủy lợi, công trình ngăn mặn trên lưu vực đến dòng chảy trên lưu vực, khu vực dự báo

		1.0



		c

		Đánh giá, phân tích ảnh hưởng lưu lượng nước xả, phát điện của các hồ chứa thượng nguồn tới dòng chảy các trạm quan trắc hoặc hồ chứa phía hạ lưu 

		1.0



		d

		Phân tích xu thế, diễn biến xâm nhập mặn, độ mặn lớn nhất trên lưu vực, khu vực dự báo trong thời khoảng đã qua

		1.0



		e

		Tổng hợp thông tin cảnh báo các hiện tượng nguy hiểm như triều cường, nước biển dâng ảnh hưởng đến diễn biến xâm nhập mặn khu vực dự báo

		1.0



		f

		Phân tích thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo mặn đã được các Cơ quan, đơn vị trong nước công bố

		1.0



		g

		Phân tích thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo mặn đã được các Cơ quan, đơn vị nước ngoài công bố

		1.0



		h

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo

		1.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		30.0



		3.1

		Phương án thống kê tương tự

		 



		a

		Đánh giá, phân tích hình thế thời tiết không gây mưa, tình hình hạn hán, thiếu hụt mưa, thiếu nguồn nước ngọt trên thượng lưu lưu vực sông và nguyên nhân gây xâm nhập mặn tại thời điểm dự báo

		1.0



		b

		Đánh giá nguy cơ xảy ra xâm nhập mặn tại khu vực dự báo

		1.0



		c

		Xây dựng chuỗi số liệu xâm nhập mặn trong chuỗi số liệu quan trắc trong quá khứ

		1.0



		d

		Xác định các đặc trưng thống kê trung bình nhiều năm

		1.0



		e

		Rà soát lại hồ sơ các đợt xâm nhập mặn trong lịch sử, phân tích và đánh giá tính tương tự với điều kiện tại khu vực dự báo về nguy cơ, hình thế và khả năng xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn

		1.0



		f

		Phân tích, lựa chọn các thời điểm xuất hiện xâm nhập mặn tương tự tại khu vực dự báo trong lịch sử và lựa chọn giá trị dự báo

		1.0



		g

		Xác định cảnh báo, dự báo vùng xâm nhập mặn, thời gian, diễn biến và mức độ

		1.0



		3.2

		Phương án sử dụng biểu đồ tương quan: được xây dựng dựa trên quan hệ giữa dòng chảy-thủy triều-độ mặn/ khoảng cách xâm nhập mặn tại vị trí dự báo

		 



		a

		Tính toán lại đặc trưng độ mặn lớn nhất/khoảng cách xâm nhập mặn trong thời hạn dự báo 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng bằng phương trình tương quan

		1.0



		b

		Xác định sai số tính toán giữa đđặc trưng độ mặn lớn nhất/khoảng cách xâm nhập mặn thực đo và tính toán bằng phương trình tương quan

		1.0



		c

		Thiết lập lại phương trình tương quan dựa trên chuỗi số liệu sao cho hệ số tương quan giữa các yếu tố trong phương trình đạt mức độ tốt nhất

		1.0



		d

		Tính toán dự báo đặc trưng lớn nhất, trung bình, nhỏ nhất dòng chảy thượng lưu trên lưu vực lưu vực trong 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng tới

		1.0



		e

		Tính toán dự báo mực nước triều trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất trong 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng tới

		1.0



		f

		Tính toán dự báo lưu lượng xả lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình của các hồ chứa thượng lưu tác động tới điểm dự báo trong 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng tới

		1.0



		g

		Tính toán dự báo đặc trưng độ mặn lớn nhất/khoảng cách xâm nhập mặn bằng phương trình tương quan đã được thiết lập lại

		1.0



		h

		Phân tích và lựa chọn kết quả dự báo đặc trưng độ mặn lớn nhất/khoảng cách xâm nhập mặn trong 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng bằng phương trình tương quan

		1.0



		3.2

		Phương án mô hình toán thủy lực

		 



		a

		Cập nhật số liệu biên trên là số liệu quá trình dòng chảy thực đo tại các trạm khống chế phía thượng lưu

		1.0



		b

		Cập nhật số liệu biên dưới là quá trình mực nước thực đo tại các trạm khống chế phía hạ lưu

		1.0



		c

		Cập nhật số liệu đo đạc thủy văn và độ mặn tại các trạm thủy văn và trạm đo mặn trên toàn lưu vực

		1.0



		d

		Cập nhật số liệu biên dùng nước

		1.0



		e

		Cập nhật biên mặn tương ứng với các trạm vùng cửa sông ven biển

		1.0



		f

		Vận hành mô hình, tính toán mô phỏng lại quá trình xâm nhập mặn trước thời điểm dự báo từ 1 tháng đến 3 tháng

		1.0



		g

		Đánh giá, phân tích tính phù hợp và độ tin cậy của kết quả dự báo xâm nhập mặn bằng mô hình thủy lực trong các lần dự báo trước

		1.0



		h

		Xác định sai số mô hình thủy lực tính toán mực nước, lưu lượng tại các trạm quan trắc trên lưu vực trong thời gian 1 tháng đến 3 tháng qua

		1.0



		i

		Xác định sai số của mô đun lan truyền chất trong mô hình thủy lực tính toán độ nặn tại các trạm quan trắc trên lưu vực trong thời gian 1 tháng đến 3 tháng qua

		1.0



		k

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh lại bộ thông số mô hình thủy lực tính toán dòng chảy/mực nước tại các điểm quan trắc thủy văn trong thời hạn 1 tháng đến 3 tháng đã qua sao cho kết quả tính toán phù hợp nhất số liệu thực đo

		1.0



		l

		Ứng dụng 1 phương pháp tối ưu hiệu chỉnh lại bộ thông số khuếch tán trong mô đun lan truyền chất kết quả tính toán phù hợp nhất sô liệu thực đo

		1.0



		m

		Tích hợp biên trên dự báo dòng chảy, biên dưới dự báo thủy triều trong thời hạn dự báo vào mô hình thủy lực

		1.0



		n

		Vận hành mô hình thủy lực kết hợp với mô đun lan truyền chất sử dụng bộ thông số vừa được hiệu chỉnh tính toán dự báo xâm nhập mặn trong thời hạn dự báo

		1.0



		o

		Kết xuất và biên tập kết quả xâm nhập mặn tại các vị trí dự báo từ mô hình theo các định dạng: bảng biểu, đồ thị

		1.0



		p

		Kết xuất bản đồ phân vùng chi tiết ảnh hưởng xâm nhập mặn trong sông bằng phần mềm GIS

		 



		q

		Thống kê kết quả dự báo độ mặn lớn nhất tại một số trạm chính từ mô hình

		1.0



		r

		Lập báo cáo kết quả: Tổng hợp số liệu, kết quả, lập các bảng biểu, hình vẽ dự báo từ mô hình thủy lực

		1.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		5.0



		4.1

		Đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau.

		1.0



		4.2

		Đánh giá mức độ tin cậy của mô hình dự báo

		1.0



		4.3

		Đánh giá mức độ ổn định kết quả dự báo từ mô hình

		1.0



		4.4

		Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên.

		1.0



		4.5

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		1.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		5.0



		5.1

		Xây dựng Tiêu đề bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn kèm theo thời gian dự kiến, tên lưu vực sông hay khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn; Xác định xu thế xâm nhập mặn, dự báo độ mặn cao nhất, thời gian xuất hiện; 

		1.0



		5.2

		Cảnh báo phạm vi, thời gian chịu ảnh hưởng độ mặn 4‰ trở lên; khoảng cách chịu ảnh hưởng tính từ cửa sông chính, các xã, huyện trong phạm vi chịu ảnh hưởng; Xác định Thời gian thực hiện bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo

		1.0



		5.3

		Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

		1.0



		5.4

		Soát lỗi bản tin

		1.0



		5.5

		Người phụ trách thông qua và duyệt tin

		1.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2.0



		6.1

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp trung ương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		6.2

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan ở cấp địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		1.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1.0



		 

		Theo dõi, phát hiện tình trạng xâm nhập mặn có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn  xen kẽ giữa các bản tin chính. Bản tin bổ sung được thực hiện theo quy định từ bước 1 đến bước 6 như bản tin chính thức

		1.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7.0



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn

		1.0



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn theo quy định

		1.0



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn

		 



		a

		Thu thập số liệu dự báo 

		1.0



		b

		Thu thập số liệu thực đo 

		1.0



		c

		Tính sai số dự báo

		1.0



		d

		So sánh sai số dự báo với tiêu chuẩn cho phép

		1.0



		e

		Lập báo cáo tổng hợp và kết luận về chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn

		1.0





Bảng 123. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


Đơn vị tính: công nhóm/tháng


4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		9



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		11



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		30



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		5



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		2



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		1



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		7





a) Vật liệu


Bảng 124. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


Đơn vị tính: vật liệu/tháng


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		30

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Dụng cụ


Bảng 125. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


Đơn vị tính: dụng cụ/tháng


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Thiết bị


Bảng 126. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn


Đơn vị tính: thiết bị/tháng


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Chương IV


ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ BÁO HẢI VĂN
Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu 


a1) Thu thập số liệu:


- Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình số trị trong thời hạn dự báo;


- Số liệu quan trắc gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy (nếu có) tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo và lân cận; số liệu quan trắc sóng tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có); số liệu dự báo sóng, dòng chảy trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc;


- Dữ liệu tại các biên lỏng, biên cửa sông cho các mô hình dự báo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo;


- Vẽ đường quá trình diễn biến độ cao sóng, độ cao mực, tốc độ dòng chảy, độ mặn nước biển tầng mặt, nhiệt độ nước biển tầng mặt của các trạm trên giấy ô ly, hoặc các phần mềm độ họa khác;


- Tính toán các đặc trưng: Biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước, độ mặn nước biển tầng mặt, nhiệt độ nước biển tầng mặt.


b)  Phân tích, đánh giá hiện trạng:


b1) Phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển theo các thời đoạn 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ trước;


b2) Phân tích dữ liệu dự báo số trị của yếu tố khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) theo các thời đoạn 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ tới;


b3) Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) từ các mô hình dự báo số trị;


b4) Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo:


c1) Dự báo sóng biển: áp dụng phương pháp toán đồ, phương pháp giải tích, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp;


c2) Dự báo mực nước triều: áp dụng phương pháp phân tích điều hòa, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp;


c3) Dự báo dòng chảy biển: phương pháp giải tích, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp;


c4) Dự báo nhiệt độ nước biển và độ mặn nước biển: dụng phương pháp thống kê, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo:


d1) Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo (đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị) bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


d2) Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


d3) Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


e) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo:


e1) Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, hạn ngắn được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


e2) Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.


f) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 


Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố hải văn, hiện tượng thời tiết có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. 


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 


h1) Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn;


h2) Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn theo quy định;


h3) Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 127. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(6)

		DBV3(5)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		    -   

		1

		    -   

		3



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		    -   

		3



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		    -   

		1

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 128. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo thủy văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


ĐVT: Công nhóm


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		20



		1.1

		Thu thập số liệu

		9



		 

		Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình dự báo số trị trong thời hạn dự báo

		1



		 

		Số liệu quan trắc gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn nước biển (nếu có) tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo

		2



		 

		Số liệu quan trắc sóng, dòng chảy tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có)

		2



		 

		Số liệu dự báo sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn nước biển trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc

		2



		 

		Dữ liệu tại các biên lỏng, biên cửa sông cho các mô hình dự báo

		2



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		11



		 

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		2



		 

		Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo

		3



		 

		Vẽ đường quá trình diễn biến độ cao sóng, độ cao mực, tốc độ dòng chảy, độ mặn nước biển tầng mặt, nhiệt độ nước biển tầng mặt của các trạm trên giấy ô ly, hoặc các phần mềm độ họa khác

		4



		 

		Tính toán các đặc trưng: biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước, độ mặn nước biển tầng mặt, nhiệt độ nước biển

		2



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng 

		6



		 

		Phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển theo các thời đoạn 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ trước

		4



		 

		Phân tích dữ liệu dự báo số trị của yếu tố khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) theo các thời đoạn 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ tới

		2



		

		

		



		 

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) từ các mô hình dự báo số trị

		3



		 

		Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng

		1



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo 

		357



		3.1

		Dự báo sóng biển 

		95



		a.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp toán đồ

		20



		 

		Vẽ biều đồ mối quan hệ giữa gió và sóng trên giấy ô ly hoặc các phần mềm đồ họa thích hợp

		2



		 

		Xác định hệ số tương quan giữa gió và độ cao sóng theo từng thời hạn dự báo

		3



		 

		Xác định sai số dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		6



		

		

		



		b.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp giải tích

		20



		 

		Xác định các tham số đầu vào (độ sâu khu vực tính sóng, đà gió, vận tốc gió)

		2



		 

		Xác định độ cao sóng dựa trên các công thức giải tích

		3



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng

		6



		c.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp mô hình số trị

		25



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên của mô hình số dự báo sóng biển

		3



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đẩu ra của mô hình số dự báo sóng biển

		3



		 

		Vận hành mô hình dự báo sóng biển với thời hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		5



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		4



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		6



		d.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		30



		3.2

		Dự báo mực nước triều 

		67



		a.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp phân tích điều hòa

		12



		 

		Lập bảng tham số đầu vào (độ dài chuỗi số liệu mực nước thực đo trong quá khứ, thời gian bắt đầu và kết thúc chuỗi số liệu mực nước)

		2



		 

		Vận hành mô hình dự báo mực nước triều bằng phương pháp phân tích điều hòa với thời hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		1



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo mực nước theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		2



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo mực nước theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng

		4



		b.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		25



		c.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		30



		3.3

		Dự báo dòng chảy biển

		65



		a.

		Dự báo dòng chảy biển dựa trên phương pháp phân tích thống kê

		10



		 

		Vẽ biều đồ mối quan hệ giữa gió và dòng chảy mặt trên giấy ô ly hoặc các phần mềm đồ họa thích hợp

		2



		 

		Xác định hệ số tương quan giữa gió và tốc độ dòng chảy mặt theo từng thời hạn dự báo

		3



		 

		Xác định sai số dự báo dòng chảy mặt theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		1



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		1



		b.

		Dự báo dòng chảy biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		25



		c.

		Dự báo dòng chảy biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		30



		3.4

		Dự báo nhiệt độ nước biển

		65



		a.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp phân tích thống kê

		10



		 

		Xây dựng phương trình hồi quy và chuẩn sai nhiệt độ nước biển 

		2



		 

		Xác định sai số dự báo nhiệt độ nước biển theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		2



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo nhiệt độ nước biển theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		3



		b.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		25



		c.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		30



		3.5

		Dự báo độ mặn nước biển

		65



		a.

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp phân tích thống kê

		10



		 

		Xây dựng phương trình hồi quy và chuẩn sai độ mặn nước biển

		2



		 

		Xác định sai số dự báo dòng độ mặn nước biển theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		2



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo độ mặn nước biển theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		3



		b.

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		25



		c.

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		30



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo 

		6



		 

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị bằng các phương án khác nhau 

		2



		 

		Tổng hợp các kết quả dự báo từ các phương án khác nhau 

		2



		 

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất

		2



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo

		3



		 

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo quy định thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan từ cấp trung ương tới địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện bổ sung bản tin khi có điều kiện bất thường xảy ra.

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo

		6



		 

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn 

		2



		 

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời cực ngắn, thời hạn ngắn theo quy định

		2



		 

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		2





Bảng 129. Tổng hợp định mức công lao động dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


ĐVT : Công nhóm


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		20.0



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		6.0



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		357.0



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		6.0



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3.0



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3.0



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		3.0



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		6.0





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Định mức vật liệu


Bảng 130. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		 0,20 



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Định mức dụng cụ


Bảng 131. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Định mức thiết bị


Bảng 132. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 27. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn thời hạn vừa và thời hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu 


a1) Thu thập số liệu


- Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình số trị trong thời hạn dự báo


- Số liệu quan trắc gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn nước biển (nếu có) tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo và lân cận; số liệu quan trắc sóng, dòng chảy tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có); số liệu dự báo sóng, dòng chảy, mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc;


- Dữ liệu tại các biên lỏng, biên cửa sông cho các mô hình dự báo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo;


- Vẽ đường quá trình diễn biến độ cao sóng, độ cao mực nước, tốc độ dòng chảy, độ mặn nước biển, nhiệt độ nước biển của các trạm trên giấy ô ly, hoặc các phần mềm độ họa khác;


- Tính toán các đặc trưng: biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước, độ mặn nước biển và nhiệt độ nước biển.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng:


b1) Phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển theo các thời đoạn từ 3-7 ngày và từ 7 đến 15 ngày trước;


b2) Phân tích dữ liệu dự báo số trị của yếu tố khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) theo các thời đoạn từ 3-7 ngày và từ 7 đến 15 ngày tới;


b3) Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) từ các mô hình dự báo số trị;


b4) Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo:


c1) Dự báo sóng biển: áp dụng phương pháp giải tích, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp;


c2) Dự báo mực nước triều: áp dụng phương pháp phân tích điều hòa, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp;


c3) Dự báo dòng chảy biển: áp dụng phương pháp giải tích, phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp;


c4) Dự báo nhiệt độ nước biển và độ mặn nước biển: áp dụng phương pháp mô hình số trị và phương pháp tổ hợp.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo:


d1) Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo (đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị) bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


d2) Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


d3) Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


e) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo:


e1) Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa, hạn dài được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


e2) Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.


g) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 



Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa và thời hạn dài được cung cấp theo đúng quy định.


h) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố hải văn, hiện tượng thời tiết có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. 


y) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo:


y1) Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài;


y2) Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài theo quy định;


y3) Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 133. Bảng  Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 134. Định mức chi tiết công lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường


ĐVT : Công nhóm

		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		31



		1.1

		Thu thập số liệu

		8



		 

		Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình dự báo số trị trong thời hạn dự báo

		3



		 

		Số liệu quan trắc gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy (nếu có) tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo; số liệu quan trắc sóng tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có); số liệu dự báo sóng, dòng chảy trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc

		5



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu

		23



		 

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;

		4



		 

		Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo;

		6



		 

		Vẽ đường quá trình diễn biến độ cao sóng, độ cao mực, tốc độ dòng chảy, độ mặn nước biển tầng mặt, nhiệt độ nước biển tầng mặt của các trạm trên giấy ô ly, trên excel, hoặc các phần mềm độ họa khác;

		5



		 

		Tính toán các đặc trưng: Biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước, độ mặn nước biển tầng mặt, nhiệt độ nước biển tầng mặt;

		8



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng 

		6



		 

		Phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển theo các thời đoạn từ 3-5 ngày và từ 7-15 ngày  ngày trước;

		4



		 

		Phân tích dữ liệu dự báo số trị của yếu tố khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) theo các thời đoạn 3-5 ngày và từ 7-15 ngày tới;

		2



		

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) từ các mô hình dự báo số trị;

		3



		 

		Trong quá trình phân tích dữ liệu, nếu phát hiện có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm thì chuyển sang thực hiện Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tương ứng.

		1



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo 

		327



		3.1

		Dự báo sóng biển 

		64



		a.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp giải tích

		20



		 

		Xác định các tham số đầu vào (độ sâu khu vực tính sóng, đà gió, vận tốc gió)

		2



		 

		Xác định độ cao sóng dựa trên các công thức giải tích

		3



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng

		6



		b.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp mô hình số trị

		20



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên của mô hình số dự báo sóng biển

		2



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đẩu ra của mô hình số dự báo sóng biển

		3



		 

		Vận hành mô hình dự báo sóng biển với thời hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		3



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		2



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		4



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		6



		c.

		Dự báo sóng biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		24



		3.2

		Dự báo mực nước triều 

		65



		a.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp phân tích điều hòa

		21



		 

		Lập bảng tham số đầu vào (độ dài chuỗi số liệu mực nước thực đo trong quá khứ, thời gian bắt đầu và kết thúc chuỗi số liệu mực nước)

		4



		 

		Vận hành mô hình dự báo mực nước triều bằng phương pháp phân tích điều hòa với thời hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		4



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo mực nước theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo mực nước theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng

		6



		b.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		20



		c.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		24



		3.3

		Dự báo dòng chảy biển

		76



		a.

		Dự báo dòng chảy biển dựa trên phương pháp phân tích thống kê

		21



		 

		Vẽ biều đồ mối quan hệ giữa gió và dòng chảy trên giấy ô ly hoặc các phần mềm đồ họa thích hợp

		4



		 

		Xác định hệ số tương quan giữa gió và tốc độ dòng chảy theo từng thời hạn dự báo

		4



		 

		Xác định sai số dự báo dòng chảy theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		3



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo dòng chảy theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		6



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		4



		b.

		Dự báo dòng chảy biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		20



		c.

		Dự báo dòng chảy biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		24



		3.4

		Dự báo nhiệt độ nước biển

		61



		a.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp phân tích thống kê

		17



		 

		Xây dựng phương trình hồi quy và chuẩn sai của nhiệt độ nước biển

		4



		 

		Xác định sai số dự báo nhiệt độ nước biển theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo nhiệt độ nước biển theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		6



		b.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		20



		c.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục b, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		24



		3.5

		Dự báo độ mặn nước biển

		61



		a.

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp phân tích thống kê

		17



		 

		Xây dựng phương trình hồi quy và chuẩn sai của độ mặn nước biển

		4



		 

		Xác định sai số dự báo độ mặn nước biển theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo độ mặn nước biển theo các hạn dự báo từ 03 ngày - 07 ngày và từ 07 ngày đến 15 ngày

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		6



		b.

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		20



		c.

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp tổ hợp (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.2)

		24



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo 

		6



		 

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị bằng các phương án khác nhau 

		2



		 

		Tổng hợp các kết quả dự báo từ các phương án khác nhau 

		2



		 

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		2



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo quy định thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan từ cấp trung ương tới địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện bổ sung bản tin khi có điều kiện bất thường xảy ra.

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

		9



		 

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa và thời hạn dài 

		2



		 

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa và thời hạn dài

		2



		 

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc 

		2



		 

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan từ cấp trung ương tới địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện bổ sung bản tin khi có điều kiện bất thường xảy ra.

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo

		6



		 

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn 

		2



		 

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời cực ngắn, thời hạn ngắn theo quy định

		2



		 

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		2





Bảng 135. Tổng hợp định mức công lao động dự báo hải văn thời hạn vừa và thời hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường


ĐVT : Công nhóm


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		31



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		6



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		327



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		6



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		9





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Định mức vật liệu


Bảng 136. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		 0,20 



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Định mức dụng cụ


Bảng 137. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Định mức thiết bị


Bảng 138. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 28. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm trong điều kiện thời tiết bình thường


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu 


a1) Thu thập số liệu:


- Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình số trị trong thời hạn dự báo;


- Số liệu quan trắc mực nước; 


- Số liệu dự báo sóng, mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo;


- Tính toán các đặc trưng: biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng:


b1) Phân tích dữ liệu quan trắc gió, khí áp, sóng biển theo các thời đoạn 15 ngày đến 1 tháng, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng trước (riêng mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển sẽ phân tích dữ liệu đến 01 năm);


b2) Phân tích dữ liệu dự báo số trị của trường gió, khí áp, sóng biển theo các thời đoạn 15 ngày đến 1 tháng, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng tới; (riêng mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển sẽ phân tích dữ liệu đến 01 năm tới);


b3) Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) từ các mô hình dự báo số trị.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo:


c1) Dự báo sóng biển: áp dụng phương phương pháp mô hình số trị;


c2) Dự báo mực nước triều: áp dụng phương pháp phân tích điều hòa và phương pháp mô hình số trị;


c3) Dự báo nhiệt độ và độ mặn nước biển: áp dụng phương phương pháp mô hình số trị.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo:


d1) Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


d2) Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


d3) Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


e) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo;


e1) Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


e2) Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.


f) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 


Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn tháng, mùa và thời hạn năm được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố hải văn, hiện tượng thời tiết có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. 


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo:


h1) Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm;


h2) Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm theo quy định;


h3) Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 139. Bảng  Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm


		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(8)

		DBV3(6)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		4



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		1

		2

		2

		2

		1

		    -   

		9



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		5



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		    -   

		1

		1

		1

		1

		    -   

		    -   

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 140. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm trong điều kiện thời tiết bình thường


ĐVT : Công nhóm


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu 

		41



		1.1

		Thu thập số liệu

		21



		 

		Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình dự báo số trị trong thời hạn dự báo

		10



		 

		Số liệu dự báo sóng, mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc

		11



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		20



		 

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		8



		 

		Cập nhật số liệu thực đo sóng, mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo

		12



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng 

		33



		 

		Phân tích dữ liệu dự báo gió, khí áp, sóng theo thời hạn tháng và mùa

		12



		

		

		



		 

		Phân tích dữ liệu dự báo mực nước, nhiệt độ và độ mặn nước biển theo thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm

		10



		 

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo gió, áp, sóng biển, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn nước biển từ các mô hình dự báo số trị

		11



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo 

		258



		3.1

		Dự báo sóng biển 

		30



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên của mô hình số dự báo sóng biển

		5



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đẩu ra của mô hình số dự báo sóng biển

		5



		 

		Vận hành mô hình dự báo sóng biển với thời hạn dự báo tháng và thời hạn mùa

		6



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo tháng và mùa

		5



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo tháng và mùa

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		4



		3.2

		Dự báo mực nước triều 

		57



		a.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp phân tích điều hòa

		28



		 

		Lập bảng tham số đầu vào (độ dài chuỗi số liệu mực nước thực đo trong quá khứ, thời gian bắt đầu và kết thúc chuỗi số liệu mực nước)

		6



		 

		Vận hành mô hình dự báo mực nước triều bằng phương pháp phân tích điều hòa với thời hạn dự báo tháng, mùa và năm

		4



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo mực nước theo các hạn dự báo dự báo tháng, mùa và năm

		5



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo mực nước theo các hạn dự báo dự báo tháng, mùa và năm

		6



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng

		7



		b.

		Dự báo mực nước triều dựa trên phương pháp mô hình số trị

		29



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đẩu ra của mô hình số dự báo mực nước triều

		8



		 

		Vận hành mô hình dự báo mực nước triều với thời hạn dự báo tháng,  mùa và năm

		5



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo mực nước triều theo các hạn dự báo tháng, mùa và năm

		6



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo mực nước triều theo các hạn dự báo tháng, mùa và năm

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		5



		3.3

		Dự báo nhiệt độ nước biển 

		113



		a.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp thống kê

		84



		 

		Xây dựng phương trình hồi quy và chuẩn sai của nhiệt độ nước biển

		44



		 

		Xác định sai số dự báo nhiệt độ nước biển theo các hạn dự báo tháng, mùa và năm

		10



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo nhiệt độ nước biển theo các hạn dự báo tháng, mùa và năm

		15



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		15



		b.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		29



		3.4

		Dự báo độ mặn nước biển 

		58



		a

		Dự báo độ mặn nước biển dựa trên phương pháp thống kê

		29



		 

		Xây dựng phương trình hồi quy và chuẩn sai của độ mặn nước biển

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo độ mặn nước biển theo các hạn dự báo tháng, mùa và năm

		10



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		15



		b.

		Dự báo nhiệt độ nước biển dựa trên phương pháp mô hình số trị (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		29



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo 

		10



		 

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị bằng các phương án khác nhau 

		6



		 

		Tổng hợp các kết quả dự báo từ các phương án khác nhau 

		2



		 

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		2



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo

		2



		 

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo quy định thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo

		3



		 

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan từ cấp trung ương tới địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện bổ sung bản tin khi có điều kiện bất thường xảy ra.

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

		6



		8.1

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm 

		2



		8.2

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời tháng, mùa và năm theo quy định

		2



		8.3

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo

		2





Bảng 141. Định mức tổng hợp lao động dự báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường


ĐVT : Công nhóm

		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		41



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		33



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		258



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		10



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		2



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		6





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Định mức vật liệu


Bảng 142. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		 0,20 



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Định mức dụng cụ


Bảng 143. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Định mức thiết bị


Bảng 144. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Điều 29. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm


1. Nội dung công việc


a) Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu 


a1) Thu thập số liệu:


- Thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết biển (gió mùa, áp thấp nhiệt đới, bão, vùng thấp, hình thế thời tiết có khả năng gây nước dâng dị thường, dông, lốc, vòi rồng, sương mù);


- Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình số trị trong thời hạn dự báo;


- các tham số dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão (trường hợp có áp thấp nhiệt đới, bão);


- Số liệu quan trắc gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy (nếu có) tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo và lân cận; số liệu quan trắc sóng tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có); số liệu dự báo sóng, nước dâng trong thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc;


- Dữ liệu tại các biên lỏng, biên cửa sông cho các mô hình dự báo.


a2) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:


- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;


- Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước, tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo;


- Vẽ đường quá trình diễn biến độ cao sóng, độ cao mực nước của các trạm trên giấy ô ly, hoặc các phần mềm độ họa khác;


- Tính toán các đặc trưng: Biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước.


b) Phân tích, đánh giá hiện trạng:


b1) Phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước) theo các thời đoạn: 6 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ và 48 giờ trước;


b2) Phân tích dữ liệu dự báo số trị của yếu tố khí tượng (gió, khí áp), hải văn (sóng, mực nước) theo các thời đoạn: 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ và 48 giờ tới;


b3) Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước) từ các mô hình dự báo số trị;


b4) Phân tích đánh giá hiện trạng và xu thế của các hình thế thời tiết trên biển: cường độ, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và cường độ của gió mùa, hình thế trường khí áp có thể gây nước dâng dị thường;


b5) Phân tích xác định khu vực sóng lớn; xác định khu vực có thủy triều lên cao, độ lớn và thời gian xuất hiện nước lớn, nước ròng.


c) Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo 


c1) Các phương án dự báo, cảnh báo sóng biển


- Dự báo độ cao sóng:


- Dự báo độ cao sóng trong áp thấp nhiệt đới, bão theo phương pháp toán đồ;


- Dự báo độ cao sóng trong gió mùa theo phương pháp giải tích.


- Dự báo độ cao và hướng sóng


- Dự báo độ cao và hướng sóng bằng mô hình số trị với trường gió, khí áp từ mô hình bão giải tích (tính theo quỹ đạo và các tham số dự báo áp thấp nhiệt đới, bão);


- Dự báo độ cao và hướng sóng bằng mô hình số trị với trường khí tượng từ mô hình số trị dự báo thời tiết.


c2) Các phương án dự báo, cảnh báo nước dâng trong gió mùa, áp thấp nhiệt đới và bão:


- Dự báo độ cao nước dâng theo công thức giải tích;


- Dự báo độ cao nước dâng với trường khí tượng đầu vào từ mô hình số trị dự báo thời tiết;


- Dự báo độ cao nước dâng với các tham số dự báo áp thấp nhiệt đới, bão.


c3) Phương án dự báo, cảnh báo triều cường


Trên cơ sở thông tin về dự báo thủy triều và thông tin về dự báo nước dâng do gió mùa, dự báo viên đưa ra các thông tin dự báo, cảnh báo triều cường.


d) Thảo luận dự báo, cảnh báo:


d1) Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo (đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị) bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;


d2) Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;


d3) Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.


e) Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo 


e1) Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;


e2) Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.


f) Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 


Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm được cung cấp theo đúng quy định.


g) Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 


Trong trường hợp phát hiện các yếu tố hải văn, hiện tượng thời tiết có diễn biến bất thường, cần bổ sung một số bản tin xen kẽ giữa các bản tin chính. 


h) Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo:


h1) Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm;


h2) Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm theo quy định;


h3) Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.


2. Định biên lao động


Bảng 145. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm

		TT

		Công việc

		Định biên lao động



		

		

		DBV2(4)

		DBV2(2)

		DBV3(6)

		DBV3(5)

		DBV3(4)

		DBV3(3)

		DBV3(2)

		DBV4(5)

		Nhóm



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		1

		1

		4



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		    -   

		1

		    -   

		3



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		    -   

		3



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		4



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		4



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		    -   

		    -   

		    -   

		    -   

		1

		1

		    -   

		1

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		    -   

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		1

		    -   

		4





3. Định mức lao động


Bảng 146. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm


ĐVT : Công nhóm


		TT

		Nội dung công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu 

		20



		1.1

		Thu thập số liệu

		8



		 

		Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình dự báo số trị trong thời hạn dự báo 

		2



		 

		Số liệu quan trắc gió, khí áp tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo

		3



		 

		Số liệu quan trắc sóng tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có)

		1



		 

		Số liệu dự báo sóng, mực nước theo các thời hạn dự báo được phát tin từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước theo các giờ quan trắc

		2



		1.2

		Xử lý các loại thông tin dữ liệu:

		12



		 

		Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu

		3



		 

		Cập nhật số liệu thực đo gió, khí áp, sóng, mực nước tại các trạm quan trắc vào cơ sở dữ liệu dự báo;

		4



		 

		Vẽ đường quá trình diễn biến độ cao sóng, độ cao mực nước của các trạm trên giấy ô ly, hoặc các phần mềm độ họa khác;

		3



		 

		Tính toán các đặc trưng: biên độ dao động độ cao sóng biển, độ cao mực nước

		2



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng 

		22



		 

		Phân tích dữ liệu quan trắc khí tượng (gió, khí áp) theo các thời đoạn 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ và 48 giờ trước;

		4



		 

		Phân tích dữ liệu quan trắc sóng, mực nước theo các thời đoạn 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ và 48 giờ trước;

		3



		 

		Phân tích xác định khu vực sóng lớn

		5



		 

		Phân tích xác định khu vực có thủy triều lên cao, độ lớn và thời gian xuất hiện nước lớn, nước ròng

		2



		 

		Phân tích đánh giá hiện trạng và xu thế của các hình thế thời tiết trên biển: cường độ, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và cường độ của gió mùa, hình thế trường khí áp có thể gây nước dâng dị thường

		3



		 

		Đánh giá sai số kết quả dự báo gần nhất của các sản phẩm dự báo đã tham khảo, đánh giá khả năng sai số của dự báo trường gió, áp và trường hải văn (sóng, mực nước, dòng chảy, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển) từ các mô hình dự báo số trị

		5



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo 

		174.8



		3.1

		Dự báo, cảnh báo sóng biển 

		38



		a.

		Dự báo, cảnh báo sóng trong gió mùa theo phương pháp giải tích

		8



		 

		Xác định các tham số đầu vào (độ sâu khu vực tính sóng, đà gió, vận tốc gió)

		2



		 

		Xác định độ cao sóng dựa trên các công thức giải tích

		1



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		2



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		1



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng

		2



		b.

		Dự báo, cảnh báo sóng trong áp thấp nhiệt đới, bão theo phương pháp biểu đồ

		10



		 

		Vẽ biều đồ mối quan hệ giữa gió và sóng trên giấy ô ly hoặc các phần mềm đồ họa thích hợp

		2



		 

		Xác định hệ số tương quan giữa gió và độ cao sóng theo từng thời hạn dự báo

		1



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		2



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		3



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng và biều đồ

		2



		

		

		



		c.

		Dự báo, cảnh báo sóng biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm dựa trên phương pháp mô hình số trị

		20



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên của mô hình số dự báo sóng biển

		2



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đẩu ra của mô hình số dự báo sóng biển

		3



		 

		Vận hành mô hình dự báo sóng biển với thời hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		3



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo sóng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		3



		 

		Xác định khu vực có sóng lớn theo cấp độ rủi ro thiên tai

		 



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		5



		3.2

		Dự báo, cảnh báo nước dâng trong gió mùa, áp thấp nhiệt đới và bão

		83.8



		a.

		Dự báo, cảnh báo nước dâng theo phương pháp giải tích (định mức được áp dụng theo mục c, nội dung 3.1 với hệ số điều chính Kpp =1.0)

		20



		b.

		Dự báo, cảnh báo nước dâng trong áp thấp nhiệt đới và bão dựa trên phương pháp mô hình số trị với trường khí tượng tính theo mô hình giải tích

		29



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên của mô hình số dự báo nước dâng

		3



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đầu ra của mô hình số dự báo nước dâng

		3



		 

		Vận hành mô hình dự báo nước dâng với thời hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		4



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự nước dâng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo nước dâng theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		5



		 

		Xác định khu vực có nguy cơ nước dâng theo cấp độ rủi ro thiên tai

		 5



		 

		Xác định khu vực có nguy cơ ngập lụt do nước dâng 

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		5



		c

		Dự báo, cảnh báo nước dâng trong gió mùa, áp thấp nhiệt đới và bão dựa trên phương pháp mô hình số trị với trường khí tượng tính theo mô hình số trị dự báo thời tiết 

		34



		3.3

		Dự báo, cảnh báo triều cường

		36



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên của mô hình số dự báo nước dâng dị thường

		4



		 

		Xác định các tham số đầu vào, đầu ra của mô hình số dự báo nước dâng dị thường

		5



		 

		Vận hành mô hình dự báo nước dâng dị thường với thời hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		4



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự nước dâng dị thường theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		4



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo nước dâng dị thường theo các hạn dự báo 106 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		5



		 

		Xác định khu vực có nguy cơ nước dâng dị thường

		4



		 

		Xác định khu vực có nguy cơ ngập lụt do nước dâng dị thường

		5



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		5



		3.4

		Dự báo, cảnh báo dòng chảy xiết

		17



		 

		Xác định các điều kiện ban đầu, điều kiện biên và các tham số đầu ra, đầu vào của mô hình số dự báo dòng chảy 

		5



		 

		Vận hành mô hình dự báo dòng chảy với thời hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		2



		 

		Xác định sai số dự báo của mô hình dự dòng chảy theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		3



		 

		Phân tích, lựa chọn kết quả dự báo dòng chảy theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 24 giờ và 48 giờ

		4



		 

		Xác định khu vực có dòng chảy xiết theo các cấp độ

		1



		 

		Lập báo cáo kết quả dự báo: bảng số liệu, kết quả dự báo theo dạng bảng, sơ đồ, biều đồ và bản đồ.

		2



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo 

		10



		 

		Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo, cảnh báo đặc trưng mực nước, lưu lượng, thời gian xuất hiện các cực trị bằng các phương án khác nhau 

		6



		 

		Tổng hợp các kết quả dự báo từ các phương án khác nhau 

		2



		 

		Lựa chọn kết quả dự báo, cảnh báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

		2



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện xây dựng nội dung bản tin cảnh báo, dự báo thủy  văn theo quy định thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện gửi bản tin cho các cơ quan có liên quan từ cấp trung ương tới địa phương theo đường emai, fax, điện thoại

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo 

		3



		 

		Thực hiện bổ sung bản tin khi có điều kiện bất thường xảy ra.

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

		10



		 

		Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm 

		6



		 

		Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm theo quy định

		2



		 

		Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố dự báo với quan trắc 

		2





Bảng 147. Định mức tổng hợp lao động dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm


ĐVT : Công nhóm


		TT

		Danh mục công việc

		Định mức



		1

		Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu (Bước 1)

		20



		2

		Phân tích, đánh giá hiện trạng (Bước 2)

		22



		3

		Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo (Bước 3)

		175



		4

		Thảo luận dự báo, cảnh báo (Bước 4)

		10



		5

		Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 5)

		3



		6

		Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 6)

		3



		7

		Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo (Bước 7)

		3



		8

		Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (Bước 8)

		10





4. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị


a) Định mức vật liệu


Bảng 148. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm


		TT

		Danh mục vật liệu

		ĐVT

		 Định mức 



		

		

		

		



		1

		Giấy A4

		ram

		 0,20 



		2

		Giấy bìa A4

		ram

		 0,05 



		3

		Đĩa DVD

		cái

		 1,00 



		4

		Bìa nhựa A4

		ram

		 0,05 



		5

		Bút chì

		chiếc

		 0,75 



		6

		Bút bi

		chiếc

		 0,75 



		7

		Bút nhớ dòng (highlight)

		chiếc

		 0,35 



		8

		Bút xóa

		chiếc

		 0,35 



		9

		Bút viết bảng

		chiếc

		 0,10 



		10

		Bút ghi đĩa CD. DVD

		chiếc

		 0,10 



		11

		Băng dính gáy màu 5cm

		cuộn

		 0,20 



		12

		Băng dính trong 5cm

		cuộn

		 0,20 



		13

		Băng dính trong 2cm

		cuộn

		 0,20 



		14

		Sổ ghi chép các loại (họp, ghi biên bản, giao ca, soát ca, …)

		quyển

		 0,35 



		15

		Túi nilon đựng tài liệu

		chiếc

		 0,01 



		16

		Giấy note

		tập

		 0,50 



		17

		Hồ dán

		lọ

		 0,20 



		18

		Pin các loại

		đôi

		 0,20 



		19

		hộp ghim kẹp

		hộp

		 0,10 



		20

		hộp ghim dập to

		hộp

		 0,05 



		21

		hộp ghim dập cỡ nhỏ

		hộp

		 0,05 



		22

		Kẹp tài liệu to

		hộp

		 0,20 



		23

		Kẹp tài liệu vừa

		hộp

		 0,20 



		24

		Kẹp tài liệu nhỏ

		hộp

		 0,20 



		25

		Mực in đen trắng A4

		hộp

		 0,02 



		26

		Mực in máy photocopy

		hộp

		 0,02 



		27

		Mực in màu A3

		hộp

		 0,02 



		28

		Mực máy in mầu A0 vẽ bản đồ

		hộp

		 0,02 



		29

		Bản đồ Âu Á, Biển Đông

		bản đồ

		 0,20 



		30

		Giấy kẻ ly

		tờ A0

		 0,20 



		31

		Các vật liệu nhỏ khác (tính bằng 8% trên tổng số các vật liệu trên)

		 

		 





b) Định mức dụng cụ


Bảng 149. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm


		TT

		Danh mục dụng cụ

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Bàn, ghế làm việc

		bộ

		60

		0,85



		2

		Bộ bàn ghế họp

		bộ

		60

		0,35



		3

		Bảng công tác

		chiếc

		60

		0,50



		4

		Điện thoại cố định

		chiếc

		36

		0,85



		5

		Hộp đựng tài liệu

		chiếc

		36

		5,00



		6

		File nan đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,40



		7

		Tủ đựng tài liệu

		chiếc

		36

		0,25



		8

		Đồng hồ treo tường

		chiếc

		36

		1,00



		9

		Bộ đèn neon (cả bóng) 40W

		bộ

		30

		0,33



		10

		Quạt thông gió gắn tường 29W

		chiếc

		48

		0,25



		11

		Quạt trần 100W

		chiếc

		60

		0,20



		12

		Quạt cây

		chiếc

		48

		0,20



		13

		Khay nhựa để tài liệu

		chiếc

		12

		5,00



		14

		Ố cắm điện, dây điện

		chiếc

		12

		0,25



		15

		Đồng hồ báo thức

		chiếc

		36

		0,25



		16

		USB

		cái

		36

		0,25



		17

		Máy tính tay

		cái

		36

		0,25



		18

		Ổ ghi đĩa DVD 0,04kW

		cái

		60

		0,25



		19

		Lưu điện 600W

		cái

		 

		0,85



		20

		Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

		kWh

		

		 



		B

		Tài liệu

		 

		 

		 



		1

		Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật

		quyển

		60

		0,40



		2

		Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn

		quyển

		60

		0,40



		3

		Thông tư 40/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường

		quyển

		60

		0,40



		4

		Thông tư 41/2016 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm

		quyển

		60

		0,40



		5

		Các lại bản đồ hành chính: bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ địa phương (khu vực, tỉnh) (kích thước A0)

		bản đồ

		60

		0,40



		6

		Át lát mây quốc tế

		quyển

		60

		0,40



		7

		Hướng dẫn phân định mây

		quyển

		60

		0,40



		8

		Các bảng tra (cấp độ gió và sóng, độ ẩm), bảng tóm tắt các mã luật ..

		quyển

		60

		0,40



		C

		Các dụng cụ nhỏ khác (tính bằng 5% trên tổng số dụng cụ trên)

		 

		 

		 





c) Định mức thiết bị


Bảng 150. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm


		TT

		Danh mục thiết bị

		ĐVT

		Thời hạn sử dụng
 (tháng)

		Định mức



		

		

		

		

		



		1

		Máy vi tính để bàn nghiệp vụ

		bộ

		60

		3,6



		2

		Máy vi tính để bàn văn phòng

		bộ

		60

		3,6



		3

		Máy in laser đen trắng A4

		chiếc

		60

		0,36



		4

		Máy in màu A3

		chiếc

		60

		0,04



		5

		Máy in màu A0

		chiếc

		60

		0,26



		6

		Máy fax

		chiếc

		60

		1,08



		7

		Máy scan 

		chiếc

		60

		1,08



		8

		Máy photocopy

		chiếc

		60

		1,08



		9

		Lưu điện (UPS) 3000 VA

		chiếc

		60

		3,6



		10

		Điều hòa nhiệt độ 1 chiều

		bộ

		60

		7,2



		11

		Điện năng

		kW

		 

		111,6





Chương V


ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ BÁO 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, HẢI VĂN KHÁC


Điều 30. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tuợng, thủy văn, hải văn chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng


Bản tin dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng được thực hiện trên cơ sở đặt hàng hoặc thỏa thuận giữa người sử dụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân ban hành bản tin dự báo, cảnh báo theo quy định của Luật khí tượng thủy văn và pháp luật khác có liên quan. 


Định mức kinh tế kỹ thuật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, hải văn chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng được tính dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện các nội dung tương tự trong quy trình thực hiện của các loại bản tin dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn đã được quy định trong Thông tư này.


Điều 31. Định mức kinh tế kỹ thuật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên


Loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được thực hiện theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Định mức kinh tế kỹ thuật Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được tính dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện các nội dung tương tự trong quy trình thực hiện của các loại bản tin dự báo khí tượng thủy văn đã được quy định trong Thông tư này.
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26Điều 8. Dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài



34Điều 9. Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa



41Điều 10. Dự báo khí hậu



48Điều 11. Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



56Điều 12. Dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



63Điều 13. Dự báo, cảnh báo không khí lạnh



70Điều 14. Dự báo, cảnh báo nắng nóng



77Điều 15. Dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ



85Chương III



85ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN



85Điều 16. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



97Điều 17. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



106Điều 18. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



118Điều 19. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



129Điều 20. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



139Điều 21. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



151Điều 22. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



161Điều 23. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



170Điều 24. Định mức kinh tế kỹ thuật cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



180Điều 25. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo hạn hán



194Điều 26. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



205Chương IV



205ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ BÁO HẢI VĂN



205Điều 27. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



215Điều 28. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn thời hạn vừa và thời hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường



225Điều 29. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm trong điều kiện thời tiết bình thường



234Điều 30. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm



244Chương V



244ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ BÁO  KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, HẢI VĂN KHÁC



244Điều 31. Định mức kinh tế kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tuợng, thủy văn, hải văn chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng



244Điều 32. Định mức kinh tế kỹ thuật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên



245MỤC LỤC









13Bảng 1. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn



13Bảng 2. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn



16Bảng 3. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn



16Bảng 4. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn



17Bảng 5: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn



18Bảng 6: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn



21Bảng 7. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo thời hạn vừa



21Bảng 8. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn vừa



24Bảng 9. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa



24Bảng 10. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa



25Bảng 11: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa



26Bảng 12: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn vừa



29Bảng 13. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo thời hạn dài



29Bảng 14. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn dài



31Bảng 15. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn dài



32Bảng 16. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài



32Bảng 17: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài



33Bảng 18: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn dài



36Bảng 19. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo thời hạn mùa



36Bảng 20. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí tượng thời hạn mùa



39Bảng 22. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa



40Bảng 23: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa



41Bảng 24: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo khí tượng thời hạn mùa



43Bảng 25. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo khí hậu



44Bảng 26. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí hậu



46Bảng 27. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo khí hậu



46Bảng 28. Định mức vật liệu dự báo khí hậu



47Bảng 29: Định mức dụng cụ dự báo khí hậu



48Bảng 30: Định mức thiết bị dự báo khí hậu



50Bảng 31. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



51Bảng 32. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



54Bảng 33. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



54Bảng 34. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



55Bảng 35: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



56Bảng 36: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão



58Bảng 37. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



59Bảng 38. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



61Bảng 39. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



61Bảng 40. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



62Bảng 41: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



63Bảng 42: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng



65Bảng 43. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh



66Bảng 44. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh



68Bảng 45. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh



69Bảng 46. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo không khí lạnh



69Bảng 47: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo không khí lạnh



70Bảng 48: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo không khí lạnh



72Bảng 49. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng



73Bảng 50. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng



75Bảng 51. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo nắng nóng



75Bảng 52. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo nắng nóng



76Bảng 53: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo nắng nóng



77Bảng 54: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo nắng nóng



80Bảng 55. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ



80Bảng 56. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ



83Bảng 58. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ



84Bảng 59: Định mức dụng cụ dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ



85Bảng 60: Định mức thiết bị dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ



88Bảng 21. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



89Bảng 22. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



96Bảng 23. Định mức tổng hợp lao động xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



96Bảng 24. Định mức sử dụng vật liệu bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



97Bảng 25. Định mức sử dụng dụng cụ bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



98Bảng 26. Định mức sử dụng thiết bị bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn



100Bảng 27. Định biên lao động bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



101Bảng 28. Định mức chi tiết lao động bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



104Bảng 29. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



105Bảng 30. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



106Bảng 31. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



107Bảng 32. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn



110Bảng 33. Định biên lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



110Bảng 34. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



117Bảng 35. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



117Bảng 36. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



118Bảng 37. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



119Bảng 38. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa



121Bảng 39. Đinh biên lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



122Bảng 40. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



128Bảng 41. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



128Bảng 42. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



129Bảng 43. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



131Bảng 44. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài



133Bảng 45. Định biên lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



134Bảng 46. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



138Bảng 47. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



138Bảng 48. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



139Bảng 49. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



140Bảng 50. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa



143Bảng 51. Định biên lao động dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



143Bảng 52. Định mức chi tiết lao động dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



149Bảng 53. Định mức tổng hợp lao động dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



150Bảng 54. Định mức sử dụng vật liệu dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



151Bảng 55. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



152Bảng 56. Định mức sử dụng thiết bị dự báo nguồn nước thời hạn ngắn



155Bảng 57. Định biên lao động dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



155Bảng 58. Định mức chi tiết lao động dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



160Bảng 59. Định mức tổng hợp lao động dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



160Bảng 60. Định mức sử dụng vật liệu dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



161Bảng 61. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



162Bảng 62. Định mức sử dụng thiết bị dự báo nguồn nước thời hạn vừa, thời hạn mùa và thời hạn năm



165Bảng 63. Định biên lao động dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



165Bảng 64. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



169Bảng 65. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



170Bảng 66. Định mức vật liệu dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



171Bảng 67. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



172Bảng 68. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt



174Bảng 69. Định biên lao động cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



175Bảng 70. Định mức chi tiết lao động cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



179Bảng 71. Định mức tổng hợp lao động cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



180Bảng 72. Định mức sử dụng vật liệu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



181Bảng 73. Định mức sử dụng dụng cụ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



182Bảng 74. Định mức sử dụng thiết bị cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy



184Bảng 75. Định biên lao động dự báo, cảnh báo hạn hán



185Bảng 76. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo hạn hán



192Bảng 77. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo hạn hán



193Bảng 78. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo hạn hán



194Bảng 79. Định mức sử dụng cụ dự báo, cảnh báo hạn hán



195Bảng 80. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo hạn hán



197Bảng 81. Định mức lao động dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



198Bảng 82. Định mức chi tiết lao động dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



203Bảng 83. Định mức tổng hợp lao động dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



203Bảng 84. Định mức sử dụng vật liệu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



204Bảng 85. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



205Bảng 86. Định mức sử dụng thiết bị dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn



208Bảng 87. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



209Bảng 88. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo thủy văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



213Bảng 89. Tổng hợp định mức công lao động dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



213ĐVT : Công nhóm



215Bảng 90. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



216Bảng 91. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



217Bảng 92. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn trong điều kiện thời tiết bình thường



219Bảng 93. Bảng  Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường



220Bảng 94. Định mức chi tiết công lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường



220ĐVT : Công nhóm



224Bảng 95. Tổng hợp định mức công lao động dự báo hải văn thời hạn vừa và thời hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường



224ĐVT : Công nhóm



226Bảng 96. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn thời hạn cực ngắn và thời hạn ngắn



226Bảng 97. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường



228c) Định mức thiết bị



228Bảng 98. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn thời hạn vừa và hạn dài trong điều kiện thời tiết bình thường



231Bảng 99. Bảng  Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm



231Bảng 100. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn thời hạn tháng, thời hạn mùa và thời hạn năm trong điều kiện thời tiết bình thường



234Bảng 101. Định mức tổng hợp lao động dự báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường



234ĐVT : Công nhóm



235Bảng 102. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường



236Bảng 103. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường



237Bảng 104. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn thời hạn tháng, mùa và năm trong điều kiện thời tiết bình thường



240Bảng 105. Định biên lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm



240Bảng 106. Định mức chi tiết lao động xây dựng bản tin dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm



240ĐVT : Công nhóm



244Bảng 107. Định mức tổng hợp lao động dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm



244ĐVT : Công nhóm



245Bảng 108. Định mức sử dụng vật liệu dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm



246Bảng 109. Định mức sử dụng dụng cụ dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm



247Bảng 110. Định mức sử dụng thiết dự báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm
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